
   BIỂU 6. BIỂU CHI TIẾT TÍNH TOÁN BỒI THƯỜNG VẬT KIẾN TRÚC, DI CHUYỂN TÀI SẢN VÀ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ Ở, TÁI ĐỊNH CƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN:

TUYẾN CAO TỐC CỬA KHẨU HỮU NGHỊ - CHI LĂNG THEO HÌNH THỨC BOT

(Kèm theo Quyết định số 3707/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2024 của UBND huyện Chi Lăng)

STT Họ và tên Loại công trình, vật kiến trúc Cấp Nhà Đơn vị
tính

Tổng khối
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Hỗ trợ 1 lần
tiền thuê nhà

ở

Hỗ trợ tái định
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I. NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT THƯỜNG TRÚ TẠI THÔN NÀ PẤT, XÃ VÂN THỦY, HUYỆN CHI LĂNG

1 Những người thừa kế hợp pháp của ông Hoàng Văn Xành (đại diện ông Hoàng Văn Du) 488.426.104 5.000.000 4.000.000 60.000.000 557.426.104
Thửa 132, tờ số 45

a. Nhà ở
- Kích thước: ( 10,5 x 7,6 )m = 79,8 m², Cao 3,52m

3A

m2 79,8 3.852.000 0,9 276.650.640
- Móng, tường xây gạch bê tông thủ công, có giằng móng, kết  cấu mái bằng gỗ nhóm 4, mái
lợp ngói 22v, cửa đi, cửa ngách bằng gỗ nhóm II,  cửa sổ bằng gỗ nhóm 4,  tường quét vôi,
ve  trong nhà, có lăn sơn ngoài nhà, nền lát gạch nung đỏ, có trần nhựa, có hiên BTCT, có hệ
thống điện.

( Tường xây gạch bê tông thủ công : 3.852.000đ x 0.9)
- Cửa đi bằng gỗ nhóm II: Kích thước ( 2,2 x 1,2 )m = 2,64 m² m2 2,64 1.030.000 0,9 2.447.280
- Cửa ngách bằng gỗ nhóm II: Kích thước ( 2,2 x 0,78 )m = 1,72 m² m2 1,72 1.030.000 0,9 1.590.732
- Trần tấm nhựa: Kích thước ( 5,0 x 4,6 )m = 23,0 m² m2 23 306.000 0,9 6.334.200
- Sơn ngoài nhà: Kích thước ( 35 m² ) m2 35 112.000 0,9 3.528.000
- Hệ thống điện trong nhà : x 4% giá trị công trình 11.622.034
- Tường bao xây gạch chỉ 110, trát 2 mặt:
Kích thước ( 14,7 x 0,6 )m = 8,82 m² m2 8,82 853.000 7.523.460

b. Nhà bếp
- Kích thước: (4,4 x 7,6 )m = 33,44 m², Cao 2,3m

3E

m2 33,44 2.676.000 0,9 80.536.896
- Móng, tường xây gach bê tông thủ công, không giằng móng BTCT, kết cấu mái bằng gỗ
nhóm 4, mái lợp ngói âm dương, cửa đi, cửa sổ bằng gỗ nhóm 4, nền đất nện, không có hiên
BTCT, có hệ thống điện.

( Tường xây gạch bê tông thủ công : 2.676..000đ x 0.9)

- Trừ không giằng móng BTCT: Kích thước ( 3,5 + 6,3) x 2 x 0,2 x 0,22 = 0,8624 m3 m3 0,8624 -3.664.000 0,9 -2.843.850

- Đối trừ phần nền đất nện (Do không đảm bảo kết cấu): Kích thước (6,0 x 3,2 )m = 19,2 m² m2 19,2 -150.000 0,9 -2.592.000

- Hệ thống điện trong nhà : x 4% giá trị công trình 3.004.042
c. Bể nước 
- Bể nước bi bê tông, không nắp, có đáy BTCT (dày 0,06m): 3 bi m3 0,678 2.261.000 1.533.501
+ Tính trừ phần không nắp (Do không đảm bảo kết cấu) m3 0,006 -3.664.000 -20.709
- Bể nước 1:
+ Xây gạch bê tông thủ công, đáy BTCT (dày 0,06m), không nắp BTCT: Kích thước (1,4 x
1,4 x 1,6)m = 3,136 m3 m3 3,136 2.261.000 7.090.496

+ Trừ phần không nắp BTCT (Do không đảm bảo kết cấu) m3 0,154 -3.664.000 -562.790
- Bể nước 2:
+  Xây gạch bê tông thủ công, đáy BTCT (dày 0,06m), không nắp BTCT: Kích thước (0,7 x
0,7 x 0,73)m = 0,358 m3 m3 0,358 2.261.000 808.760

+ Trừ phần không nắp BTCT (Do không đảm bảo kết cấu) m3 0,049 -3.664.000 -178.070

d. Truyền hình vệ tinh: 1 máy máy 1 113.000 113.000
e. Sân
- Sân lát gạch nung đỏ: Kích thước (9,5 x 5,0)m = 47,5 m² m2 47,5 256.000 12.160.000
- Sân láng vữa xi măng: Kích thước (5,87 x 2,2)m = 12,91 m² m2 12,91 188.000 2.427.832
- Sân láng vữa xi măng: Kích thước (3,9 x 1,5)m = 5,85 m² m2 5,85 188.000 1.099.800
f. Tường

- Tường bao xây gạch bê tông thủ công, trát 1 mặt: Kích thước: (8,26 x 0,18)m = 1,49 m² m2 1,49 679.000 1.009.537

+ Trừ phần không trát 1 mặt m2 1,49 -99.000 -147.193
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- Tường bao xây gạch bê tông thủ công, trát 1 mặt: Kích thước: (9,5 x 0,37)m = 3,52 m² m2 3,52 679.000 2.386.685

+ Trừ phần không trát 1 mặt m2 3,515 -99.000 -347.985
- Tường bao xây gạch bê tông thủ công, không trát 2 mặt:  Kích thước: (6,9 x 1,1)m = 7,59
m² m2 7,59 679.000 5.153.610

+ Trừ phần không trát 2 mặt m2 15,18 -99.000 -1.502.820
- Tường bao xây gạch bê tông thủ công, không trát 2 mặt: Kích thước (14,4 x 1,46)m = 21,02
m² m2 21,02 679.000 14.275.296

+ Trừ phần không trát 2 mặt m2 42,05 -99.000 -4.162.752
- Tường bao xây gạch bê tông thủ công, không trát 2 mặt: Kích thước (19,2 x 1,46)m = 28,03
m² m2 28,03 679.000 19.033.728

+ Trừ phần không trát 2 mặt m2 56,06 -99.000 -5.550.336

- Tường bao xây gạch bê tông thủ công, trát 1 mặt: Kích thước (1,9 x 1,6)m = 3,04 m² m2 3,04 679.000 2.064.160

+ Trừ phần không trát 1 mặt m2 3,04 -99.000 -300.960
g. Chuồng trại
- Chuồng lợn 1: 

Chuồng trại

m2 14,04 852.000 11.962.080
- Kích thước Dài 3,9m, rộng 3,6m
- Xây gạch bê tông thủ công, kết cấu mái gỗ tạp, mái lợp phibro xi măng, nền láng vữa xi
măng.
+ Đối trừ phần mái lợp phibro xi măng (Do không đảm bảo kết cấu): Kích thước: (14,04 x
1,2)m = 16,85 m² m2 16,85 -100.000 -1.684.800

- Chuồng lợn 2: 

Chuồng trại
- Kích thước Dài 4m, rộng 2,14m m2 8,56 852.000 7.293.120
- Xây gạch bê tông thủ công, kết cấu mái gỗ tạp, mái lợp phibro xi măng, nền láng vữa xi
măng.
+ Đối trừ phần mái lợp phibro xi măng (Do không đảm bảo kết cấu): Kích thước: (8,56 x
1,2)m = 10,27 m² m2 10,27 -100.000 -1.027.200

h. Bán mái
- Tường xây gạch bê tông thủ công, mái lợp phibro xi măng,  kết cấu mái, gỗ tạp, nền láng
vữa.

Lều quán- Kích thước: Dài 4m,  rộng 3,15m m2 12,6 852.000 10.735.200
+ Đối trừ phần mái lợp phibro xi măng (Do không đảm bảo kết cấu): Kích thước: (12,6 x
1,2)m = 15,12 m² m2 15,12 -100.000 -1.512.000

I. Đường đi
- Đường đi đổ bê tông: Dài 11,5m, rộng 1,4m, dày 0,1 m3 1,61 1.593.000 2.564.730
k. Chuồng trâu:

Chuồng trại
-  Kích thước ( Dài 4,18m, rộng 5,2m ) m2 21,74 852.000 18.519.072
- Xây gạch bê tông thủ công, kết cấu mái gỗ tạp, mái lợp phibro xi măng, nền láng vữa xi
măng.
+ Đối trừ phần mái lợp phibro xi măng (Do không đảm bảo kết cấu): m2 26,08 -100.000 -2.608.320
 Kích thước: (21,74 x 1,2)m

2 Hộ ông Hoàng Văn Mạ 91.113.900 5.000.000 96.113.900

Thửa 220.1, tờ số 25, MĐSD: ONT

a. Nhà kho: Kích thước: (9,5 x 10,2)m m² 96,90 852.000 82.558.800

Tường xây gạch cay đất, nền đất nện,  kết cấu mái bằng gỗ tạp, mái lợp ngói 22v.

b. Bồn inox ≤ 3m³, 01 cái Cái 1 339.000 339.000

Thửa 220.2, tờ số 25, MĐSD: ONT, diện tích 77,1m²
a. Khối xây gạch. KT (2,6 x 0,3 x 0,8)m m3 0,62 1.562.000 974.688
b. Khối xây đá. KT (1,3 x 2,6 x 0,3)m m3 1,01 1.443.000 1.463.202

c. Tường rào: xây gạch bê tông thủ công, không trát 2 mặt. KT (6,9 x 1,4)m m2 9,7 679.000 6.559.140

- Đối trừ phần không trát 2 mặt: Kích thước (9,7 x 2)m m2 19,3 -99.000 -1.912.680

d. Ống nước HDPE D20 dày 1.9mm dài 150m m 150 7.545 1.131.750
3 Hộ ông Hoàng Văn Thành 74.396.984 5.000.000 79.396.984

Thửa 130.1, tờ số 45
 a. Sân 
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 - Sân bê tông 1: Kích thước: (2,5 x 2,5 )m m2 6,25 253.000 1.581.250

- Sân bê tông 2: Kích thước: (2,0 x 2,0 )m m2 4,00 253.000 1.012.000

- Sân láng vữa xi măng: Kích thước: (2,0 x 2,0)m m2 4,00 188.000 752.000

 b. Chuồng gà
- Chuồng 1: Xây gạch đất, nền đất nện, mái lợp phibroximang, kết cấu mái gỗ tạp.
Kích thước: (3,0 x 3,8)m m2 11,4 852.000 9.712.800

- Chuồng 2: Xây gạch ba banh,  nền láng vữa, kết cấu mái bằng gỗ tạp, mái lợp
phibro xi măng. Kích thước: (3,8 x 6,4)m m2 24,32 852.000 20.720.640

c. Đường đi láng vữa. Kích thước: (1,2 x 9,0)m m 10,8 188.000 2.030.400

d. Nhà bếp: Kích thước (5,6 x 4,3)m Trình
tường đất 1

tầng

m2 24,08 1.244.000 29.955.520
- Trình tường đất, nền đất nện, kết cấu mái bằng gỗ nhóm 4, mái lợp ngói 22v, có hệ
thống điện.
- Trừ nền đất nện: Kích thước (5,3 x 4,0)m m2 21,2 -58.000 -1.229.600

- Hệ thống điện trong nhà x 4% giá trị công trình 1.149.037
- Bồn INOX  loại > 3m3: 01 bồn bồn 1 452.000

e. Tường rào: lưới thép B40, khung hình. kích thước (3,0 x 1,0)m m2 3,00 781.000 2.343.000
f. Chuồng trâu
- Cột, kèo gỗ tạp, tường quây vật liệu tạm, kết cấu mái  bằng gỗ tạp, mái lợp phibro xi măng,
nền láng vữa.
- Kích thước: ( 2,97 x 2,93 )m = 8,7 m² m2 8,70 852.000 7.414.189
- Đối trừ phần mái lợp phibro xi măng (Do không đảm bảo kết cấu):
  Kích thước ( 8,7 x 1,2 )m = 10,4 m² m2 10,44 -100.000 -1.044.252

4 Hộ bà Tô Thị Mẩu 489.353.334 5.000.000 3.000.000 60.000.000 557.353.334

Thửa 131.1, tờ số 45
a. Nhà ở

- Kích thước ( 11 x 8,1 )m = 89,10 m² , cao 3,3m
Nhà trình

tường đất 1
tầng

m2 89,10 1.244.000 110.840.400

- Trình tường đất, kết cấu mái bằng gỗ nhóm 4, mái lợp ngói 22v, cửa đi,  cửa sổ bằng gỗ
nhóm 4, khuôn cửa đi, cửa sổ bằng gỗ nhóm II, nền lãng vữa xi măng, có hệ thống điện trong
nhà

- Hệ thống điện trong nhà : x 4% giá trị công trình 4.433.616
b. Sân

- Sân lát gạch nung đỏ : Kích thước ( 9,6 x 4,77 )m = 45,79 m² m2 45,79 256.000 11.722.752
- Sân láng vữa xi măng : Kích thước ( 3,3 x 3,4 )m = 11,22m² m2 11,22 188.000 2.109.360
- Sân bê tông: Kích thước ( 1,1 x 3,05 )m = 3,36m² m2 3,36 253.000 848.815
c. Nhà bếp

- Kích thước ( 2,8 x 5,3 )m = 14,84 m²,  cao: 2,97 Nhà trình
tường đất 1

tầng

m2 14,84 1.244.000 18.460.960

- Trình tường đất, kết cấu mái bằng gỗ nhóm 4, mái lợp ngói âm dương, cửa đi, cửa sổ bằng
gỗ nhóm 4, nền đất nện,  có hệ thống điện.

- Đối trừ phần nền đất nện (Do không đảm bảo kết cấu): Kích thước : (2,2 x 4,5 )m = 9,9 m² m2 9,90 -58.000 -574.200

- Hệ thống điện trong nhà : x 4% giá trị công trình 715.470
d. Bán mái:

- Bán mái 1: Kích thước ( 2,9 x 1,4 )m = 4,06 m² Lều quán m2 4,06 852.000 3.459.120
- Cột kèo bằng gỗ tạp, kết cấu mái bằng gỗ tạp, mái lợp phibro xi măng, nền láng vữa xi
măng
- Đối trừ phần mái lợp phibro xi măng (Do không đảm bảo kết cấu): 
+ Kích thước ( 4,06 x 1,2 )m = 4,87m² m2 4,87 -100.000 -487.200
- Bán mái 2: Kích thước ( 4,4 x 2,6 )m = 11,44m²

Lều quán
m2 11,44 852.000 9.746.880

- Trình tường đất, kết cấu mái bằng gỗ nhóm 4,  mái lợp phibro xi măng, nền đất nện.

- Đối trừ phần mái lợp phibro xi măng (Do không đảm bảo kết cấu):
 Kích thước ( 11,44 x 1,2 )m = 13,7m² m2 13,7 -100.000 -1.372.800
- Đối trừ phần nền đất nện (Do không đảm bảo kết cấu):
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  Kích thước : ( 4,1 x 2,3 )m = 9,43 m² m2 9,43 -58.000 -546.940
- Bán mái 3: Kích thước ( 2,8 x 2,2 ) = 6,16m² m2 6,16 852.000 5.248.320
- Cột kèo bằng gỗ tạp, kết cấu mái bằng gỗ tạp, mái lợp ngói âm dương, nền láng vữa xi
măng.
- Bán mái 4: Kích thước ( 4 x 5,05 )m =20,20m²

Lều quán
m2 20,20 852.000 17.210.400

-  Xây bằng trình tường đất, kết cấu mái bằng gỗ tạp, mái lợp phibro xi măng, nền đất nện.

- Đối trừ phần mái lợp phibro xi măng (Do không đảm bảo kết cấu):
+ Kích thước ( 20,20 x 1,2 )m = 24,24 m² m2 24,24 -100.000 -2.424.000
- Đối trừ phần nền đất nện (Do không đảm bảo kết cấu): 
Kích thước : ( 3,7 x 4,75 )m = 17,58 m² m2 17,58 -58.000 -1.019.350

- Bán mái 5: Kích thước (2,6 x 6,4)m m2 16,64 852.000 14.177.280

Tường xây gạch bê tông thủ công, cột kèo gỗ tạp, mái lợp phibro xi măng, nền láng vữa.

- Đối trừ phần mái lợp phibro xi măng (Do không đảm bảo kết cấu):
+ Kích thước ( 16,64 x 1,2 )m = 19,97 m² m2 19,97 -100.000 -1.996.800
e. Nhà tắm

- Kích thước ( 1,7 x 1,8 )m = 3,06m²

Lều quán

m2 3,06 852.000 2.607.120

- Móng tường xây gạch bê tông thủ công, kết cấu mái bằng gỗ tạp, mái lợp phibro xi măng,
nền láng vữa xi măng.

- Đối trừ phần mái lợp phibro xi măng (Do không đảm bảo kết cấu): 
+ Kích thước ( 3,06 x 1,2 )m = 3,67m² m2 3,67 -100.000 -367.200
f. Bể nước

* Bể nước 1: Móng thành bể xây gạch chỉ 110, có đáy, có nắp BTCT, có trát.

- Kích thước ( 1,7 x 1,4 x 1,4 )m = 3,33m3 m3 3,33 2.261.000 7.533.652
* Bể bi bê tông: có đáy (dày 0,06m), không nắp, phi 80, cao 0,45 : 2 bi m3 0,45 2.261.000 1.022.334
- Trừ phần không nắp BTCT:
 Kích thước ( 0,4 x 0,4 x 3,14 x 0,06 ) x 2 = 0,06m3 m3 0,06 -3.664.000 -220.895

* Bể bi bê tông, có đáy (dày 0,06m), không nắp BT: 03 bi 0,68 2.261.000 1.533.501

- Trừ phần không nắp BTCT:

 Kích thước (0,4 x 0,4 x 3,14 x 0,06) x 3 = 0,09m3 0,09 -3.664.000 -331.343
g. Chuồng trại
* Chuồng gà 

- Kích thước ( 2,4 x 2,85 )m = 6,84m²
Lều quán

m2 6,84 852.000 5.827.680
- Móng tường xây gạch bê tông thủ công, kết cấu mái bằng gỗ tạp, mái lợp phibro xi măng,
nền đất nện.
- Đối trừ phần mái lợp phibro xi măng (Do không đảm bảo kết cấu):
+  Kích thước ( 6,84 x 1,2 )m = 8,21m² m2 8,21 -100.000 -820.800
- Đối trừ phần nền đất nện (Do không đảm bảo kết cấu): 
Kích thước : ( 2,1 x 2,55 )m = 5,36m² m2 5,36 -58.000 -310.590
* Chuồng lợn 1

- Kích thước ( 3,8 x 2,6 )m = 9,88m²
Lều quán

m2 9,88 852.000 8.417.760
- Móng tường xây gạch chỉ 110v, kết cấu mái bằng gỗ tạp, mái lợp phibro xi măng, nền láng
vữa xi măng
- Đối trừ phần mái lợp phibro xi măng (Do không đảm bảo kết cấu): 
 Kích thước ( 9,88 x 1,2 )m = 11,86m² m2 11,86 -100.000 -1.185.600
* Chuồng lợn 2

- Kích thước ( 5,2 x 4,1 )m = 21,32m²
Lều quán

m2 21,32 852.000 18.164.640
- Móng tường xây gạch bê tông thủ công, kết cấu mái bằng gỗ tạp, mái lợp phibro xi măng,
nền lát gạch nung đỏ
- Đối trừ phần mái lợp phibro xi măng (Do không đảm bảo kết cấu):
 Kích thước ( 21,32 x 1,2 )m = 13,73m² m2 25,58 -100.000 -2.558.400
- Tính bù nền lát gạch nung đỏ : Kích thước ( 4,5 x 2,83 )m = 12,74m² m2 12,74 68.000 865.980
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* Chuồng trâu 
- Kích thước ( 4,2 x 5,5 )m = 23,1m²

Lều quán
m2 23,10 852.000 19.681.200

- Móng tường xây gạch bê tông thủ công, kết cấu mái bằng gỗ tạp, mái lợp phibro xi măng,
nền láng vữa xi măng.
- Đối trừ phần mái lợp phibro xi măng (Do không đảm bảo kết cấu): 
 Kích thước ( 23,1 x 1,2 )m = 27,72m² m2 27,72 -100.000 -2.772.000
* Chuồng lợn 3: Kích thước (11 x 8,3)m m2 91,30 852.000 77.787.600

Tường xây gạch bê tông thủ công, nền láng vữa + nền lát gạch đỏ, cột kèo gỗ nhóm 4, mái
lợp phibro xi măng.
- Đối trừ phần mái lợp phibro xi măng (Do không đảm bảo kết cấu): m2 109,56 -100.000 -10.956.000

- Nền lát gạch đỏ: KT (2,8 x 4,5)m m2 12,60 68.000 856.800
h. Kho

* Nhà kho 1: Kích thước ( 2,2 x 6,6 )m = 14,52m² , cao 2,2 m m2 14,52 2.676.000 0,9 38.855.520
- Móng, tường xây gạch bê tông thủ công, kết cấu mái bằng gỗ tạp, mái lợp phibro xi măng,
cửa đi, cửa sổ bằng gỗ nhóm 4, tường quét vôi ve, nền lãng vữa xi măng, không giằng móng
BTCT, không có hiên BTCT.

3E

(Tuờng xây gạch bê tông thủ công : 2.676.000đ x 0,9)
- Đối trừ phần mái lợp phibro xi măng (Do không đảm bảo kết cấu):
 Kích thước ( 14,52 x 1,2 )m = 17,42m² m2 17,42 -100.000 0,9 -1.742.400
- Trừ không giằng móng BTCT: 
- Kích thước ( 2,2 + 6,6 ) x 2 x 0,2 x 0,22 = 0,77m3 m3 0,77 -3.664.000 0,9 -2.837.402
- Trừ nền láng vữa xi măng : Kích thước ( 1,6 x 5,8 )m = 9,28m² m2 9,28 -150.000 0,9 -1.392.000
* Nhà kho 2: Kích thước (5,0 x 8,7)m, cao 2,4m m2 43,50 2.676.000 0,9 116.406.000

- Móng tường xây gạch bê tông thủ công, nền láng vữa, kết cấu mái gỗ nhóm 4, cửa đi cửa sổ
gỗ nhóm 4, mái lợp phibroximang, có hệ thống điện, không hiên BTCT, không giằng móng
BTCT.

3E

- Trừ nền láng vữa (Do không đảm bảo kết cấu): Kích thước (4,7 x 8,4)m m2 39,48 -150.000 0,9 -5.922.000

- Trừ mái lợp phibro xi măng (Do không đảm bảo kết cấu): Kích thước (43,5 x 1,2)m m2 52,20 -100.000 0,9 -5.220.000

- Trừ không giằng móng BTCT m3 1,21 -3.664.000 0,9 -4.417.318
i. Tường

* Tường rào 1: Xây gạch bê tông thủ công, trát 2 mặt. KT (2,8 x 0,8)m x 2 tường m2 4,48 679.000 3.041.920

* Tường rào 2: Xây gạch bê tông thủ công, không trát 1 mặt. KT (6,0 x 0,8) x 2 tường m2 9,60 679.000 6.518.400

- Trừ không trát 1 mặt: Kích thước (9,6m2 x 2 tường) m2 19,20 -99.000 -1.900.800

* Tường rào 3: Xây gạch bê tông thủ công, trát 2 mặt. KT (3,8 x 1,1)m m2 4,18 679.000 2.838.220

* Tường rào 4: Xây gạch bê tông thủ công, trát 2 mặt. KT (3,0 x 1,1)m m2 3,30 679.000 2.240.700

* Tường rào 5: Xây gạch bê tông thủ công, không trát 2 mặt. KT (9,2 x 1,2) x 2 tường m2 22,08 679.000 14.992.320

- Trừ không trát 2 mặt: Kích thước (22,08m2 x 2 tường) m2 44,16 -99.000 -4.371.840

* Tường rào 6: Xây gạch bê tông thủ công, không trát 2 mặt. KT (1,0 x 1,2) x 3 tường m2 3,60 679.000 2.444.400

- Trừ không trát 2 mặt: Kích thước (3,6m2 x 3 tường) m2 10,80 -99.000 -1.069.200

* Tường rào 7: Xây gạch bê tông thủ công, không trát 2 mặt: Kích thước (6,83 x 1,5)m =
10,25m² m2 10,25 679.000 6.956.355

- Trừ phần không trát 2 mặt: 
Kích thước : 10,25 x 2 mặt = 20,49m² m2 20,49 -99.000 -2.028.510
k. Nhà vệ sinh: Kích thước (2,6 x 2,0)m m2 5,20 852.000 4.430.400
Xây gạch bê tông thủ công, nền láng vữa, mái lợp phibroximang.

- Trừ mái lợp phi bro xi măng (Do không đảm bảo kết cấu): Kích thước (5,2 x 1,2)m m2 6,24 -100.000 -624.000

* Khối xây gạch :
+  Kích thước (0,32 x 0,45 x 2,2)m x 2 trụ = 0,634m3 m3 0,634 1.562.000 989.683
* Cổng thép bịt tôn: Kích thước ( 1,85 x 2 )m = 3,7m² m2 3,7 907.000 3.355.900
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* Ông nhựa u.PVC 110, dài 26m m 26 47.364 1.231.464
* Ống nhựa u.PVC phi 21: Dài 250 m m 250 5.000 1.250.000

5 Hộ ông Hoàng Văn Hùng 208.996.221 5.000.000 3.000.000 60.000.000 276.996.221

Thửa 204, tờ số 45
a. Nhà ở 
- Kích thước ( 8,2 x 9 )m = 73,8m², Cao : 2,6m Nhà trình

tường đất 1
tầng

m2 73,80 1.244.000 91.807.200
- Nhà trình tường đất, kết cấu mái bằng gỗ nhóm 4,  mái lợp ngói âm dương, khuôn cưả đi
bằng gỗ nhóm 4, khuôn cửa sổ gỗ nhóm II, cửa đi, cửa sổ bằng gỗ nhóm 4, nền đất nện, có hệ
thống điện trong nhà
- Đối trừ phần nền đất nện (Do không đảm bảo kết cấu): 
 Kích thước ( 6,8 x 4,75 ) = 32,3m² m2 32,30 -58.000 -1.873.400
- Hệ thống điện trong nhà : x 4% giá trị công trình 3.597.352
b. Nhà bếp
- Kích thước ( 7,6 x 7,2 )m = 54,72m², Cao : 2,6m

Nhà trình
tường đất 1

tầng

m2 54,72 1.244.000 68.071.680
- Nhà trình tường đất, kết cấu mái bằng gỗ nhóm 4, mái lợp ngói âm dương, khuôn cưả đi
bằng gỗ nhóm 4, khuôn cửa sổ gỗ nhóm II, cửa đi, cửa sổ bằng gỗ nhóm 4, nền đất nện, có hệ
thống điện trong nhà
- Đối trừ phần nền đất nện (Do không đảm bảo kết cấu): m2 28,93 -58.000 -1.677.650
  Kích thước ( 4,45 x  6,5 )m = 32,3m²
- Hệ thống điện trong nhà : x 4% giá trị công trình 2.655.761
- Bồn INOX : loại > 3m3 bồn 1 452.000 452.000
c. Bể nước 
- Kích thước : ( 1,0 x 0,85 x 0,75 )m = 0,64m3 m3 0,64 2.261.000 1.441.388
- Xây gạch bê tông thủ công, có nắp, đáy BTCT
d. Chuồng trại
* Chuồng lợn: Kích thước ( 4,35 x 2,6 )m = 11,31m² m2 11,31 852.000 9.636.120
- Xây gạch đất không nung, kết cấu mái bằng gỗ tạp, mái lợp ngói âm dương, nền láng vữa xi
măng.
* Chuồng trâu: Kích thước ( 4 x 5 )m = 20m² m2 20 852.000 17.040.000
- Trình tường đất, cột kèo gỗ tạp, kết cấu mái bằng gỗ tạp, mái lợp ngói âm dương, nền láng
vữa xi măng.
e. Sân láng vữa xi măng: Kích thước (17,85 x 4)m = 71,4m² m2 71,4 188.000 13.423.200
f. Đường đi láng vữa xi măng: Kích thước ( 9,4 x 1,4 )m = 13,16 m² m2 13,16 188.000 2.474.080
g. Khối đá xếp khan : Kích thước ( 10,5 x 0,4 0,4 )m = 1,68m² m3 1,68 868.000 1.458.240
* Truyền hình cáp : 01 máy máy 1 113.000 113.000
* Ống nước HDPE D20 dày 1.9mm: Dài 50m m 50 7.545 377.250

6 Hộ ông Hoàng Văn Lương 23.850.220 23.850.220

Thửa 203, tờ số 45
a. Nhà vệ sinh: kích thước (2,0 x 1,55)m m2 3,10 852.000 2.641.200
- Xây gạch bê tông thủ công, nền láng vữa, mái lợp phibro xi măng
- Trừ mái lợp phibro xi măng (Do không đảm bảo kết cấu): Kích thước (3,1 x 1,2)m m2 3,72 -100.000 -372.000
b. Sân
- Sân bê tông, kích thước (1,0 x 1,0)m m2 1,00 253.000 253.000
- Sân láng vữa xi măng, kích thước (5,7 x 1,0)m m2 5,70 188.000 1.071.600
c. Tường

- Tường xây gạch bê tông thủ công, không trát 2 mặt, kích thước (2,5 x 1,0)m m2 2,50 679.000 1.697.500

+ Trừ phần không trát 2 mặt: Kích thước (2,5 x 2)m m2 5,00 -99.000 -495.000

- Tường xây gạch bê tông thủ công, không trát 2 mặt, kích thước (3,5 x 0,4)m m2 1,40 679.000 950.600

+ Trừ phần không trát 2 mặt: Kích thước (1,4 x 2)m m2 2,80 -99.000 -277.200
d. Chuồng lợn, kích thước (2,7 x 1,9)m m2 5,13 852.000 4.370.760
- Xây gạch ba banh, nền láng vữa xi măng, mái lợp phibro xi măng

- Trừ mái lợp phibro xi măng (Do không đảm bảo kết cấu): Kích thước (5,13 x 1,2)m m2 6,156 -100.000 -615.600

e. Chuồng trâu,  kích thước (7,4 x 2,7)m m2 19,98 852.000 17.022.960
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- Xây gạch bê tông thủ công, nền láng vữa, cột kèo bằng gỗ tạp, mái lợp phibro xi
măng
- Trừ mái lợp phibro xi măng (Do không đảm bảo kết cấu): Kích thước (19,98 x
1,2)m m2 23,976 -100.000 -2.397.600

7 Hộ ông Hoàng Văn Phương 268.618.406 5.000.000 3.000.000 60.000.000 336.618.406
Thửa 180, tờ số 45

a. Nhà ở: kích thước (10 x 7,4)m m2 74,00 1.244.000 92.056.000

- Trình tường đất, nền đất nện, kết cấu mái gỗ nhóm 4, cửa đi, cửa sổ bằng gỗ nhóm
2, mái lợp ngói âm dương, có hệ thống điện trong nhà.

Trình
tường đất 1

tầng
- Cửa đi bằng gỗ nhóm II, kích thước (1,1 x 2,1)m m2 2,31 1.030.000 2.379.300
- Cửa sổ bằng gỗ nhóm II, kích thước (0,8 x 1,1)m m2 0,88 1.030.000 906.400
- Trần mè gỗ 1: kích thước (5,1 x 2)m m2 10,20 225.000 2.295.000
- Trần mè gỗ 2: kích thước (4,9 x 2,0)m m2 9,80 225.000 2.205.000
- Trừ nền đất nện (Do không đảm bảo kết cấu): Kích thước (9,4 x 7,1)m m2 66,74 -58.000 -3.870.920
- Hệ thống điện trong nhà x4% giá trị công trình 3.838.831
a. Nhà bếp
- Kích thước ( 8,1 x 4,5 )m = 36,45m²  Nhà trình

tường đất 1
tầng

m2 36,45 1.244.000 45.343.800

- Trình tường đất, kết cấu mái bằng gỗ tạp, mái lợp ngói âm dương nền đất nện, cửa đi cửa sổ
bằng gỗ nhóm 4, khuôn cửa đi cửa sổ bằng gỗ nhóm II, có hệ thống điện trong nhà.

- Đối trừ phần nền đất nện (Do không đảm bảo kết cấu): 
 Kích thước ( 4,1 x 6,1 )m = 25,01m² m2 25,01 -58.000 -1.450.580
- Hệ thống điện trong nhà : x 4% giá trị công trình 1.755.729
b. Bán mái
- Bán mái 1:
- Kích thước ( 1,2 x 4,3 )m = 5.16m² Lều quán m2 5,16 852.000 4.396.320
- Cột kèo, kết cấu mái bằng gỗ tạp, tường quây vật liệu tạm, mái lợp phibro xi măng, nền
láng vữa xi măng.
- Đối trừ phần mái lợp phibro xi măng (Do không đảm bảo kết cấu): m2 6,19 -100.000 -619.200
 Kích thước : (5,16 x 1,2 ) = 6,19m²
- Bán mái 2 : 
- Kích thước ( 6 x 4,4 )m = 26,4

Lều quán

m2 26,40 852.000 22.492.800
- Cột kèo, kết cấu mái bằng gỗ tạp, tường quây vật liệu tạm, mái lợp phibro xi măng, nền
láng vữa xi măng.
- Đối trừ phần mái lợp phibro xi măng (Do không đảm bảo kết cấu): m2 31,68 -100.000 -3.168.000
 Kích thước : (26,4 x 1,2 ) = 31,68m²
- Bán mái 3:
- Kích thước ( 6,3 x 1,8 )m = 11,34m²

Lều quán
m2 11,34 852.000 9.661.680

- Cột kèo, kết cấu mái gỗ tạp, tường quây vật liệu tạm, mái lợp ngói âm dương, nền đất nện

- Đối trừ phần nền đất nện (Do không đảm bảo kết cấu): 
 Kích thước : ( 6,2 x 1,7 ) = 10.54m² m2 10,54 -58.000 -611.320
- Bán mái 4:
- Kích thước ( 3,8 x 4,2 )m = 15,96m²

Lều quán
m2 15,96 852.000 13.597.920

- Cột kèo, kết cấu mái gỗ tạp, tường quây vật liệu tạm, mái lợp phibro xi măng, nền láng vữa
xi măng.
- Đối trừ phần mái lợp phibro xi măng (Do không đảm bảo kết cấu): 
 Kích thước : (15,96 x 1,2 ) = 19,15m² m2 19,15 -100.000 -1.915.200
c. Bể nước
* Bể nước 1: Kích thước : ( 0,35 x 0,5 x 0,6 )m = 0,105m3 m3 0,105 2.261.000 237.405
- Xây gạch chỉ 110, có đáy (dày 0,06m), không nắp BTCT
- Trừ phần không nắp: Kích thước ( 0,35 x 0,5 x 0,06 )m = 0.01m3 m3 0,01 -3.664.000 -38.472
* Bể nước 2: bi bê tông, có đáy , có nắp, 3 bi, phi 80, cao 0,45 m3 0,68 2.261.000 1.533.501
d. Sân
- Sân láng vữa xi măng : Kích thước ( 1,5 x 4,3 )m = 6,45m² m2 6,45 188.000 1.212.600
- Sân láng vữa xi măng : Kích thước ( 1,6 x 1,6 )m = 2,56m² m2 2,56 188.000 481.280
e. Đường đi
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- Đường đi láng vữa xi măng: Kích thước ( 6,7 x 0,7 )m = 4,69m² m2 4,69 188.000 881.720
- Đường đi láng vữa xi măng: Kích thước ( 20,1 x 1,43)m = 28,74 m² m2 28,74 188.000 5.403.684
f. Chuồng trại:
* Chuồng gà
- Kích thước ( 4 x 3 )m = 12m2

Chuồng trại
m2 12,0 852.000 10.224.000

- Trình tường đất, kết cấu mái bằng gỗ tạp, mái lợp phibro xi măng nền đất nện.

- Đối trừ phần mái lợp phibro xi măng (Do không đảm bảo kết cấu): 
Kích thước : (12 x 1,2 ) = 14,4m² m2 14,40 -100.000 -1.440.000
- Đối trừ phần nền đất nện (Do không đảm bảo kết cấu): 
Kích thước : ( 3,2 x 2,4 )m = 7,68m² m2 7,68 -58.000 -445.440
* Chuồng trâu

Chuồng trại
- Kích thước ( 6 x 5,7 )m = 34,2m² m2 34,20 852.000 29.138.400
- Tường xây bằng gạch đất không nung, kết cấu mái bằng gỗ nhóm 4, mái lợp ngói âm
dương, nền láng vữa xi măng.
* Chuồng lợn 1 : Kích thước ( 3,4 x 2,6 )m = 8,84m²

Chuồng trại

m2 8,84 852.000 7.531.680
- Móng, tường xây gạch bê tông thủ công, kết cấu mái bằng gỗ tạp, mái lợp phibro xi măng,
nền láng vữa xi măng.
- Đối trừ phần mái lợp phibro xi măng (Do không đảm bảo kết cấu): 
 Kích thước : (8,84 x 1,2 ) = 10,61m² m2 10,61 -100.000 -1.060.800
* Chuồng lợn 2 : Kích thước ( 4,5 x 3,4 )m = 15,3m²

Chuồng trại

m2 15,30 852.000 13.035.600
- Móng, tường xây gạch bê tông thủ công, kết cấu mái bằng gỗ tạp, mái lợp phibro xi măng,
nền láng vữa xi măng.
- Đối trừ phần mái lợp phibro xi măng (Do không đảm bảo kết cấu): 
 Kích thước : (15,3 x 1,2 ) = 18,36m² m2 18,36 -100.000 -1.836.000
* Chuồng lợn 3: kích thước (5,2 x 2,9)m m2 15,08 852000 12.848.160
- tường xây gạch bê tông thủ công, cột kèo gỗ tạp, nền láng vữa, mái lợp phibro xi
măng
- Đối trừ phần mái lợp phibro xi măng (Do không đảm bảo kết cấu):  Kích thước (15,08 x
1,2)m m2 18,096 -100.000 -1.809.600

g. Kè đá xếp khan : Kích thước ( 0,6 x 0,3 x 10,2 )m = 1,84m3 m3 1,84 868.000 1.593.648
h. Nhà vệ sinh
- Kích thước ( 1,5 x 1,5 )m = 2,25m²

Lều quán
m2 2,25 852.000 1.917.000

- Tường xây bằng gạch đất không nung, kết cấu mái bằng gỗ tạp, mái lợp ngói âm dương,
nền đất nện.
- Đối trừ phần nền đất nện (Do không đảm bảo kết cấu):  
 Kích thước ( 1,2 x 1,2 )m = 1,44m² m2 1,44 -58.000 -83.520

8 Những người thừa kế hợp pháp của ông Hoàng Văn Lèn (Đại diện bà Hoàng Thị Khày) 431.722.625 5.000.000 4.000.000 60.000.000 500.722.625
Thửa 217, tờ số 45

a. Nhà ở 
- Kích thước : ( 8,0 x 7,1 )m = 56.8 m², Cao: 3,8m

3C

m2 56,80 3.044.000 0,9 155.609.280

- Móng, tường xây gạch bê tông thủ công, có giằng móng BTCT, nền lát gạch nung đỏ, cửa
đi, cửa sổ bằng gỗ nhóm II, trần cót ép, kết cấu mái bằng gỗ nhóm 4, mái lợp phibro xi măng,
tường quét vôi ve , không có hiên BTCT, có hệ thống điện trong nhà.

(Tường xây gạch bê tông thủ công: 3.044.000 x 0,9)
- Trần cót ép : Kích thước ( 5,2 x 5 )m = 26m² m2 26 116.000 0,9 2.714.400
- Tính bù văng BTCT 1: Kích thước ( 2 x 0,5 x 0,05 )m = 0,05 m3 m3 0,050 3.664.000 0,9 164.880
- Tính bù văng BTCT 2: Kích thước ( 1,24 x 0,5 x 0,05 )m x 2 = 0,062 m3 m3 0,062 3.664.000 0,9 204.451
- Cửa đi gỗ nhóm II : (1,0 x 2,0)m = 2m² m2 2 1.030.000 0,9 1.854.000
- Cửa sổ gỗ nhóm II : ( 0,8 x 1,14 )m x 3 cửa = 2,74m² m2 2,74 1.030.000 0,9 2.536.272
- Đối trừ phần mái lợp phibro xi măng (Do không đảm bảo kết cấu): 
 Kích thước ( 56,8 x 1,2 )m = 68,16m² m2 68,16 -100.000 0,9 -6.134.400
- Hệ thống điện trong nhà = 4% x giá trị công trình 6.277.955
b. Sân :
- Sân lát gạch nung đỏ : Kích thước ( 7 x 5,1 )m = 35,7m² m2 35,70 256.000 9.139.200
- Sân láng vữa xi măng : Kích thước ( 5,6 x 2,2 )= 12,32m² m2 12,32 188.000 2.316.160
- Sân láng vữa xi măng : Kích thước ( 3,3 x 1,4 )m = 4,62m² m2 4,62 188.000 868.560
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c. Tường
- Tường 1 xây gạch chỉ 110, trát 2 mặt:
  Kích thước ( 8 x 0,5 )m = 4m² m2 4,0 853.000 3.412.000
- Tường 2 xây gạch chỉ 110v, trát 2 mặt: 
 Kích thước ( 17 x 0,1 )m = 1,7m² m2 1,7 853.000 1.450.100
- Tường 3 xây gạch chỉ 110v,  trát 2 mặt: 
 Kích thước ( 3,6 x 0,4 )m = 1,44m² m2 1,44 853.000 1.228.320
- Tường xây gạch chỉ 110, trát 2 mặt: 
- Kích thước ( 1,2 x 0,3 )m = 0,36m² m2 0,36 853.000 307.080
- Tường xây gạch bê tông thủ công, không trát 2 mặt
- Kích thước ( 1,8 x 0,3 )m = 0,54m² m2 0,54 679.000 366.660
- Trừ phần không trát 2 mặt : Kích thước ( 0,54 x 2 )m = 1,08m² m2 1,08 -99.000 -106.920
b. Nhà bếp
- Kích thước ( 7,4 x 5,8 )m = 42,92m² , Cao 2,2m

 Nhà trình
tường đất 1

tầng

m2 42,92 1.244.000 53.392.480

- Trình tường đất, kết cấu mái bằng gỗ nhóm 4, khuôn cửa đi, cửa sổ bằng gỗ nhóm II, cửa
đi, cửa sổ bằng gỗ nhóm 4, mái lợp ngói âm dương, nền đất nện, có hệ thống điện trong nhà.

- Trừ nền dất nện : Kích thước ( 6 x 3,8 )m = 22,8m² m2 22,80 -58.000 -1.322.400
- Hệ thống điện trong nhà = 4% x giá trị công trình 2.082.803
c. Bán mái:
* Bán mái 1: Kích thước ( 1,4 x 3,1 )m = 4,34m²

Lều quán
m2 4,34 852.000 3.697.680

- Cột kèo gỗ tạp, kết cấu mái bằng gỗ nhóm 4, tường quây vật liệu tạm, mái lợp phibro xi
măng, nền đất nện.
- Đối trừ phần nền đất nện (Do không đảm bảo kết cấu): 
 Kích thước ( 1,3 x 3 ) = 3,9m² m2 3,90 -58.000 -226.200
- Đối trừ phần mái lợp phibro xi măng (Do không đảm bảo kết cấu): 
 Kích thước ( 4,34 x 1,2 )m = 5,21m² m2 5,21 -100.000 -520.800
* Bán mái 2:
- Kích thước ( 3,64 x 3,64 )m = 13,25m²

Lều quán
m2 13,25 852.000 11.288.659

- Xây gạch đất không nung, kết cấu mái bằng gỗ tạp, mái lợp ngói âm dương, nền láng vữa xi
măng.
* Bán mái 3:

Lều quán- Kích thước ( 5 x 1,5 )m = 7,5m² m2 7,50 852.000 6.390.000
- Móng tường xây gạch bê tông thủ công, kết cấu mái bằng gỗ tạp, mái lợp phibro xi măng,
nền đất nện.
- Đối trừ phần nền đất nện (Do không đảm bảo kết cấu): 
 Kích thước ( 4,6 x 1,2 )m = 5,52m² m2 5,52 -58.000 -320.160
- Đối trừ phần mái lợp phibro xi măng (Do không đảm bảo kết cấu):
  Kích thước ( 7,5 x 1,2 )m = 9m² m2 9,00 -100.000 -900.000
* Bán mái 4:

Lều quán- Kích thước ( 3,6 x 1,8 )m = 6,48m² m2 6,48 852.000 5.520.960
- Móng tường xây gạch bê tông thủ công, kết cấu mái bằng gỗ tạp, mái lợp ngói âm dương,
nền đất nện
- Đối trừ phần nền đất nện (Do không đảm bảo kết cấu): 
 Kích thước ( 3,3 x 1,5 )m = 4,95m² m2 4,95 -58.000 -287.100
d. Chuồng lợn 
* Chuồng lơn 1: Kích thước ( 4,2 x 4 )m = 16,8m²

Lều quán
m2 16,80 852.000 14.313.600

- Móng, tường xây gạch bê tông thủ công, kết cấu mái bằng gỗ nhóm 4, mái lợp ngói âm
dương, nền láng vữa xi măng.
* Chuồng lợn 2: 
- Kích thước ( 2,8 x 3,4 )m = 9,52m²

Lều quán
m2 9,52 852.000 8.111.040

- Móng, tường xây gạch bê tông thủ công, kết cấu mái bằng gỗ nhóm 4 mái lợp ngói âm
dương, nền láng vữa xi măng.
e. Bể nước
- Xây gạch bê tông thủ công, có đáy (dày 0,06m), không nắp BTCT
- Kích thước : ( 1,4 x 0,8 x 1,3 )m = 1,46m3 m3 1,46 2.261.000 3.292.016
- Trừ phần không nắp : ( 1,4 x 0,8 x 0,06 )m = 0,07m3 m3 0,07 -3.664.000 -246.221
f. Nhà tắm 

Lều quán
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- Kích thước ( 1,73 x 1,5 )m = 2,6m² m2 2,60 852.000 2.210.940
- Móng, tường xây gạch bê tông thủ công, kết cấu mái bằng gỗ tạp, mái lợp phibro xi măng,
nền láng vữa xi măng
- Đối trừ phần mái lợp phibro xi măng (Do không đảm bảo kết cấu): 
 Kích thước ( 2,6 x 1,2 )m = 3,11 m² m2 3,11 -100.000 -311.400
g. Chuồng gà

Lều quán- Kích thước ( 2,07 x 3,4 )m = 7,04m² m2 7,04 852.000 5.996.376
- Xây gạch đất không nung, kết cấu mái bằng gỗ tạp, mái lợp ngói âm dương, nền láng vữa xi
măng.
h. Nhà ở 2:
- Kích thước ( 4,05 x 7,4 )m = 29,97m², cao 2,65m

3D

m2 29,97 3.038.000 0,9 91.048.860

- Móng, tường xây gạch bê tông thủ công, có giằng móng BTCT, cửa đi, cửa sổ bằng gỗ
nhóm 4, kết cấu mái bằng gỗ nhóm 4, mái lợp phibro xi măng, nền lát gạch nung đỏ, tường
quét vôi ve, không có hiên BTCT, có hệ thống điện trong nhà.

( Tường xây gạch bê tông thủ công: 3.038.000 x 0,9)
- Chấn song sắt cửa sổ 1: Kích thước ( 0,5 x 0,6 )m = 0,3m² m2 0,30 221.000 0,9 66.300
- Chấn song sắt cửa sổ 2: Kích thước ( 1 x 0,8 )m = 0,8m² m2 0,80 221.000 0,9 176.800
- Đối trừ phần mái lợp phibro xi măng (Do không đảm bảo kết cấu): m2 35,96 -100.000 0,9 -3.596.400
 Kích thước ( 29,97 x 1,2 )= 35,96m²
- Hệ thống điện trong nhà = 4% x giá trị công trình 3.507.822
* Khối xây đá: Kích thước ( 6,3 x 0,3 x 0,5 )m = 0,95m3 m3 0,95 1.443.000
* Ống nước HDPE D20 dày 1.9mm, dài 80m m 80 7.545 603.600
i. Tường
* Tường 1: xây gạch bê tông thủ công, không trát 2 mặt
- Kích thước ( 3 x 1,36 )m = 4,08m² m2 4,08 679.000 2.770.320
- Trừ phần không trát 2 mặt : Kích thước ( 4,08 x 2 )m = 8,16m² m2 8,16 -99.000 -807.840
* Tường  2: xây gạch bê tông thủ công,  trát 2 mặt
- Kích thước ( 9,4 x 1,1 )m = 10,34m² m2 10,34 679.000 7.020.860
- Tường 3: Tường xây gạch chỉ 110, trát 2 mặt
- Kích thước ( 7,9 x 0,1 )m = 0,79m² m2 0,79 853.000 673.870
k. Sân
- Sân láng vữa xi măng: Kích thước : ( 2,6 x 6,6 )m = 17,16m² m2 17,16 188.000 3.226.080
- Sân láng vữa xi măng: Kích thước : ( 1 x 2,3 )m = 2,3m² m2 2,30 188.000 432.400
l. Cổng thép bịt tôn
- Kích thước ( 1,5 x 1,2 )m = 1,8m² m2 1,80 907.000 1.632.600
m. Chuồng trâu

Lều quán- Kích thước : ( 8,1 x 4,4 )m= 35,64m² m2 35,64 852.000 30.365.280

- Trình tường đất, kết cấu mái bằng gỗ nhóm 4, mái lợp ngói âm dương, nền đất nện.

- Đối trừ phần nền đất nện (Do không đảm bảo kết cấu): 
 Kích thước : ( 6,6 x 3,4 )m = 22,44 m² m2 22,44 -58.000 -1.301.520
n. Nhà vệ sinh

Lều quán- Kích thước ( 1,5 x 1,5 )m = 2,25m² m2 2,25 852.000 1.917.000
- Cột kèo gỗ tạp, quây vật liệu tạp, mái lợp phibro xi măng, kết cấu mái bằng gỗ nhóm 4, nền
đất nện.
- Đối trừ phần mái lợp phibro xi măng (Do không đảm bảo kết cấu): 
 Kích thước ( 2,25 x 1,2 )m = 2,7m² m2 2,70 -100.000 -270.000
- Đối trừ phần nền đất nện (Do không đảm bảo kết cấu): 
 Kích thước ( 1,4 x 1,4 )m = 1,96m² m2 1,96 -58.000 -113.680

9 Hộ ông Hoàng Văn Tẹng 93.787.931 93.787.931

a. Nhà bếp

3D
- Kích thước ( 3,6 x 7,6 )m = 27.36m², Cao 2,5m m2 27,36 3.038.000 0,9 74.807.712

- Móng tường xây gạch bê tông thủ công, không giằng móng BTCT, kết cấu mái
bằng gỗ nhóm 4, mái lợp ngói âm dương, nền lát gạch nung đỏ, cửa đi, cửa sổ bằng
gỗ nhóm 4, tường quét vôi ve, không có hiên BTCT, có hệ thống điện.

Lều quán
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(Tuờng xây gạch ba banh : 3.038.000đ x 0,9)

- Trừ không giằng móng BTCT: Kích thước (3,6 + 7,6) x 2 x 0,2 x 0,22 m3 0,986 -3.664.000 0,9 -3.250.115

- Hệ thống điện trong nhà x4% giá trị công trình 2.862.304
b. Chuồng lợn
- Kích thước ( 6,3 x 3,3 )m =20,79m²

Lều quán
m2 20,79 852.000 17.713.080

- Móng, tường xây gạch ba banh, kết cấu mái bằng gỗ  tạp, mái lợp phibro xi măng,
nền lãng vữa xi măng.
- Đối trừ phần mái lợp phibro xi măng (Do không đảm bảo kết câu):

+  Kích thước ( 20,79 x 1.2 )m = 24,95m² m2 24,95 -100.000 -2.494.800

c. Ống nước
- Ông nước HDPE D20 dày 1.9mm: dài 150m m 150 7.545 1.131.750

- Ông nước HDPE D20 dày 1.9mm: dài 400m m 400 7.545 3.018.000
10 Hộ ông Hoàng Văn Kiến 21.469.425 21.469.425

Thửa 140, tờ số 35
a. Bể nước
- Bằng bi bê tông, có đáy, có nắp, 2 bể, mỗi bể 4 bi, phi 80, cao 0,45 m3 1,81 2.261.000 4.089.335
b. Nhà vệ sinh
- Kích thước : ( 3,2 x 2,7 )m = 8,64 m2

Lều quán

m2 8,64 852.000 7.361.280
- Móng, tường xây gạch bê tông thủ công, mái lợp ngói âm dương, kết cấu mái bằng gỗ
nhóm 4, nền láng vữa xi măng.
c. Bể phốt
- Kích thước : ( 2,2 x 1,56 x 1,1 )m = 3,78 m2 m3 3,7752 2.261.000 8.535.727
- Thành bể xây gạch chỉ 110, có đáy, có nắp BTCT
d. Đường đi đổ bê tông
- Kích thước : ( 9,8 x 0,95 x 0,1 )m = m3 0,931 1.593.000 1.483.083

11 Hộ ông Hoàng Văn Duy 19.573.620 19.573.620
Thửa 338, tờ số 45

a. Đường 
- Đường đi bê tông: kích thước (60 x 1,5 x 0,12)m m3 10,8 1.593.000 17.204.400

* Đường ống nước HDPE D20 dày 1.9mm: dài 200m m 200 7.545 1.509.000

b. Đường đi
- Đường đi đổ bê tông: kích thước (3,0 x 1,5 x 0,12)m m3 0,54 1.593.000 860.220

12 Hộ ông Hoàng Văn Son 6.011.400 6.011.400
a. Đường
- Đường đi đổ bê tông: Kích thước (25 x 1,2 x 0,11)m m3 3,30 1.593.000 5.256.900

b. Ống nước sạch HDPE D20 dày 1.9mm: dài 100m m 100 7.545 754.500
Tổng 2.217.320.170 35.000.000 17.000.000 300.000.000 2.569.320.170
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 BIỂU 5: PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI DỰ ÁN: 

TUYẾN CAO TỐC CỬA KHẨU HỮU NGHỊ - CHI LĂNG THEO HÌNH THỨC BOT

(Kèm theo Quyết định số 3707/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2024 của UBND huyện Chi Lăng)

STT Hộ gia đình cá nhân Ông/bà Loại cây cối, hoa màu Số hiệu thửa đất, tờ
bản đồ

Đơn vị
tính

Tổng số
lượng Đơn giá

Hệ số theo 02/2024/QĐ-UBND ngày
05/01/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn

Thành tiền Ghi chúCây trồng
vượt mật
độ (hỗ trợ
30% đơn

giá)

Cây trông
trên đất

Lúa (10%
đơn giá)

Cây trồng
tự nhiên
có công
chăm

sóc,bảo vệ
(50%)

Cây
trồng xen
kẽ (60%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

I. Người được bồi thường, hỗ trợ thường trú tại thôn Nà Pất, xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

1 Hộ ông Hoàng Văn Bé 17.037.500

Thửa 37, tờ bđ 45 DT
301,0m2

Ngô theo diện tích m² 301 6.500 1.956.500
Thửa 91.1, tờ bđ 45 DT

14,4m2

Lúa theo diện tích m² 14,4 7.500 108.000
Thửa 90.1  tờ bđ 45 DT

183,3m2

Lúa theo diện tích m² 183,3 7.500 1.374.750
Thửa 58.1,  tờ bđ 45 DT

347,1m2
Lúa theo diện tích m² 347,1 7.500 2.603.250

Thửa 56,  tờ bđ 45 DT
516,0m2

Lúa theo diện tích m² 516 7.500 3.870.000
Thửa 38,  tờ bđ 45 DT

740,0m2

Lúa theo diện tích m² 740 7.500 5.550.000
Thửa 57,  tờ bđ 45 DT

210,0m2

Lúa theo diện tích m² 210 7.500 1.575.000

2 Hộ ông Hoàng Văn Chiến 8.547.500
Thửa 182, tờ bđ 35, dt:

1315m²

Ngô theo diện tích m² 1.315 6.500 8.547.500

3 Những người thừa kế hợp phác của ông Hoàng Văn Chúng (đại diện bà Dương Thị Loòng) 9.522.500

Thửa 209 tờ bđ 35 DT
99,0m2

Ngô theo diện tích m² 99 6.500 643.500

Thửa 208 tờ bđ 35 DT
142,0m2
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Ngô theo diện tích m² 142 6.500 923.000
Thửa 224 tờ bđ 35 DT

399,0m2

Cây trồng trong mật độ

Cây Sở, đường kính gốc >10 cm đến 20cm Cây 17 275.000 4.675.000

Cây Mai Cây, đã ra lá, cành Cây 86 18.500 1.591.000

Cây trồng ngoài mật độ

Ngô theo diện tích m² 245 6.500 60% 955.500
Thửa 239 tờ bđ 35

113,0m2

Ngô theo diện tích m² 113 6.500 734.500

4 Hộ ông Hoàng Văn Dèn 157.345.850
Thửa  182.1, tờ bđ 44

DT 370,9m2

Lúa theo diện tích m² 370,9 7.500 2.781.750
Thửa 183, tờ bđ 44 DT

89,0m2

Lúa theo diện tích m² 89 7.500 667.500
Thửa 184, tờ bđ 44 DT

89,0m2
Lúa theo diện tích m² 89 7.500 667.500

Thửa 194, tờ bđ 44 DT
56,0m2

Lúa theo diện tích m² 56 7.500 420.000
Thửa 190.1, tờ bđ 44

DT 3,5m2

Ngô theo diện tích m² 3,5 6.500 22.750
Thửa 199.1, tờ bđ 44

DT 11,7m2

Ngô theo diện tích m² 11,7 6.500 76.050

Thửa 181.1, tờ bđ 44
DT 63,9m2

Ngô theo diện tích m² 63,9 6.500 415.350
Thửa 193.1, tờ bđ 44

DT 218,8m2

Ngô theo diện tích m² 218,8 6.500 1.422.200
Thửa 200.1, tờ bđ 44

DT 52,1m2

Ngô theo diện tích m² 52,1 6.500 338.650
Thửa 1166.5, tờ bđ 01

DT 57,4m2

Ngô theo diện tích m² 57,4 6.500 373.100
Thửa 1166.1, tờ bđ 01

DT 110,6m2

Ngô theo diện tích m² 110,6 6.500 718.900
Thửa 1332.3, tờ bđ 01

DT 34,0m2

Ngô theo diện tích m² 34 6.500 221.000
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Thửa 242.1, tờ bđ 44
DT 248,9m2

Ngô theo diện tích m² 248,9 6.500 1.617.850
Thửa 1332.5 tờ bđ 01

DT 3488,1m2

Cây trồng trong mật độ 

Cây Sở, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 2 110.000 220.000
Cây Sở, đường kính gốc >10 cm đến 20cm Cây 178 275.000 48.950.000
Cây Sở, đường kính gốc > 20 cm đến 30cm Cây 116 385.000 44.660.000
Cây Sở, đường kính gốc > 30cm Cây 8 495.000 3.960.000
Cây Bạch đàn, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 72 32.000 2.304.000
Cây Bạch đàn, đường kính gốc > 10cm đến 20cm Cây 20 66.000 1.320.000
Cây Bạch đàn, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 2 117.000 234.000
Cây Bạch đàn, đường kính gốc > 30 cm Cây 3 210.000 630.000
Cây Thông, đường kính gốc > 30 cm Cây 3 293.000 879.000
Cây Thông, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 10 135.000 1.350.000
Cây Bạch đàn, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 12 32.000 384.000

Cây trồng ngoài mật độ 
Cây Bạch đàn, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 27 32.000 30% 259.200
Cây Kháo, đường kính gốc > 30cm Cây 9 210.000 30% 50% 283.500
Cây Kháo, đường kính gốc > 5 đến 10cm Cây 8 32.000 30% 50% 38.400
Cây Tre cây (đã ra lá, cành) Cây 224 10.500 30% 705.600
Cây Mai Cây, đã ra lá, cành Cây 21 18.500 30% 116.550

Thửa 201.1 tờ bđ 44 DT
1212,5m2

Cây trồng trong mật độ 

Cây Sở, đường kính gốc >10 cm đến 20cm Cây 84 275.000 23.100.000

Cây Sở, đường kính gốc > 20 cm đến 30cm Cây 35 385.000 13.475.000

Cây Sở, đường kính gốc > 30cm Cây 3 495.000 1.485.000

Cây Bạch đàn, đường kính gốc > 10cm đến 20cm Cây 10 66.000 660.000

Cây Bạch đàn, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 1 117.000 117.000

Cây Thông, đường kính gốc > 30 cm Cây 1 293.000 293.000

Cây Thông, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 6 135.000 810.000

Cây trồng ngoài mật độ 

Cây Tre cây (đã ra lá, cành) Cây 111 10.500 30% 1.165.500

Cây Mai Cây, đã ra lá, cành Cây 11 18.500 30% 203.500

5 Hộ ông Hoàng Văn Duy 20.803.935
Thửa 5.1 TBD 45 DT

276,1 m2

Cây Ớt theo diện tích m² 267,1 18.000 4.807.800

Thửa 15.1 tờ bđ 45 DT
270,4m2

Cây Ớt theo diện tích m² 270,4 18.000 4.867.200
Thửa 18 tờ bđ 45 DT

61,0m2

Ngô theo diện tích m² 61 6.500 396.500
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Thửa 35 tờ bđ 45 DT
53,0m2

Ngô theo diện tích m² 53 6.500 344.500

Thửa 78.4 tờ bđ 45 DT
156,2m2

Cây trồng trong mật độ

Cây Ổi trồng, đường kính gốc > 15 cm Cây 2 293.000 586.000

Cây Bạch đàn, đường kính gốc > 30 cm Cây 2 210.000 420.000

Cây Đu đủ trồng đã thu hái quả Cây 5 150.000 750.000

Cây Bạch đàn, đường kính gốc > 10cm đến 20cm Cây 2 66.000 132.000

Cây Chuối lá đang ra hoa, có quả Cây 9 59.000 531.000

Cây Chuối lá trồng từ trên 1 năm, chưa ra hoa Cây 8 18.000 144.000

Cây trồng ngoài mật độ

Cây Chuối lá trồng từ trên 1 năm, chưa ra hoa Cây 60 18.000 30% 324.000

Cây Tre cây (đã ra lá, cành) Cây 17 10.500 30% 53.550

Cây Bạch đàn, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 20 32.000 30% 192.000

Cây Mác mật mới trồng, đường kính gốc < 2cm Cây 1 53.000 30% 15.900
Thửa 186 TBD 45 DT

275,0m2

Cây trồng trong mật độ

Ngô theo diện tích m² 275,0 6.500 1.787.500

Cây trồng ngoài mật độ 

Cây Chuối lá trồng từ trên 1 năm, chưa ra hoa cây 25 18.000 30% 135.000

Cây Vối thuốc, đường kính gốc > 30 cm cây 1 210.000 30% 63.000
Thửa 187.1 tờ bđ 45 DT

162,9
Cây trồng trong mật độ

Cây Nhãn trồng đường kính gốc > 30 cm Cây 1 2.199.000 2.199.000
Cây Nhãn trồng đường kính gốc > 5 đến 10 cm Cây 2 635.000 1.270.000
Cây Sưa, đường kính gốc >10 cm đến 15cm Cây 2 254.000 508.000
Cây Chanh trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm Cây 2 142.000 284.000
Cây Đu đủ trồng đã thu hái quả Cây 4 150.000 600.000
Cây Chuối lá trồng từ trên 1 năm, chưa ra hoa Cây 6 18.000 108.000

Cây trồng ngoài mật độ
Cây Chuối lá trồng từ trên 1 năm, chưa ra hoa Cây 3 18.000 30% 16.200
Khoai lang theo diện tích m² 162,9 5.500 30% 268.785

6 Hộ bà Tô Thị Mẩu 59.313.330

Thửa 131,1 tờ bđ 45, dt:
759,1m²

Có 444m2 đã xây
dựng công trình, vật

kiến trúc

Cây trồng trong mật độ

Cây Vải trồng đường kính gốc > 30 cm Cây 2 2.199.000 4.398.000

Cây Bơ trồng đường kính gốc > 20 cm Cây 3 1.832.000 5.496.000

Cây Mít trồng đường kính gốc > 5 đến 10 cm Cây 1 350.000 350.000
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Cây Xoài trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm. Cây 1 134.000 134.000

Cây Mác mật trồng đường kính gốc > 15 đến 20 cm Cây 1 867.000 867.000

Cây Xoài trồng đường kính gốc > 20 cm Cây 1 1.832.000 1.832.000

Cây Xoan, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 5 117.000 585.000

Cây Chanh trồng đường kính gốc >5 đến 7cm Cây 1 400.000 400.000

Cây Táo trồng đường kính gốc > 10 đến 15 cm Cây 1 922.000 922.000

Cây Hồng Xiêm trồng đường kính gốc > 5 đến 10 cm Cây 1 567.000 567.000

Ngô theo diện tích m² 250 6.500 60% 975.000
Thửa 78.2, tờ bđ 45, dt:

355m²

Cây trồng trong mật độ

Cây Nhãn trồng đường kính gốc > 30 cm Cây 3 2.199.000 6.597.000

Cây Sưa, đường kính gốc >25cm đến 30cm Cây 4 1.500.000 6.000.000

Cây Nhãn trồng đường kính gốc > 15 đến 20 cm Cây 1 1.394.000 1.394.000

Cây Hồng trồng đường kính gốc > 10 đến 15 cm Cây 3 1.248.000 3.744.000

Cây Xoài trồng đường kính gốc > 15 đến 20 cm Cây 2 1.454.000 2.908.000

Cây Na trồng đường kính gốc > 10 cm Cây 2 1.383.000 2.766.000

Cây Khế trồng đường kính gốc > 25 cm Cây 2 1.149.000 2.298.000

Cây Mác mật trồng đường kính gốc > 20cm Cây 1 1.152.000 1.152.000

Cây Mận trồng đường kính gốc > 15 cm Cây 2 1.006.000 2.012.000

Cây Quế, đường kính gốc >10 cm đến 20cm Cây 1 316.000 316.000

Cây trồng ngoài mật độ

Cây Trám, đường kính gốc > 20cm đến 25cm Cây 1 1.000.000 30% 300.000

Cây Xoan, đường kính gốc > 30 cm Cây 1 210.000 30% 63.000

Cây Ổi trồng, đường kính gốc > 10 đến 15 cm Cây 5 215.000 30% 322.500

Cây Sưa, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 1 58.000 30% 17.400

Cây Na trồng đường kính gốc > 7 đến 10 cm Cây 2 940.000 30% 564.000

Cây Bưởi trồng đường kính gốc > 5 đến 10 cm Cây 4 499.000 30% 598.800

Cây Mác mật trồng đường kính gốc > 5 đến 10 cm Cây 1 203.000 30% 60.900

Cây Sưa mới trồng, đường kính gốc < 5cm Cây 1 24.000 30% 7.200

Cây Mác mật trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm. Cây 5 129.000 30% 193.500

Cây Khế trồng đường kính gốc > 10 đến 15 cm Cây 1 636.000 30% 190.800

Cây Dứa đang có quả Cây 40 5.500 30% 66.000

Cây Bơ trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm. Cây 2 134.000 30% 80.400

Cây Mận trồng đường kính gốc > 10 đến 15 cm Cây 4 922.000 30% 1.106.400

Cây Lát, đường kính gốc > 30 cm Cây 1 607.000 30% 182.100

Cây Đu đủ, đang có quả Cây 9 234.000 30% 631.800

Các loại khoai khác, cây lấy củ, quả khác m² 10 9.000 30% 27.000

Cây Chanh trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm Cây 3 142.000 30% 127.800

Cây Tre cây (đã ra lá, cành) Cây 16 10.500 30% 50.400
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Cây Mác mật trồng đường kính gốc > 5 đến 10 cm Cây 2 203.000 30% 121.800

Cây Chuối lá trồng từ trên 1 năm, chưa ra hoa Cây 58 18.000 30% 313.200

Cây Đào trồng đường kính gốc > 15 cm Cây 1 838.000 30% 251.400
Thửa 79, tờ bđ 45, dt:

66m²

Rau xanh các loại (các loại rau khác) m² 66 9.500 627.000
Thửa 78.3, tờ bđ 45, dt:

69,8m²
Cây Sưa, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 11 58.000 638.000

Thửa 201.1, tờ bđ 45,
dt: 194,7m²

Cây trồng trong mật độ

Cây Đào trồng đường kính gốc > 10 đến 15 cm Cây 7 768.000 5.376.000

Cây Mạy Pì cây (đã ra lá, cành) Cây 102 7.500 765.000

Cây trồng ngoài mật độ

Ngô theo diện tích m² 194,7 6.500 60% 759.330
Thửa 201.2, tờ bđ 45,

dt: 24,4m²

Ngô theo diện tích m² 24,4 6.500 158.600

7 Hộ ông Hoàng Văn Đeng 79.840.000
Thửa 237,  tờ bđ 35 DT

145,0m2
Lúa theo diện tích m² 145 7.500 1.087.500

Thửa 236 , tờ bđ 35 DT
138,0m2

Lúa theo diện tích m² 138 7.500 1.035.000
 Thửa 201, tờ bđ 26 DT

912,0m2
Lúa theo diện tích m² 912 7.500 6.840.000

Thửa 111, tờ bđ 26 DT
39,0m2

Ngô theo diện tích m² 39 6.500 253.500
Thửa 156 tờ bđ 35 DT

156,0m2
Ngô theo diện tích m² 156 6.500 1.014.000

Thửa 1176.1, tờ bđ 01
DT 2619,0m2

Cây trồng trong mật độ

Cây Trám, đường kính gốc > 15 cm đến 20cm Cây 11 840.000 9.240.000

Cây Trám, đường kính gốc > 20cm đến 25cm Cây 9 1.000.000 9.000.000

Cây Sở, đường kính gốc > 20 cm đến 30cm Cây 23 385.000 8.855.000

Cây Sở, đường kính gốc >10 cm đến 20cm Cây 101 275.000 27.775.000

Cây Sở, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 134 110.000 14.740.000

8 Hộ ông Hoàng Văn Bổ 4.071.600

Thửa 349 tờ bđ 25 DT
226,2m2

Cây Ớt theo diện tích m² 226,2 18.000 4.071.600
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9 Hộ ông Hoàng Văn Đức 58.090.200
Thửa 1122.1, tờ bđ 01,

DT 198

Cây trồng trong mật độ 

Cây Khế trồng đường kính gốc > 15 đến 25 cm Cây 1 922.000 922.000

Cây Nhãn trồng đường kính gốc > 5 đến 10 cm Cây 1 635.000 635.000

Cây Đu đủ, đang có quả Cây 2 234.000 468.000

Cây Mác mật trồng đường kính gốc > 5 đến 10 cm Cây 1 203.000 203.000

Cây Chanh trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm Cây 1 142.000 142.000

Cây Bí chiều dài thân cây từ 100 cm trở lên. Hốc 15 30.500 457.500

Cây Chuối lá trồng từ trên 1 năm, chưa ra hoa Cây 17 18.000 306.000

Cây trồng ngoài mật độ 

Cây Chuối lá trồng từ trên 1 năm, chưa ra hoa Cây 13 18.000 30% 70.200
Thửa 1164.1,tờ bđ 01,

DT: 2608,9m2

Cây trồng trong mật độ 

Cây Sở, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 109 110.000 11.990.000

Cây Thông, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 42 28.000 1.176.000

Cây Thông, đường kính gốc > 10 cm đến 20cm Cây 71 81.000 5.751.000

Cây Thông, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 12 135.000 1.620.000

Thửa 1332.4, tờ bđ 01,
DT: 180,4

Ngô theo diện tích m² 180,4 6.500 1.172.600
Thửa 225, tờ bđ 35 DT

239,0

Ngô theo diện tích m² 239 6.500 1.553.500
Thửa 240 tờ bđ 35 DT

36,0

Ngô theo diện tích m² 36 6.500 234.000

Thửa 1163.5 tờ bđ 01
DT 64,8

Cây trồng trong mật độ 

Cây Sở, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 7 110.000 770.000

Cây trồng ngoài mật độ 

Cây Sở, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 27 110.000 30% 891.000

Thửa 1163.4, tờ bđ 01
DT 1603,1 m2

Cây Sở, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 75 110.000 8.250.000

Cây Thông, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 27 28.000 756.000

Cây Thông, đường kính gốc > 10 cm đến 20cm Cây 42 81.000 3.402.000

Cây Thông, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 103 135.000 13.905.000

Cây Thông, đường kính gốc > 30 cm Cây 11 293.000 3.223.000
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Thửa 1331.8, tờ bđ 01
DT 29,6m2

Ngô theo diện tích m² 29,6 6.500 192.400

10 Hộ ông Hoàng Văn Núm 3.247.500

Thửa 55 tờ bđ 45, DT
433,0m2

Lúa theo diện tích m² 433 7.500 3.247.500

11 Hộ ông Hoàng Văn Hùng 184.740.950
Thửa 183, tờ bđ 45, dt:

221m²

Cây Ớt theo diện tích m² 221 18.000 3.978.000
Thửa 161, tờ bđ 45, dt:

97m²

Lúa theo diện tích m² 97 7.500 727.500

Thửa 162, tờ bđ 45, dt:
300m²

Cây trồng trong mật độ

Cây Chuối lá đang ra hoa, có quả Cây 60 59.000 3.540.000

Cây trồng ngoài mật độ

Cây Chuối lá đang ra hoa, có quả Cây 3 59.000 30% 53.100

Thửa 164.1, tờ bđ 45,
dt: 236,4m²

Lúa theo diện tích m² 236,4 7.500 1.773.000
Thửa 136, tờ bđ 45, dt:

359m²

Lúa theo diện tích m² 359 7.500 2.692.500
Thửa 160, tờ bđ 45, dt:

341m²
Lúa theo diện tích m² 341 7.500 2.557.500

Thửa 159.1, tờ bđ 45,
dt: 115,6m²

Lúa theo diện tích m² 115,6 7.500 867.000
Thửa 34.1, tờ bđ 45, dt:

39m²
Ngô theo diện tích m² 39 6.500 253.500

Thửa 33.1, tờ bđ 45, dt:
160m²

Ngô theo diện tích m² 160 6.500 1.040.000
Thửa 32.1, tờ bđ 45, dt:

208,8m²

Ngô theo diện tích m² 208,7 6.500 1.356.550
Thửa 31, tờ bđ 45, dt:

40m²
Ngô theo diện tích m² 40 6.500 260.000

Thửa 154, tờ bđ 35, dt:
80,1m²

Ngô theo diện tích m² 80,1 6.500 520.650

Thửa 155.1, tờ bđ 35,
dt: 223,8m²
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Ngô theo diện tích m² 223,8 6.500 1.454.700
Thửa 189.1, tờ bđ 45,

dt: 98,7m²
Ngô theo diện tích m² 98,7 6.500 641.550

Thửa 1332.2, tờ bđ 01,
dt: 3474,8m²

Cây trồng trong mật độ

Cây Thông, đường kính gốc > 30 cm Cây 12 293.000 3.516.000

Cây Sở, đường kính gốc >10 cm đến 20cm Cây 145 275.000 39.875.000

Cây Keo, đường kính gốc > 30 cm Cây 1 210.000 210.000

Cây Thông, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 19 135.000 2.565.000

Cây Sở, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 219 110.000 24.090.000

Cây Thông, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 1 28.000 28.000

Cây trồng ngoài mật độ

Cây Sở, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 39 110.000 30% 1.287.000

Cây Thông, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 13 28.000 30% 109.200

Cây Chuối lá trồng từ trên 1 năm, chưa ra hoa Cây 113 18.000 30% 610.200
Thửa 1331.4,  tờ bđ 01,

dt: 2215,8m²

Cây trồng trong mật độ

Cây Thông, đường kính gốc > 30 cm Cây 145 293.000 42.485.000

Cây Thông, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 76 135.000 10.260.000

Cây Sở, đường kính gốc >10 cm đến 20cm Cây 119 275.000 32.725.000

Thửa 958,1, tờ bđ 01,
dt: 212,3m²

Cây trồng trong mật độ

Cây Thông, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 39 135.000 5.265.000

12 Hộ ông Hoàng Văn Héo 14.588.300
Thửa 232.1 tờ bđ 26 DT

415m2
Lúa theo diện tích m² 415 7.500 3.112.500

Thửa 39 tờ bđ 36 DT
308,0m2

Ngô theo diện tích m² 308 6.500 2.002.000
Thửa 188.1 tờ bđ 35 DT

13,2m2
Ngô theo diện tích m² 13,2 6.500 85.800

Thửa 327.1 tờ bđ 45 DT
83,6m2

Ngô theo diện tích m² 83,6 6.500 543.400
Thửa 963.1 tờ bđ 01 DT

54,4m2
Cây Bạch đàn, đường kính gốc > 10cm đến 20cm Cây 7 66.000 462.000

Thửa 51.1, tờ bđ 36 DT
465,7m2

Cây Ớt theo diện tích m² 465,7 18.000 8.382.600

13 Hộ ông Hoàng Văn Kiến 66.654.510

20

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Thửa 264.1, tờ bđ 26,
dt: 187,3m²

Lúa theo diện tích m² 187,3 7.500 1.404.750
Thửa 281.1, tờ bđ 25, dt

640,5m²

Lúa theo diện tích m² 640,5 7.500 4.803.750
Thửa 143, tờ bđ 35, dt:

285m²

Ngô theo diện tích m² 285,0 6.500 1.852.500
Thửa 158, tờ bđ 35, dt:

334m²

Ngô theo diện tích m² 334 6.500 2.171.000
Thửa 157, tờ bđ 35, dt:

745m²

Ngô theo diện tích m² 745 6.500 4.842.500

Thửa 174, tờ bđ 35, dt:
245m²

Ngô theo diện tích m² 245 6.500 1.592.500
Thửa 175, tờ bđ 35, dt:

332m²

Ngô theo diện tích m² 332 6.500 2.158.000

Thửa 176, tờ bđ 35, dt:
204m²

Cây Ớt theo diện tích m² 204 18.000 3.672.000

Thửa 177, tờ bđ 35, dt:
29m²

Cây Ớt theo diện tích m² 29 18.000 522.000
Thửa 173.1, tờ bđ 35,

dt: 82,5m²
Có 33,3m2 đã xây
dựng công trình

Ngô theo diện tích m² 49,2 6.500 319.800
Thửa 172.1, tờ bđ 35,

dt: 93,5m²

Nuôi cá thịt (trôi, trắm, chép, mè...) m² 93,5 8.000 748.000
Thửa 190.1, tờ bđ 35,

dt: 378m²

Cây Ớt theo diện tích m² 378 18.000 6.804.000
Thửa 222, tờ bđ 35, dt:

161m²

Cây Ớt theo diện tích m² 161 18.000 2.898.000
Thửa 221, tờ bđ 35, dt:

234m²

Cây Ớt theo diện tích m² 234 18.000 4.212.000

Thửa 144, tờ bđ 35, dt:
712,6m²

Cây Chuối tây trồng từ trên 1 năm, chưa ra hoa Cây 138 27.000 3.726.000

Thửa 963.3, tờ bđ 35,
dt: 119,2m²

Rau xanh các loại (các loại rau khác) m² 119,2 9.500 1.132.400
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Thửa 910.3, tờ bđ 01,
dt: 307,9m²

Cây trồng trong mật độ

Cây Trám, đường kính gốc > 25cm đến 30cm Cây 1 1.330.000 1.330.000

Cây Trám, đường kính gốc > 15 cm đến 20cm Cây 1 840.000 840.000

Cây Xoan, đường kính gốc > 30 cm Cây 1 210.000 210.000

Cây Bạch đàn, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 19 117.000 2.223.000

Cây Bạch đàn, đường kính gốc > 10cm đến 20cm Cây 27 66.000 1.782.000

Cây trồng ngoài mật độ

Cây Bạch đàn, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 9 32.000 30% 86.400

Cây Tre cây (đã ra lá, cành) Cây 87 10.500 30% 274.050

Thửa 910.4, tờ bđ 01,
dt: 681,0m²

Cây Bạch đàn, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 45 117.000 5.265.000

Cây Bạch đàn, đường kính gốc > 10cm đến 20cm Cây 58 66.000 3.828.000

Cây Trám, đường kính gốc > 15 cm đến 20cm Cây 2 840.000 1.680.000

Thửa 1164.2, tờ bđ 01,
dt: 27,3m²

Cây Thông, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 5 135.000 675.000
Thửa 137.1, tờ bđ 45,

dt: 92,3m²

Cây Ớt theo diện tích m² 92,3 18.000 1.661.400

Thửa 112, tờ bđ 45, dt:
152,2m²

Cây Ớt theo diện tích m² 152,2 18.000 60% 1.643.760

Cây Xoan, đường kính gốc > 30 cm Cây 1 210.000 210.000

Cây Sưa, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 1 58.000 58.000

Cây Hồng trồng đường kính gốc > 5 đến 10 cm Cây 1 681.000 681.000

Cây Đào trồng đường kính gốc > 10 đến 15 cm Cây 1 768.000 768.000

Cây Dâu ăn quả trồng, đường kính gốc > 5 đến 10 cm Cây 1 122.000 122.000

Cây Chuối lá đang ra hoa, có quả Cây 6 59.000 354.000

Cây Xoan, đường kính gốc > 10cm đến 20cm Cây 1 66.000 66.000

Thửa 116, tờ bđ 45, dt:
5,8m²

Ngô theo diện tích m² 5,8 6.500 37.700

14 Hộ ông Hoàng Văn Khôn 17.669.000
Thửa 963.2, tờ bđ 01

DT 1143,4m2

Cây trồng trong mật độ

Cây Nhãn trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm Cây 9 156.000 1.404.000
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Cây Đào trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm Cây 1 152.000 152.000
Cây Nhãn mới trồng, đường kính gốc < 2cm Cây 10 64.000 640.000
Cây Bạch đàn, đường kính gốc > 10cm đến 20cm Cây 21 66.000 1.386.000
Cây Bạch đàn, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 21 117.000 2.457.000
Cây Chuối lá trồng từ trên 1 năm, chưa ra hoa Cây 79 18.000 1.422.000

Cây trồng ngoài mật độ
Cây thuốc nam (Các loại cây dùng làm thuốc nam, bắc…) Khóm 7 24.000 30% 50.400
Cây Chuối lá trồng từ trên 1 năm, chưa ra hoa Cây 337 18.000 30% 1.819.800
Cây Tre cây (đã ra lá, cành) Cây 218 10.500 30% 686.700

Thửa 1166.4, tờ bđ 01
DT 113,7m2

Cây trồng trong mật độ 

Cây Nhãn trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm Cây 4 156.000 624.000
Cây trồng ngoài mật độ 

Cây Nhãn trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm Cây 54 156.000 30% 2.527.200

Thửa 324.1, tờ số 45,
DT 280,9m2

Có 197m2 đã xây dựng
công trình, vật kiến trúc

Cây trồng trong mật độ 

Cây Chuối lá đang ra hoa, có quả Cây 16 59.000 944.000

Cây trồng ngoài mật độ 

Cây Chuối lá đang ra hoa, có quả Cây 25 59.000 30% 442.500
Thửa 220, tờ bđ 35 DT

98,0m2

Lúa theo diện tích m² 98 7.500 735.000
thửa 22.1, tờ bđ 45 DT

290,8m2

Cây trồng trong mật độ 

Ngô theo diện tích m² 290,8 6.500 1.890.200

Cây trồng ngoài mật độ 
Cây Chuối lá trồng từ trên 1 năm, chưa ra hoa Cây 11 18.000 30% 59.400

Thửa 205, tờ bđ 35 DT
56,0m2

Cây trồng trong mật độ 

Ngô theo diện tích m² 56 6.500 364.000

Cây trồng ngoài mật độ 

Cây Chuối lá trồng từ trên 1 năm, chưa ra hoa Cây 12 18.000 30% 64.800

15
Những người thừa kế hợp pháp
của ông Hoàng Văn Lèn (Đại diện
bà Hoàng Thị Khày)

43.207.870

Thửa 217, tờ bđ 45, dt:
322m²

Có 310m2 xây dựng
công trình, vật kiến

trúc

Cây trồng trong mật độ

Cây Đu đủ, đang có quả Cây 1 234.000 234.000
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Cây Xoan, đường kính gốc > 30 cm Cây 2 210.000 420.000

Cây trồng ngoài mật độ

Cây Nhãn trồng đường kính gốc > 30 cm Cây 1 2.199.000 30% 659.700

Cây Xoài trồng đường kính gốc > 20 cm Cây 1 1.832.000 30% 549.600

Cây Nhãn trồng đường kính gốc > 15 đến 20 cm Cây 2 1.394.000 30% 836.400

Thửa 231, tờ bđ 45, dt:
289m²

Lúa theo diện tích m² 289 7.500 2.167.500
Thửa 237, tờ bđ 45, dt:

89m²

Lúa theo diện tích m² 89 7.500 667.500
Thửa 215, tờ bđ 45, dt:

122m²

Cây trồng trong mật độ

Cây Chuối lá đang ra hoa, có quả Cây 25 59.000 1.475.000

Cây trồng ngoài mật độ

Cây Chuối lá trồng từ trên 1 năm, chưa ra hoa Cây 178 18.000 30% 961.200

Thửa 202.1, tờ bđ 45,
dt: 572,8m²

Cây trồng trong mật độ

Cây Hồng trồng đường kính gốc > 10 đến 15 cm Cây 1 1.248.000 1.248.000

Cây Nhãn trồng đường kính gốc > 10 đến 15 cm Cây 2 1.100.000 2.200.000

Cây Nhãn trồng đường kính gốc > 5 đến 10 cm Cây 1 635.000 635.000

Cây Bưởi trồng đường kính gốc > 5 đến 10 cm Cây 2 499.000 998.000

Cây Ổi trồng, đường kính gốc > 10 đến 15 cm Cây 2 215.000 430.000

Ngô theo diện tích m² 420,0 6.500 2.730.000

Cây trồng ngoài mật độ

Ngô theo diện tích m² 152,8 6.500 60% 595.920
Thửa 216, tờ bđ 45, dt:

222m²

Cây Ớt theo diện tích m² 222 18.000 3.996.000
Thửa 233, tờ bđ 45, dt:

155m²

Cây trồng trong mật độ

Cây Lạc theo diện tích m² 155 8.500 1.317.500

Cây trồng ngoài mật độ

Cây Khế trồng đường kính gốc > 25 cm Cây 1 1.149.000 30% 344.700

Thửa 184, tờ bđ 45, dt:
313m²

Ngô theo diện tích m² 313 6.500 2.034.500
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Thửa 322.2, tờ bđ 45,
dt: 169,7m²

Cây trồng trong mật độ

Ngô theo diện tích m² 169,7 6.500 1.103.050

Cây trồng ngoài mật độ

Cây Bưởi trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm Cây 2 182.000 30% 109.200

Cây Quất trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm Cây 3 142.000 30% 127.800

Cây Chuối lá trồng từ trên 1 năm, chưa ra hoa Cây 122 18.000 30% 658.800

Thửa 1172.1, tờ bđ 1,
dt: 587,6m²

Cây trồng trong mật độ

Cây Xoan, đường kính gốc > 30 cm Cây 1 210.000 210.000

Cây Keo, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 84 117.000 9.828.000

Cây Keo, đường kính gốc > 10cm đến 20cm Cây 91 66.000 6.006.000

Cây trồng ngoài mật độ

Cây Mác mật trồng đường kính gốc > 5 đến 10 cm Cây 2 203.000 30% 121.800

Cây Ổi trồng, đường kính gốc > 5 đến 10 cm Cây 1 146.000 30% 43.800

Cây Nhót trồng, đường kính gốc > 5 đến 10 cm Cây 1 122.000 30% 36.600

Cây Nhãn trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm. Cây 1 156.000 30% 46.800

Cây Đào trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm Cây 1 152.000 30% 45.600

Cây Keo, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 3 117.000 30% 105.300

Cây Keo, đường kính gốc > 10cm đến 20cm Cây 13 66.000 30% 257.400

Cây Xoan, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 1 24.000 30% 7.200

16 Những người thừa kế hợp pháp của ông Hoàng Xuân Lễ 6.376.500

Thửa 163 tờ bđ 35 DT
192,0m2

Ngô theo diện tích m² 192 6.500 1.248.000

Thửa 161 tờ bđ 35 DT
323,0m2

Ngô theo diện tích m² 323 6.500 2.099.500

Thửa 164 tờ bđ 35 DT
429m2

Ngô theo diện tích m² 429 6.500 2.788.500

Thửa 149 tờ bđ 35 DT
37m2

Ngô theo diện tích m² 37 6.500 240.500

17 Hộ ông Hoàng Văn Lương 16.026.400

Thửa 203 tờ bđ 45 DT
332,0m2
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Cây trồng trong mật độ 

Cây Nhãn trồng đường kính gốc > 10 đến 15 cm Cây 1 1.100.000 1.100.000

Cây Bưởi trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm Cây 3 182.000 546.000

Cây Mác mật trồng đường kính gốc > 5 đến 10 cm Cây 3 203.000 609.000

Cây Đu đủ, đang có quả Cây 1 234.000 234.000

Cây Ớt theo diện tích m² 227 18.000 4.086.000

Cây trồng ngoài mật độ 

Cây Bưởi trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm Cây 1 182.000 30% 54.600

Cây Đu đủ, đang có quả Cây 1 234.000 30% 70.200

Cây Chuối tây trồng từ trên 1 năm, chưa ra hoa Cây 145 27.000 30% 1.174.500

Thửa 108 tờ bđ 45 DT
70,0m2

Cây trồng trong mật độ 

Cây Nhãn trồng đường kính gốc > 30 cm Cây 1 2.199.000 2.199.000

Cây chè trồng phân tán trồng từ 3 năm trở lên và đã cho thu
hoạch từ 1-5 năm Cây 7 83.000 581.000

Cây Ổi trồng, đường kính gốc từ 2 đến 5cm. Cây 1 107.000 107.000

Cây Ổi trồng, đường kính gốc > 5 đến 10 cm Cây 1 146.000 146.000

Cây trồng ngoài mật độ 

Cây chè trồng phân tán trồng từ 3 năm trở lên và đã cho thu
hoạch từ 1-5 năm Cây 12 83.000 30% 298.800

Thửa 19.2 tờ bđ 45 DT
60,7m2

Cây Chuối tây trồng từ trên 1 năm, chưa ra hoa Cây 5 27.000 135.000
Cây Vông, đường kính gốc > 20 - 30cm Cây 1 117.000 117.000

Thửa 159 tờ bđ 35 DT
74,0m2

Ngô theo diện tích m² 74 6.500 481.000
Thửa 160 tờ bđ 35 DT

57,0m2

Ngô theo diện tích m² 57 6.500 370.500

Thửa 1166.3 tờ bđ 01
DT 25,7m2

Cây trồng trong mật độ 

Cây Sở, đường kính gốc >10 cm đến 20cm Cây 3 275.000 825.000

Cây trồng ngoài mật độ 

Cây Sở, đường kính gốc >10 cm đến 20cm Cây 1 275.000 30% 82.500

Thửa 1163.1 tờ bđ 01,
DT 432,2m2

Ngô theo diện tích m² 432,2 6.500 2.809.300

18 Hộ ông Hoàng Văn Mạ 8.034.300

Thửa 219.1, tờ bđ 45,
dt: 156m²

Có 100m2 đã xây dựng
công trình, vật kiến

trúc
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Cây trồng trong mật độ

Cây Nhãn trồng đường kính gốc > 20 đến 30 cm Cây 1 1.756.000 1.756.000

Cây Nhãn trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm. Cây 1 156.000 156.000

Cây trồng ngoài mật độ

Cây Bưởi trồng đường kính gốc > 15 cm Cây 1 1.006.000 30% 301.800

Cây Đào trồng đường kính gốc > 15 cm Cây 1 838.000 30% 251.400

Cây Chanh trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm Cây 1 142.000 30% 42.600

Rau xanh các loại (các loại rau khác) m² 12 9.500 30% 34.200

Cây Đỗ xanh theo diện tích m² 31 6.500 30% 60.450

Thửa 218, tờ bđ 45, dt:
62m²

Rau xanh các loại (các loại rau khác) m² 62 9.500 589.000

Thửa 251.1, tờ bđ 25,
dt: 294,8m²

Lúa theo diện tích m² 294,8 7.500 2.211.000
Thửa 308,2 tờ bđ 45, dt:

129,2m²

Ngô theo diện tích m² 129,2 6.500 839.800
Thửa 238, tờ bđ 25, dt:

211m²

Ngô theo diện tích m² 211 6.500 1.371.500
Thửa 221.1, tờ bđ 25,

dt: 11m²

Ngô theo diện tích m² 11 6.500 71.500
Thửa 78.5, tờ bđ 45, dt:

53,7m²

Ngô theo diện tích m² 53,7 6.500 349.050
19 Những người thừa kế hợp pháp của ông Hoàng Văn Nhố (đại diện ông Hoàng Văn Hạnh) 11.479.000

Thửa 213 tờ bđ 35 DT
139,0m2

Ngô theo diện tích m² 139 6.500 903.500

Thửa 197 tờ bđ 35 DT
131,0m2

Ngô theo diện tích m² 131 6.500 851.500
Thửa 195 tờ bđ 35 DT

464,0m2

Ngô theo diện tích m² 464 6.500 3.016.000

Thửa 192 tờ bđ 35 DT
366,0m2

Ngô theo diện tích m² 366 6.500 2.379.000

Thửa 193 tờ bđ 35 DT
158,0m2

Ngô theo diện tích m² 158 6.500 1.027.000
Thửa 194 tờ bđ 35 DT

54,0m2

Ngô theo diện tích m² 54 6.500 351.000
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Thửa 196 tờ bđ 35 DT
47,0m2

Ngô theo diện tích m² 47 6.500 305.500
Thửa 183 tờ bđ 35 DT

239,0m2

Ngô theo diện tích m² 239 6.500 1.553.500
Thửa 198 tờ bđ 35 DT

168,0m2

Ngô theo diện tích m² 168 6.500 1.092.000
20 Hộ ông Hoàng Văn Pản 2.853.850

Thửa 185 tờ bđ 45 DT
169,0m2

Ngô theo diện tích m² 169 6.500 1.098.500
Thửa 207, tờ bđ 35 DT

96,0m2
Ngô theo diện tích m² 96 6.500 624.000

Thửa 84, tờ bđ 45 DT
21,0

Cây Ớt theo diện tích m² 21 18.000 378.000
Thửa 89.2, tờ bđ 45 DT

115,9
Ngô theo diện tích m² 115,9 6.500 753.350

21 Hộ ông Hoàng Văn Pháng 10.725.500
Thửa 181 tờ bđ 35 DT

343,0m2

Ngô theo diện tích m² 343 6.500 2.229.500

Thửa 162 tờ bđ 35 DT
472,0m2

Cây Ớt theo diện tích m² 472 18.000 8.496.000

22 Hộ ông Hoàng Văn Phương 140.719.080

Thửa 265.1, tờ bđ 45
DT 678,9m2

Lúa theo diện tích m² 678,9 7.500 5.091.750

Thửa 202.1, tờ bđ 44
DT 756,7m2

Ngô theo diện tích m² 756,7 6.500 4.918.550

Thửa 211, tờ bđ 44 DT
134,0m2

Ngô theo diện tích m² 134 6.500 871.000
Thửa 181.1 tờ bđ 45 DT

129,2m2

Cây trồng trong mật độ

Cây Nhãn trồng đường kính gốc > 30 cm Cây 1 2.199.000 2.199.000

Cây Nhãn trồng đường kính gốc > 20 đến 30 cm Cây 1 1.756.000 1.756.000

Cây Lê trồng đường kính gốc > 20cm Cây 1 1.152.000 1.152.000

Cây Bưởi trồng đường kính gốc > 10 đến 15 cm Cây 1 922.000 922.000

Cây Mác mật trồng đường kính gốc > 15 đến 20 cm Cây 1 867.000 867.000
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Cây Chanh trồng đường kính gốc > 7 đến 10 cm Cây 2 783.000 1.566.000

Cây trồng ngoài mật độ

Cây Đào trồng đường kính gốc > 10 đến 15 cm Cây 1 768.000 30% 230.400

Cây Mận trồng đường kính gốc > 5 đến 10 cm Cây 1 499.000 30% 149.700

Cây Đào trồng đường kính gốc > 5 đến 10 cm Cây 1 416.000 30% 124.800

Cây Lát, đường kính gốc > 20 cm đến 30cm Cây 1 253.000 30% 75.900

Cây Vối thuốc, đường kính gốc > 30 cm Cây 1 210.000 30% 63.000

Cây Bưởi trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm Cây 1 182.000 30% 54.600

Cây Nhãn trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm Cây 1 156.000 30% 46.800

Cây Đu đủ trồng đã thu hái quả Cây 1 150.000 30% 45.000

Cây thuốc nam (Các loại cây dùng làm thuốc nam, bắc…) Khóm 4 24.000 30% 28.800

Cây Vang, đường kính gốc > 5 đến 10cm Cây 3 22.000 30% 19.800

Cây Chuối lá trồng từ trên 1 năm, chưa ra hoa Cây 21 18.000 30% 113.400

Thửa 179.1, tờ bđ 45,
DT 159,2m2

Cây trồng trong mật độ

Cây Xoài trồng đường kính gốc > 20 cm Cây 1 1.832.000 1.832.000

Cây Nhãn trồng đường kính gốc > 20 đến 30 cm Cây 1 1.756.000 1.756.000

Cây Vải trồng đường kính gốc > 20 đến 30 cm Cây 1 1.756.000 1.756.000

Cây Khế trồng đường kính gốc > 25 cm Cây 1 1.149.000 1.149.000

Cây Mác mật trồng đường kính gốc > 10 đến 15 cm Cây 1 577.000 577.000

Cây Đu đủ, đang có quả Cây 2 234.000 468.000

Cây Duối, đường kính gốc > 30 cm Cây 1 145.000 145.000

Cây Quất trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm Cây 1 142.000 142.000

Ngô theo diện tích m² 159,2 6.500 60% 620.880
Thửa 24.1, tờ bđ 45 DT

271,6m2

Cây Tre cây (đã ra lá, cành) Cây 135 10.500 1.417.500
Thửa 269.1 tờ bđ 45 DT

16,8m2
Lúa theo diện tích m² 16,8 7.500 126.000

Thửa 180.1 tờ bđ 45 DT
313,0m2

Có 300m2 đã xây dựng
công trình, vật kiến

trúc
Cây trồng trong mật độ

Cây Lát, đường kính gốc > 20 cm đến 30cm Cây 1 253.000 253.000
Cây trồng ngoài mật độ

Cây Nhãn trồng đường kính gốc > 20 đến 30 cm Cây 1 1.756.000 1.756.000
Cây Lê trồng đường kính gốc > 20cm Cây 1 1.152.000 1.152.000
Cây Bưởi trồng đường kính gốc > 10 đến 15 cm Cây 1 922.000 922.000
Cây Mác mật trồng đường kính gốc > 15 đến 20 cm Cây 1 867.000 867.000
Cây Vối thuốc, đường kính gốc > 30 cm Cây 1 210.000 210.000
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Cây Mai Cây, đã ra lá, cành Cây 48 18.500 888.000

Thửa 1331.2, tờ bđ 01
DT 249,1m2

Cây trồng trong mật độ

Cây Sở, đường kính gốc > 30cm Cây 22 495.000 10.890.000
Cây Sở, đường kính gốc >10 cm đến 20cm Cây 5 275.000 1.375.000

Cây trồng ngoài mật độ 
Cây Sở, đường kính gốc >10 cm đến 20cm Cây 33 275.000 30% 2.722.500
Cây Sở, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 9 110.000 30% 297.000

Thửa 1332.1 tờ bđ 01
DT 2592,9m2

Cây trồng trong mật độ
Cây Thông, đường kính gốc > 30 cm Cây 132 293.000 38.676.000
Cây Thông, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 267 135.000 36.045.000
Cây Thông, đường kính gốc > 10 cm đến 20cm Cây 119 81.000 9.639.000

Cây trồng ngoài mật độ 
Cây Thông, đường kính gốc > 10 cm đến 20cm Cây 59 81.000 30% 1.433.700
Cây Thông, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 94 28.000 30% 789.600

Thửa 1178.1 tờ bđ 01
DT 77,0m2

Cây trồng trong mật độ 
Cây Thông, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 4 135.000 540.000
Cây Thông, đường kính gốc > 10 cm đến 20cm Cây 11 81.000 891.000

Cây trồng ngoài mật độ 
Cây Thông, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 7 135.000 30% 283.500
Cây Lát, đường kính gốc > 20 cm đến 30cm Cây 1 253.000 30% 75.900
Cây Thông, đường kính gốc > 10 cm đến 20cm Cây 7 81.000 30% 170.100
Cây Thông, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 9 28.000 30% 75.600

Thửa 242.2 tờ bđ 44 DT
74,2m2

Ngô theo diện tích m² 74,2 6.500 482.300

23 Hộ ông Hoàng Văn Quân 334.161.500

Thửa 242.1, tờ bđ 26,
dt: 863,6m²

Lúa theo diện tích m² 863,6 7.500 6.477.000
Thửa 191, tờ bđ 35, dt:

80m²
Ngô theo diện tích m² 80 6.500 520.000

Thửa 178, tờ bđ 35, dt:
58m²

Ngô theo diện tích m² 58 6.500 377.000

Thửa 138.1, tờ bđ 35,
dt: 336,7m²

Ngô theo diện tích m² 336,7 6.500 2.188.550
Thửa 141.1, tờ bđ 35,

dt: 10,3m²
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Ngô theo diện tích m² 10,3 6.500 66.950

Thửa 210, tờ bđ 35, dt:
960m²

Cây trồng trong mật độ

Cây Thông, đường kính gốc > 30 cm Cây 89 293.000 26.077.000

Cây Thông, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 103 135.000 13.905.000
Thửa 212, tờ bđ 35, dt:

110m²

Ngô theo diện tích m² 110 6.500 715.000

Thửa 963.1, tờ bđ 1, dt:
12737,8m²

Cây trồng trong mật độ

Cây Sở, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 538 110.000 59.180.000

Cây Sở, đường kính gốc >10 cm đến 20cm Cây 612 275.000 168.300.000

Cây Thông, đường kính gốc > 10 cm đến 20cm Cây 113 81.000 9.153.000

Cây Thông, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 163 135.000 22.005.000

Cây Thông, đường kính gốc > 30 cm Cây 84 293.000 24.612.000

Cây Mạy Pì cây (đã ra lá, cành) Cây 78 7.500 585.000

24 Những người thừa kế hợp pháp của ông Hoàng Văn Xành (đại diện ông Hoàng Văn Du) 12.609.850
Thửa 108.2, tờ bđ 45

DT 13,0m2

Cây trồng trong mật độ

Cây Đu đủ, đang có quả Cây 1 234.000 234.000
Cây Chuối lá trồng từ trên 1 năm, chưa ra hoa Cây 1 18.000 18.000

Cây trồng ngoài mật độ
Cây Chuối lá trồng từ trên 1 năm, chưa ra hoa Cây 11 18.000 198.000
Cây Nhãn trồng đường kính gốc > 15 đến 20 cm Cây 1 1.394.000 1.394.000

Thửa 110.2, tờ bđ 45
DT 12,0m2

Cây trồng trong mật độ

Cây Bí chiều dài thân cây từ 100 cm trở lên. Hốc 5 30.500 152.500
Cây trồng ngoài mật độ

Cây Quất mới trồng, đường kính gốc < 2cm Cây 2 51.000 102.000

Thửa  135.2, tờ bđ 45
DT 47,0m2

Cây trồng trong mật độ

Cây Nhãn trồng đường kính gốc > 15 đến 20 cm Cây 1 1.394.000 1.394.000
Cây Nhãn trồng đường kính gốc > 5 đến 10 cm Cây 1 635.000 635.000

Cây trồng ngoài mật độ
Cây Chuối lá trồng từ trên 1 năm, chưa ra hoa Cây 24 18.000 432.000

Thửa 133, tờ bđ 45  DT
700,0m2

Cây trồng trong mật độ

Ngô theo diện tích m² 700 6.500 4.550.000
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Cây trồng ngoài mật độ
Cây chè trồng phân tán trồng từ 3 năm trở lên và đã cho thu
hoạch từ 1-5 năm Cây 11 83.000 30% 273.900

Cây Cam trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm Cây 1 171.000 30% 51.300
Cây Ổi trồng, đường kính gốc > 10 đến 15 cm Cây 1 215.000 30% 64.500
Hàng rào cây xanh m 32 12.000 30% 115.200
Cây Gừng khóm có từ 10 cây trở lên Khóm 16 24.000 30% 115.200

Thửa 132, tờ bđ 45 DT
323,0m2

152,0m2 đã xây dựng
công trình vật kiến

trúc
Cây trồng trong mật độ

Rau xanh các loại (các loại rau khác) m² 25 9.500 237.500
Cây Riềng khóm có từ 10 cây trở lên Khóm 13 24.000 312.000
Cây Ổi trồng, đường kính gốc > 10 đến 15 cm Cây 1 215.000 215.000

Thửa 238, tờ bđ 45, DT
111,0m2

Lúa theo diện tích m² 111 7.500 832.500

Thửa 240.1, tờ bđ 45,
DT 171,1m2

Lúa theo diện tích m² 171,1 7.500 1.283.250

25 Hộ ông Hoàng Văn Son 155.054.200

Thửa 40 tờ bđ 36 DT
147,0m2

Ngô theo diện tích m² 147 6.500 955.500
Thửa 41 tờ bđ 36 DT

228,0m2

Cây Ớt theo diện tích m² 228 18.000 4.104.000

Thửa 204.1 tờ bđ 35 DT
143,1m2

Lúa theo diện tích m² 143,1 7.500 1.073.250

Thửa 219 tờ bđ 35 DT
98,0m2

Lúa theo diện tích m² 98 7.500 735.000

Thửa 85 tờ bđ 45 DT
84,0m2

Cây trồng trong mật độ

Cây Đào trồng đường kính gốc > 5 đến 10 cm Cây 4 416.000 1.664.000

Cây Xoan, đường kính gốc > 30 cm Cây 2 210.000 420.000

Cây chè trồng phân tán trồng từ 3 năm trở lên và đã cho thu
hoạch từ 1-5 năm Cây 3 83.000 249.000

Cây trồng ngoài mật độ

Ngô theo diện tích m² 84 6.500 60% 327.600
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Thửa 83 tờ bđ 45 DT
48,0m2

Ngô theo diện tích m² 48 6.500 312.000
Thửa 86 tờ bđ 45 DT

47,0m2

Ngô theo diện tích m² 47 6.500 305.500
Thửa 308.1 tờ bđ 45 DT

17,1m2

Ngô theo diện tích m² 17,1 6.500 111.150

Thửa 189.1 tờ bđ 35 DT
3,4m2

Ngô theo diện tích m² 3,4 6.500 22.100

Thửa 89.1 tờ bđ 45 DT
135,4m2

Ngô theo diện tích m² 135,4 6.500 880.100

Thửa 1173.1 tờ bđ 01
DT 5493,1m2

Cây trồng trong mật độ

Cây Thông, đường kính gốc > 30 cm Cây 201 293.000 58.893.000

Cây Thông, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 257 135.000 34.695.000

Cây Thông, đường kính gốc > 10 cm đến 20cm Cây 116 81.000 9.396.000

Cây Sở, đường kính gốc >10 cm đến 20cm Cây 101 275.000 27.775.000

Cây Sở, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 98 110.000 10.780.000

Cây Sở mới trồng, đường kính gốc <5 cm Cây 62 38.000 2.356.000

26 Ông Hoàng Văn Tạch 1.157.000

Thửa 165 TBD 35 DT
178,0 m2

Ngô theo diện tích m² 178,0 6.500 1.157.000

27 Hộ ông Hoàng Văn Tạch 8.886.200
Thửa 148 TBD 35 DT

171,0 m2

Cây Ớt theo diện tích m² 171,0 18.000 3.078.000
Thửa 14.1 TBD 45 DT

140,4m2

Lúa theo diện tích m² 140,4 7.500 1.053.000

Thửa 163 TBD 45 DT
366,0m2

Cây trồng trong mật độ

Ngô theo diện tích m² 366,0 6.500 2.379.000

Cây trồng ngoài mật độ 

Cây thuốc nam (Các loại cây dùng làm thuốc nam, bắc…) khóm 22 24.000 30% 158.400
Thửa 78.6 TBD 45 DT

309,4 m2
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Ngô theo diện tích m² 309,4 6.500 2.011.100
Thửa 16 TBD 45 DT 26

m2

Ngô theo diện tích m² 26,0 6.500 169.000
Thửa 158.1 TBD 45 DT

5,8 m2

Ngô theo diện tích m² 5,8 6.500 37.700

28 Hộ ông Hoàng Văn Tẹng 30.123.250

Thửa 225, tờ bđ 45
ONT DT 47,0m2

Diện tích 47m2 đã có
công trình, vật kiến

trúc

Cây trồng ngoài mật độ 

Cây Xoài trồng đường kính gốc > 20 cm Cây 2 1.832.000 30% 1.099.200

Cây Đào trồng đường kính gốc > 15 cm Cây 1 838.000 30% 251.400

Cây Đu đủ, đang có quả Cây 1 234.000 30% 70.200

Cây Đu đủ, đang có quả Cây 1 234.000 30% 70.200

Cây Ổi trồng, đường kính gốc > 5 đến 10 cm Cây 1 146.000 30% 43.800

Cây Đào trồng đường kính gốc > 5 đến 10 cm Cây 2 416.000 30% 249.600

Thửa 232.1, tờ bđ 35
DT 152,4 m2

Cây Ớt theo diện tích m² 152,4 18.000 2.743.200

Thửa 227.1 tờ bđ 45 DT
157,1 m2

Ngô theo diện tích m² 157,1 6.500 1.021.150
Thửa 230 tờ bđ 45 DT

94 m2

Cây Ớt theo diện tích m² 94 18.000 1.692.000

Thửa 228 tờ bđ 45 DT
69,0m2

Ngô theo diện tích m² 69 6.500 448.500

Thửa 87.1, tờ bđ 45 DT
59,6m2

Ngô theo diện tích m² 59,6 6.500 387.400

Thửa 87.2, tờ bđ 45 DT
58,3m2

Ngô theo diện tích m² 58,3 6.500 378.950
Thửa 226.1 tờ bđ 45 DT

29,8 m2

Ngô theo diện tích m² 29,8 6.500 193.700

Thửa 236, tờ bđ 45 DT
89,0 m2

Cây Bí chiều dài thân cây từ 100 cm trở lên. Hốc 89 30.500 2.714.500
Thửa 214 tờ bđ 45 DT

108,0m2
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Ngô theo diện tích m² 108,0 6.500 702.000
Thửa 232 tờ bđ 45, DT

66,0m2

Cây Ớt theo diện tích m² 66 18.000 1.188.000
Thửa 229 tờ bđ 45, DT

16,0m2

Ngô theo diện tích m² 16 6.500 104.000
Thửa 1331.7 tờ bđ 01,

DT 94,4 m2

Ngô theo diện tích m² 94,4 6.500 613.600
Thửa 1163.3 tờ bđ 01

DT 76,7m2
Ngô theo diện tích m² 76,7 6.500 498.550

Thửa 206, tờ bđ 35 DT
59,0m2

Cây Ớt theo diện tích m² 59 18.000 1.062.000

Thửa 322.1, tờ bđ 45
DT 311,2m2

Cây trồng trong mật độ

Cây Nhãn trồng đường kính gốc > 20 đến 30 cm Cây 1 1.756.000 1.756.000

Cây Vải trồng đường kính gốc > 15 đến 20 cm Cây 2 1.394.000 2.788.000

Cây Nhãn trồng đường kính gốc > 15 đến 20 cm Cây 1 1.394.000 1.394.000

Cây Mận trồng đường kính gốc > 15 cm Cây 3 1.006.000 3.018.000

Cây Cam trồng đường kính gốc > 7 đến 10 cm Cây 2 940.000 1.880.000

Cây Mận trồng đường kính gốc > 10 đến 15 cm Cây 1 922.000 922.000

Cây Hồng trồng đường kính gốc > 5 đến 10 cm Cây 1 681.000 681.000

Cây Bưởi trồng đường kính gốc > 5 đến 10 cm Cây 1 499.000 499.000

Cây Bưởi trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm Cây 3 182.000 546.000

Cây Quất trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm Cây 1 142.000 142.000

Cây Hồng trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm. Cây 1 161.000 161.000

Cây Chuối tiêu trồng từ trên 1 năm, chưa ra hoa Cây 1 27.000 27.000

Cây trồng ngoài mật độ

Cây Chuối tiêu trồng từ trên 1 năm, chưa ra hoa Cây 62 27.000 30% 502.200

Cây chè trồng phân tán cho thu hoạch trên 5 năm Cây 7 105.000 30% 220.500

Cây Bưởi trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm Cây 1 182.000 30% 54.600

29 Hộ ông Hoàng Văn Téo 255.972.900

Thửa 19.1 tờ bđ 45 DT
233,3m2

Ngô theo diện tích m² 233,3 6.500 1.516.450

Thửa 20 tờ bđ 45 DT
489,0m2

Ngô theo diện tích m² 489 6.500 3.178.500
Thửa 235, tờ bđ 35 DT

131,0m2

Lúa theo diện tích m² 131 7.500 982.500
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Thửa 231.1, tờ bđ 35
DT 75,9m2

Lúa theo diện tích m² 75,9 7.500 569.250
Thửa 234, tờ bđ 35 DT

88,0m2

Lúa theo diện tích m² 88 7.500 660.000

Thửa 230, tờ bđ 26 DT
1068,0m2

Lúa theo diện tích m² 1068 7.500 8.010.000
Thửa 6, tờ bđ 45 DT

133,0m2

Lúa theo diện tích m² 133 7.500 997.500

Thửa7, tờ bđ 45 DT
166,0m2

Lúa theo diện tích m² 166 7.500 1.245.000

Thửa 1333.1, tờ bđ 01
DT 3010,3m2

Cây trồng trong mật độ

Cây Sở, đường kính gốc > 20 cm đến 30cm Cây 18 385.000 6.930.000

Cây Sở, đường kính gốc >10 cm đến 20cm Cây 289 275.000 79.475.000

Cây Thông, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 44 28.000 1.232.000

Cây trồng ngoài mật độ

Cây Thông, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 4 28.000 30% 33.600
Thửa 1331.3, tờ bđ 01

DT 2879,2 m2

Cây trồng trong mật độ

Cây Sở, đường kính gốc > 30cm Cây 191 495.000 94.545.000

Cây Thông, đường kính gốc > 30 cm Cây 23 293.000 6.739.000

Cây Thông, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 77 135.000 10.395.000

Cây Thông, đường kính gốc > 10 cm đến 20cm Cây 128 81.000 10.368.000

Cây trồng ngoài mật độ

Cây Thông, đường kính gốc > 10 cm đến 20cm Cây 24 81.000 30% 583.200
Thửa 1331,5, tờ bđ 01

DT 273,0m2

Cây trồng trong mật độ

Cây Sở, đường kính gốc > 30cm Cây 30 495.000 14.850.000

Cây trồng ngoài mật độ

Cây Sở, đường kính gốc > 30cm Cây 22 495.000 30% 3.267.000

Cây Sở, đường kính gốc > 20 cm đến 30cm Cây 36 385.000 30% 4.158.000

Cây Sở, đường kính gốc >10 cm đến 20cm Cây 38 275.000 30% 3.135.000

Cây Thông, đường kính gốc > 30 cm Cây 13 293.000 30% 1.142.700

Cây Thông, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 22 135.000 30% 891.000

Cây Thông, đường kính gốc > 10 cm đến 20cm Cây 44 81.000 30% 1.069.200

30 Hộ ông Hoàng Văn Toàn 2.468.250
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Thửa 300 tờ bđ 25 DT
195,9m2

Lúa theo diện tích m² 195,9 7.500 1.469.250

Thửa 280.1 tờ bđ 25 DT
133,2m2

Lúa theo diện tích m² 133,2 7.500 999.000

31 Hộ ông Hoàng Văn Thành 97.559.850

Thửa 130, tờ bđ 45
ONT DT 166,5m2

Có 84,8m2 đã xây dựng
công trình

Cây trồng trong mật độ

Cây Xoài trồng đường kính gốc > 20 cm Cây 1 1.832.000 1.832.000

Cây Xoài trồng đường kính gốc > 10 đến 15 cm Cây 1 1.040.000 1.040.000

Cây Si, có đường kính gốc > 35 cm Cây 1 622.000 622.000

Cây Chanh trồng đường kính gốc >5 đến 7cm Cây 1 400.000 400.000

Cây trồng ngoài mật độ

Cây Đào trồng đường kính gốc > 5 đến 10 cm Cây 1 416.000 30% 124.800

Cây Đu đủ, đang có quả Cây 1 234.000 30% 70.200

Cây Quất trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm Cây 1 142.000 30% 42.600

Cây Ổi trồng, đường kính gốc > 5 đến 10 cm Cây 1 146.000 30% 43.800

 Cây Nghệ khóm có từ 10 cây trở lên Khóm 6 24.000 30% 43.200
Thửa 134, tờ bđ 45 DT

138,0

Cây Ớt theo diện tích m² 138 18.000 2.484.000
Thửa 223, tờ bđ 35, DT

96,0
Cây Ớt theo diện tích m² 96 18.000 1.728.000

Thửa 30.1, tờ bđ 45 DT
39,1

Ngô theo diện tích m² 39,1 6.500 254.150
Thửa 78.7, tờ bđ 45 DT

25,8

Ngô theo diện tích m² 25,8 6.500 167.700
Thửa 32.2, tờ bđ 45 DT

100,5

Ngô theo diện tích m² 100,5 6.500 653.250
Thửa 155.2, tờ bđ 35

DT 70,2m2
Ngô theo diện tích m² 70,2 6.500 456.300

Thửa 251, tờ bđ 35, DT
801,0m2

Có 96,4m2 đã xây dựng
công trình

Cây trồng trong mật độ

Cây Đu đủ, đang có quả Cây 5 234.000 1.170.000

Cây Ổi trồng, đường kính gốc từ 2 đến 5cm. Cây 1 107.000 107.000

Cây Cam trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm Cây 1 171.000 171.000

Cây Mác mật trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm. Cây 1 129.000 129.000

Cây Chanh trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm Cây 2 142.000 284.000

Cây Chanh mới trồng, đường kính gốc < 2cm Cây 3 51.000 153.000
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Cây Bưởi mới trồng, đường kính gốc < 2cm Cây 1 66.000 66.000

Cây Bưởi trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm Cây 1 182.000 182.000

Cây Bí chiều dài thân cây từ 100 cm trở lên. Hốc 1 30.500 30.500

Cây Xoan, đường kính gốc > 10cm đến 20cm Cây 1 66.000 66.000
Thửa 139, tờ bđ 35, DT

798m2

Ngô theo diện tích m² 798 6.500 5.187.000

Thửa 150, tờ bđ 35 DT
213,0m2

Ngô theo diện tích m² 213 6.500 1.384.500

Thửa 166.2, tờ bđ 35DT
126,5m2

Ngô theo diện tích m² 126,5 6.500 822.250

Thửa 146, tờ bđ 35 DT
186,0m2

Ngô theo diện tích m² 186 6.500 1.209.000

Thửa 142, tờ bđ 35 DT
48,0m2

Ngô theo diện tích m² 48 6.500 312.000

Thửa 964.4, tờ bđ 01
DT 1480,2m2

Cây trồng trong mật độ

Cây Sở, đường kính gốc >10 cm đến 20cm Cây 58 275.000 15.950.000

Cây Sở, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 45 110.000 4.950.000

Cây Chuối lá đang ra hoa, có quả Cây 42 59.000 2.478.000

Cây Chuối lá trồng từ trên 1 năm, chưa ra hoa Cây 66 18.000 1.188.000

Cây trồng ngoài mật độ

Cây Chuối lá trồng từ trên 1 năm, chưa ra hoa Cây 34 18.000 30% 183.600

Thửa 904.2, tờ bđ 01
DT 1461,3 m2

Cây trồng trong mật độ

Cây Thông, đường kính gốc > 10 cm đến 20cm Cây 200 81.000 16.200.000

Cây Thông, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 92 135.000 12.420.000

Cây trồng ngoài mật độ

Cây Thông, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 50 28.000 30% 420.000

Cây Thông, đường kính gốc > 10 cm đến 20cm Cây 1 81.000 30% 24.300

Thửa 964.1, tờ bđ 01
DT 468m2

Cây trồng trong mật độ

Cây Chuối tây đang ra hoa, có quả Cây 7 103.000 721.000

Cây Chuối lá đang ra hoa, có quả Cây 36 59.000 2.124.000

Cây Chuối tây trồng từ trên 1 năm, chưa ra hoa Cây 43 27.000 1.161.000
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Cây Chuối lá trồng từ trên 1 năm, chưa ra hoa Cây 7 18.000 126.000

Cây trồng ngoài mật độ

Cây Chuối lá trồng từ trên 1 năm, chưa ra hoa Cây 751 18.000 30% 4.055.400

Thửa 252.1, tờ số 35,
DT 372,3 m2

Cây trồng trong mật độ

Cây Đu đủ, đang có quả Cây 9 234.000 2.106.000

Cây Đu đủ trồng đã thu hái quả Cây 19 150.000 2.850.000

Cây Bưởi trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm Cây 1 182.000 182.000

Cây Dứa đã  hái  quả  Cây 31 2.700 83.700

Cây Bạch đàn, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 13 32.000 416.000

Cây Bạch đàn, đường kính gốc > 10cm đến 20cm Cây 12 66.000 792.000
Thửa 904.3, tờ số 01,

DT 117,6m2

Cây trồng trong mật độ

Cây Nhãn trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm Cây 1 156.000 156.000

Cây Xoài trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm. Cây 3 134.000 402.000

Cây trồng ngoài mật độ

Cây Xoài trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm. Cây 8 134.000 30% 321.600

Thửa 964.3, tờ bđ 01,
DT 313,3m2

Cây trồng trong mật độ

Cây Bí chiều dài thân cây từ 100 cm trở lên. Hốc 4 30.500 122.000

Cây Bí chiều dài thân cây từ 100 cm trở lên. Hốc 3 30.500 91.500

Cây Tre cây (đã ra lá, cành) Cây 15 10.500 157.500

Ngô theo diện tích m² 123,5 6.500 802.750
Thửa 166.1, tờ bđ 35

DT 199,5

Ngô theo diện tích m² 199,5 6.500 1.296.750

Thửa 964.2, tờ bđ 01,
DT 116,9

Ngô theo diện tích m² 116,9 6.500 759.850

Thửa 964.5, tờ bđ 01,
DT 582,1

Ngô theo diện tích m² 582,1 6.500 3.783.650

32 Hộ ông Hoàng Văn Thịnh 32.952.000
Thửa 81  tờ bđ 45 DT

69,0m2

Ngô theo diện tích m² 69 6.500 448.500
Thửa 36 tờ bđ 45 DT

418,0m2

Ngô theo diện tích m² 418 6.500 2.717.000
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Thửa 54 tờ bđ 45 DT
401,0m2

Cây Ớt theo diện tích m² 401 18.000 7.218.000
Thửa 80 tờ bđ 45 DT

59,0m2

Cây trồng trong mật độ

Cây Nhãn trồng đường kính gốc > 10 đến 15 cm Cây 1 1.100.000 1.100.000

Cây Mác mật trồng đường kính gốc > 10 đến 15 cm Cây 1 577.000 577.000

Cây Gừng khóm có từ 10 cây trở lên Khóm 3 24.000 72.000

Cây trồng ngoài mật độ

Cây Gừng khóm có từ 10 cây trở lên Khóm 23 24.000 30% 165.600
Thửa 82 tờ bđ 45 DT

377,0m2

Lúa theo diện tích m² 377 7.500 2.827.500
Thửa 179 tờ bđ 35 DT

197,0m2

Lúa theo diện tích m² 197 7.500 1.477.500
Thửa 188.1 tờ bđ 45 DT

10,2m2

Ngô theo diện tích m2 10,2 6.500 66.300

Thửa 231 tờ bđ 26 DT
527,0m2

Lúa theo diện tích m² 527 7.500 3.952.500

Thửa 218.1 tờ bđ 35 DT
109,2m2

Lúa theo diện tích m² 109,2 7.500 819.000

Thửa 1168.1 tờ bđ 01
DT 248,0m2

Cây trồng trong mật độ 

Cây Bưởi trồng đường kính gốc > 10 đến 15 cm Cây 1 922.000 922.000

Cây Thông, đường kính gốc > 30 cm Cây 29 293.000 8.497.000

Cây Vối thuốc, đường kính gốc > 30 cm Cây 1 210.000 210.000

Cây Ổi trồng, đường kính gốc > 5 đến 10 cm Cây 1 146.000 146.000

Cây Thông, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 10 135.000 1.350.000

Cây trồng ngoài mật độ 

Cây Vang, đường kính gốc > 5 đến 10cm Cây 3 22.000 30% 19.800

Cây Thông, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 2 135.000 30% 81.000

Cây Thông, đường kính gốc > 10 cm đến 20cm Cây 5 81.000 30% 121.500

Cây Tre cây (đã ra lá, cành) Cây 52 10.500 30% 163.800

33 Hộ ông Hoàng Văn Vững 5.162.800
Thửa 17, tờ bđ 45 dt

173,0m2

Ngô theo diện tích m² 173 6.500 1.124.500
Thửa 1163.2, tờ bđ 01

DT 11,7m2
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Ngô theo diện tích m² 11,7 6.500 76.050

Thửa 234.1, tờ bđ 45
DT 509,4m2

Ngô theo diện tích m² 509,4 6.500 3.311.100
Thửa 239.1, tờ bđ 45

DT 77,4m2

Cây trồng trong mật độ

Ngô theo diện tích m² 77,4 6.500 503.100
Cây trồng ngoài mật độ 

Cây Xoan, đường kính gốc > 30 cm Cây 2 210.000 30% 126.000
Cây Tre cây (đã ra lá, cành) Cây 7 10.500 30% 22.050

34 Ông Hoàng Văn Vững 54.962.000

Thửa 910.2, 901.1 tờ số
01, DT 1130,4m2

Cây trồng trong mật độ

Cây Thông, đường kính gốc > 10 cm đến 20cm Cây 22 81.000 1.782.000
Cây Thông, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 15 28.000 420.000
Cây Thông, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 44 135.000 5.940.000
Cây Thông, đường kính gốc > 30 cm Cây 37 293.000 10.841.000

Thửa 908.1 tờ bđ 01 DT
336,4m2

Cây trồng trong mật độ

Cây Sở, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 10 110.000 1.100.000

Cây Mai Cây, đã ra lá, cành Cây 26 18.500 481.000

Thửa 908.2 tờ bđ 01 DT
1842,0m2

Cây trồng trong mật độ

Cây Thông, đường kính gốc > 10 cm đến 20cm Cây 45 81.000 3.645.000

Cây Thông, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 13 28.000 364.000

Cây Thông, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 77 135.000 10.395.000

Cây Thông, đường kính gốc > 30 cm Cây 61 293.000 17.873.000

Cây Tre cây (đã ra lá, cành) Cây 202 10.500 2.121.000

35 Hộ ông Phùng Văn Lố 20.020.000
Thửa 1331.1 tờ bđ LN 1

DT 398,9m2
Cây trồng trong mật độ

Cây Sở, đường kính gốc > 30cm Cây 22 495.000 10.890.000

Cây Sở, đường kính gốc > 20 cm đến 30cm Cây 18 385.000 6.930.000

Cây Sở, đường kính gốc >10 cm đến 20cm Cây 4 275.000 1.100.000

Cây trồng ngoài mật độ

Cây Sở, đường kính gốc >10 cm đến 20cm Cây 4 275.000 1.100.000

36 Hộ ông Phùng Văn Cai 13.728.100
Thửa 68, tờ bđ 53, dt:

96m²
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Lúa theo diện tích m² 96 7.500 717.750
Thửa 69, tờ bđ 53, dt:

31m²
Lúa theo diện tích m² 31 7.500 229.500

Thửa 70, tờ bđ 53, dt:
183m²

Lúa theo diện tích m² 183 7.500 1.370.250
Thửa 71, tờ bđ 53, dt:

80m²
Lúa theo diện tích m² 80 7.500 600.000

Thửa 1333.4, tờ bđ 1,
dt: 476,4 m²

Ngô theo diện tích m² 476,4 6.500 3.096.600

Thửa 1346.7, tờ bđ 1,
dt: 574,1 m²

Cây trồng trong mật độ

Cây Keo, đường kính gốc > 10cm đến 20cm Cây 65 66.000 4.290.000

Cây Keo, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 107 32.000 3.424.000
37 Hộ ông Phùng Văn Cao 390.883.500

Thửa 1347.5, tờ bđ LN
01, DT 5929,5m2

Cây Sở, đường kính gốc > 30cm Cây 10 495.000 4.950.000
Cây Sở, đường kính gốc > 20 cm đến 30cm Cây 72 385.000 27.720.000
Cây Sở, đường kính gốc >10 cm đến 20cm Cây 72 275.000 19.800.000
Cây Thông, đường kính gốc > 30 cm Cây 117 293.000 34.281.000
Cây Thông, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 326 135.000 44.010.000
Cây Thông, đường kính gốc > 10 cm đến 20cm Cây 406 81.000 32.886.000

Thửa 1346.9,tờ bđ 01,
DT 2793,0m2

Cây trồng trong mật độ
Cây Thông, đường kính gốc > 30 cm Cây 318 293.000 93.174.000
Cây Thông, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 172 135.000 23.220.000
Cây Thông, đường kính gốc > 10 cm đến 20cm Cây 68 81.000 5.508.000

Cây trồng ngoài mật độ
Cây Thông, đường kính gốc > 10 cm đến 20cm 50 81.000 30% 1.215.000

Thửa 1352.4,  1, DT
1091,0m2

Ngô theo diện tích m² 1091 6.500 7.091.500
Thửa 1349.3,tờ bđ 01,

DT 1559,3m2
Cây trồng trong mật độ

Cây Thông, đường kính gốc > 30 cm 39 293.000 11.427.000
Cây Thông, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm 172 135.000 23.220.000
Cây Thông, đường kính gốc > 10 cm đến 20cm 31 81.000 2.511.000
Cây Sở, đường kính gốc >10 cm đến 20cm 38 275.000 10.450.000

Thửa 1338.2,tờ bđ 01,
DT 1274,0m2

Cây trồng trong mật độ
Cây Sở, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm 45 110.000 4.950.000
Cây Thông, đường kính gốc > 10 cm đến 20cm 173 81.000 14.013.000
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Thửa 1346.4,tờ bđ 01,
DT 123,1m2

Cây trồng trong mật độ
Cây Thông, đường kính gốc > 10 cm đến 20cm 24 81.000 1.944.000

Thửa 1343.2,tờ bđ 01,
DT 58,1m2

Cây trồng trong mật độ
Cây Thông, đường kính gốc > 10 cm đến 20cm 11 81.000 891.000

Thửa 1462.1,tờ bđ 01,
DT 764,3

Cây Sở, đường kính gốc > 30cm Cây 6 495.000 2.970.000
Cây Sở, đường kính gốc > 20 cm đến 30cm Cây 11 385.000 4.235.000
Cây Sở, đường kính gốc >10 cm đến 20cm Cây 10 275.000 2.750.000
Cây Thông, đường kính gốc > 30 cm Cây 45 293.000 13.185.000
Cây Thông, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 23 135.000 3.105.000
Cây Thông, đường kính gốc > 10 cm đến 20cm Cây 17 81.000 1.377.000

38 Hộ ông Phùng Văn Mộc 274.279.800
Thửa 57.1, tờ bđ 53, dt:

26m²

Ngô theo diện tích m 26 6.500 169.000
Thửa 10.1, tờ bđ 52, dt:

173,6m²

Ngô theo diện tích m² 173,6 6.500 1.128.400

Thửa 1349.2, tờ bđ 1,
dt: 3774,8m²

Cây trồng trong mật độ

Cây Sưa, đường kính gốc >10 cm đến 15cm Cây 21 254.000 5.334.000

Cây Sưa, đường kính gốc >15 cm đến 20cm Cây 110 485.000 53.350.000

Cây Bạch đàn, đường kính gốc > 30 cm Cây 218 210.000 45.780.000

Cây Bạch đàn, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 194 117.000 22.698.000

Cây Bạch đàn, đường kính gốc > 10cm đến 20cm Cây 62 66.000 4.092.000

Cây trồng ngoài mật độ

Cây Bạch đàn, đường kính gốc > 10cm đến 20cm Cây 55 66.000 30% 1.089.000

Thửa 1346.8, tờ bđ 1,
dt: 401,8m²

Cây trồng trong mật độ

Cây Sưa, đường kính gốc >15 cm đến 20cm Cây 36 485.000 17.460.000

Cây Sưa, đường kính gốc >20 cm đến 25cm Cây 27 725.000 19.575.000

Thửa 1347.2, tờ bđ 1,
dt: 663,6m²

Cây trồng trong mật độ

Cây Sưa, đường kính gốc >10 cm đến 15cm Cây 34 254.000 8.636.000

Cây Sưa, đường kính gốc >15 cm đến 20cm Cây 23 485.000 11.155.000

Cây Bạch đàn, đường kính gốc > 30 cm Cây 24 210.000 5.040.000

Cây Bạch đàn, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 29 117.000 3.393.000

Cây trồng ngoài mật độ
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Cây Bạch đàn, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 4 117.000 30% 140.400

Thửa 1346.5, tờ bđ 1,
dt: 842,2m²

Cây Sưa, đường kính gốc >15 cm đến 20cm Cây 46 485.000 22.310.000

Cây Sưa, đường kính gốc >20 cm đến 25cm Cây 71 725.000 51.475.000

Thửa 1346.1, tờ bđ 1,
dt:19,1m²

Cây Sưa, đường kính gốc >15 cm đến 20cm Cây 3 485.000 1.455.000
39 Hộ ông Phùng Văn Tấn 322.057.100

Thửa 17.1, tờ số 53, DT
27,7m2

Lúa theo diện tích m² 27,7 7.500 207.750
Thửa 18.1, tờ số 53, DT

126,9m2
Lúa theo diện tích m² 126,9 7.500 951.750

Thửa 25, tờ số 53, DT
71m2

Lúa theo diện tích m² 71 7.500 532.500
Thửa 26, tờ số 53, DT

53m2
Lúa theo diện tích m² 53 7.500 397.500

Thửa 51.1, tờ bđ 53 dt
527,7m2

Lúa theo diện tích m² 527,7 7.500 3.957.750
Thửa 9.1, tờ bđ 52 DT

319,2m2

Ngô theo diện tích m² 319,2 6.500 2.074.800
Thửa 73.1, tờ bđ 53 DT

17,7m2
Ngô theo diện tích m² 17,7 6.500 115.050

Thửa 1352.5, tờ bđ 01
1490,5m2

Cây trồng trong mật độ

Cây Thông, đường kính gốc > 30 cm Cây 60 293.000 17.580.000
Cây Thông, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 58 135.000 7.830.000
Cây Thông, đường kính gốc > 10 cm đến 20cm Cây 96 81.000 7.776.000
Cây Bạch đàn, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 39 32.000 1.248.000
Cây Tre cây (đã ra lá, cành) Cây 63 10.500 661.500

Thửa 1352.2, tờ bđ 01
474,1m2

Cây trồng trong mật độ
Cây Thông, đường kính gốc > 30 cm Cây 25 293.000 7.325.000
Cây Thông, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 31 135.000 4.185.000
Cây Thông, đường kính gốc > 10 cm đến 20cm Cây 19 81.000 1.539.000

Thửa 1352.3 tờ bđ 01
1071,2m2

Cây trồng trong mật độ
Cây Thông, đường kính gốc > 30 cm Cây 53 293.000 15.529.000
Cây Thông, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 38 135.000 5.130.000
Cây Thông, đường kính gốc > 10 cm đến 20cm Cây 46 81.000 3.726.000
Cây Bạch đàn, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 33 32.000 1.056.000
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Cây Tre cây (đã ra lá, cành) Cây 54 10.500 567.000

Thửa 1333.2 tờ bđ 01
1258,4m2

Cây trồng trong mật độ

Cây Thông, đường kính gốc > 30 cm Cây 32 293.000 9.376.000
Cây Thông, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 96 135.000 12.960.000
Cây Thông, đường kính gốc > 10 cm đến 20cm Cây 44 81.000 3.564.000
Cây Bạch đàn, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 36 32.000 1.152.000
Cây Tre cây (đã ra lá, cành) Cây 50 10.500 525.000

Thửa 1346.2 tờ bđ 01
412,3m2

Cây trồng trong mật độ
Cây Thông, đường kính gốc > 30 cm Cây 10 293.000 2.930.000
Cây Thông, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 24 135.000 3.240.000
Cây Thông, đường kính gốc > 10 cm đến 20cm Cây 12 81.000 972.000
Cây Bạch đàn, đường kính gốc từ 2 đến 5cm Cây 16 22.000 352.000

Thửa 1338.3 tờ bđ 01
924,7m2

Cây trồng trong mật độ
Cây Thông, đường kính gốc > 30 cm Cây 40 293.000 11.720.000
Cây Thông, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 11 135.000 1.485.000
Cây Thông, đường kính gốc > 10 cm đến 20cm Cây 24 81.000 1.944.000
Cây Bạch đàn, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 56 32.000 1.792.000
Cây Bạch đàn, đường kính gốc từ 2 đến 5cm Cây 32 22.000 704.000

Thửa 1351.1 tờ bđ 01
DT 5077,6m2

Cây trồng trong mật độ
Cây Thông, đường kính gốc > 10 cm đến 20cm Cây 183 81.000 14.823.000
Cây Thông, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 281 135.000 37.935.000
Cây Thông, đường kính gốc > 30 cm Cây 228 293.000 66.804.000
Cây Bạch đàn, đường kính gốc > 10cm đến 20cm Cây 98 66.000 6.468.000
Cây Bạch đàn, đường kính gốc từ 2 đến 5cm Cây 78 22.000 1.716.000
Cây Tre cây (đã ra lá, cành) Cây 183 10.500 1.921.500

Thửa 1347.6 tờ bđ 01
DT 2229,1m2

Cây trồng trong mật độ

Cây Thông, đường kính gốc > 10 cm đến 20cm Cây 141 81.000 11.421.000

Cây Thông, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 140 135.000 18.900.000

Cây Thông, đường kính gốc > 30 cm Cây 87 293.000 25.491.000

Cây Bạch đàn, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 46 32.000 1.472.000

40 Hộ ông Phùng Văn Tịnh 45.864.750
Thửa 75.1, tờ bđ 53, DT

37,3m2
Lúa theo diện tích m² 37,3 7.500 279.750

Thửa 72, tờ bđ 53, DT
424m2

Lúa theo diện tích m² 424 7.500 3.180.000
Thửa 56, tờ bđ 53, DT

57,0m2
Lúa theo diện tích m² 57 7.500 427.500
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Thửa 1349.1, tờ bđ 01
DT 1304,4m2

Cây Bạch đàn, đường kính gốc > 30 cm Cây 55 210.000 11.550.000

Cây Bạch đàn, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 113 117.000 13.221.000

Cây Bạch đàn, đường kính gốc > 10cm đến 20cm Cây 33 66.000 2.178.000

Thửa 53.1 tờ số 53, DT
503,3 m2

Ngô theo diện tích m2 503,3 6.500 3.271.450

Thửa  53.2, tờ số 53, DT
149,7m2

Ngô theo diện tích m² 149,7 6.500 973.050

Thửa 1347.4, tờ bđ 01,
DT 1265,5m2

Cây Keo, đường kính gốc > 10cm đến 20cm Cây 69 66.000 4.554.000
Cây Keo, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 33 32.000 1.056.000

Thửa 1347.7, tờ bđ 01,
DT 347,4m2

Cây Keo, đường kính gốc > 10cm đến 20cm Cây 11 66.000 726.000
Cây Keo, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 9 32.000 288.000

Thửa 1346.3, tờ bđ 01,
DT 302,6m2

Cây Bạch đàn, đường kính gốc > 10cm đến 20cm Cây 32 66.000 2.112.000
Cây Bạch đàn, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 30 32.000 960.000

Thửa 1343.3, tờ bđ 01
DT 47,7m2

Cây Keo, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 21 32.000 672.000
Cây Bạch đàn, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 13 32.000 416.000

41 Hộ ông Phùng Văn Thượng 88.215.050
Thửa 65.1, tờ bđ 53 dt:

39m²
Lúa theo diện tích m² 39 7.500 292.500

Thửa 66.1, tờ bđ 53 dt:
383,5m²

Lúa theo diện tích m² 383,5 7.500 2.876.250
Thửa 67, tờ bđ 53 dt:

64m²
Lúa theo diện tích m² 64,0 7.500 480.000

Thửa 50.1 tờ bđ 53
dt:41,1m²

Ngô theo diện tích m² 41,1 6.500 267.150
Thửa 44.1 tờ bđ 53

dt:3,1m²
Ngô theo diện tích m² 3,1 6.500 20.150

Thửa 1352.1, tờ bđ 1 dt:
3431,3m²

Cây trồng trong mật độ

Cây Thông, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 32 135.000 4.320.000

Cây Xoan, đường kính gốc > 10cm đến 20cm Cây 115 66.000 7.590.000

Cây Xoan, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 98 117.000 11.466.000
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Cây Xoan, đường kính gốc > 30 cm Cây 28 210.000 5.880.000
Thửa 1351.2, tờ bđ 1 dt:

421,8m²

Cây trồng trong mật độ

Cây Thông, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 49 135.000 6.615.000

Cây Thông, đường kính gốc > 30 cm Cây 35 293.000 10.255.000
Thửa 1333.3, tờ bđ  dt:

848,3m²

Cây trồng trong mật độ

Cây Thông, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 68 135.000 9.180.000

Cây Thông, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 101 28.000 2.828.000
Thửa 1347.3, tờ bđ  dt:

767,2m²

Cây trồng trong mật độ

Cây Thông, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 108 28.000 3.024.000

Cây Thông, đường kính gốc > 30 cm Cây 45 293.000 13.185.000
Thửa 1338.4, tờ bđ  dt:

431,7m²

Cây trồng trong mật độ

Cây Thông, đường kính gốc > 10 cm đến 20cm Cây 31 81.000 2.511.000

Cây Thông, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 55 135.000 7.425.000
42 Hộ ông Vy Hồng Sơn 87.578.000

Thửa 1346.1, tờ bđ 01,
DT 2044,5m2

Cây Keo, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 115 32.000 3.680.000

Cây Keo, đường kính gốc > 10cm đến 20cm Cây 376 66.000 24.816.000

Cây Keo, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 123 117.000 14.391.000
Thửa 1343.1, tờ bđ 01,

DT 154,3m2

Cây Keo, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 21 32.000 672.000

Cây Keo, đường kính gốc > 10cm đến 20cm Cây 20 66.000 1.320.000
Thửa 1347.1, tờ bđ 01,

DT 2079,4m2

Cây Sở, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 47 110.000 5.170.000

Cây Bạch đàn, đường kính gốc > 10cm đến 20cm Cây 88 66.000 5.808.000

Cây Keo, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 136 32.000 4.352.000

Cây Keo, đường kính gốc > 10cm đến 20cm Cây 201 66.000 13.266.000
Thửa 1346.6, tờ bđ 01,

DT 1060,3m2
Cây Keo, đường kính gốc từ 5 cm đến 10cm Cây 228 32.000 7.296.000
Cây Keo, đường kính gốc > 10cm đến 20cm Cây 73 66.000 4.818.000
Cây Keo, đường kính gốc > 20 cm đến 30 cm Cây 17 117.000 1.989.000

Tổng 3.174.591.275

(Bằng chữ: Ba tỷ, một trăm bảy mươi bốn triệu, năm trăm chín mươi một nghìn, hai trăm bảy mươi năm đồng)
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BIỂU 4. BIỂU CHI TIẾT TÍNH HỖ TRỢ KHÁC ĐỂ ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG THỰC HIỆN DỰ ÁN:

TUYẾN CAO TỐC CỬA KHẨU HỮU NGHỊ - CHI LĂNG THEO HÌNH THỨC BOT

(Kèm theo Quyết định số 3707/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2024 của UBND huyện Chi Lăng)

STT Họ và Tên Số hiệu
thửa đất

Tơ ̀bản đồ
địa chính

tỷ lệ
1/10.000

Tơ ̀bản đồ
địa chính

tỷ lệ 1/1000
Mục đích sử dụng đất Xã nhóm Nhóm vị trí Diện tích thu

hồi (m2) Đơn giá (đồng)

I. Người sử dụng đất thường trú tại thôn Nà Pất, xã Vân Thuỷ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
1 Hộ ông Hoàng Văn Bé

37 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 301,0 48.000
90.1 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 183,3 54.000
58.1 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 347,1 54.000
57 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 210,0 54.000

38 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 740,0 54.000

56 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 516,0 54.000

91.1 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 14,4 54.000

2 Hộ ông Hoàng Văn Chiến

182 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 1315,0 54.000

3 Những người thừa kế hợp phác của ông Hoàng Văn Chúng (đại diện bà Dương Thị Loòng)

208 35 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 142,0 48.000

224 35 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 399,0 48.000

239 35 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 113,0 48.000

209 35 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 99,0 48.000

4 Hộ ông Hoàng Văn Dèn

1166.5 1 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 57,4 48.000

199.1 44 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 11,7 48.000

190.1 44 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 3,5 48.000

193.1 44 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 218,8 48.000

200.1 44 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 52,1 48.000

1332.3 1 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 34,0 48.000

181.1 44 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 63,9 48.000

194 44 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 56,0 54.000

184 44 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 89,0 54.000

183 44 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 89,0 54.000
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182.1 44 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 370,9 54.000
242.1 44 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 248,9 48.000

5 Hộ ông Hoàng Văn Duy

78.4 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 156,2 48.000

35 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 53,0 48.000

15.1 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 270,4 54.000

18 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 61,0 48.000

5.1 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 276,1 54.000
186 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 275,0 48.000

187.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 162,9 48.000

6 Hộ bà Tô Thị Mẩu

78.2 45 Đất trồng cây lâu năm II 1 355,0 42.000

79 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 66,0 48.000

201.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 194,7 48.000

201.2 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 24,4 48.000

7 Hộ ông Hoàng Văn Đeng

201 26 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 912,0 54.000

156 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 156,0 48.000

236 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 138,0 54.000

237 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 145,0 54.000

111 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 39,0 48.000

8 Hộ ông Hoàng Văn Bổ
349 25 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 226,2 48.000

9 Hộ ông Hoàng Văn Đức

240 35 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 36,0 48.000

225 35 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 239,0 48.000
10 Hộ ông Hoàng Văn Núm

55 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 433,0 54.000
11 Hộ ông Hoàng Văn Hùng

32.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 208,8 48.000

31 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 40,0 48.000

33.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 160,0 48.000

34.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 39,0 48.000

160 45 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 341,0 54.000
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162 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 300,0 48.000

136 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 359,0 54.000

159.1 45 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 115,6 54.000

183 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 221,0 48.000

161 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 97,0 54.000

189.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 98,7 48.000
155.1 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 223,8 48.000

164.1 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 236,4 54.000
154 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 80,1 48.000

12 Hộ ông Hoàng Văn Héo

232.1 26 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 415 54.000

39 36 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 308,0 48.000

188.1 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 13,2 48.000

963.1 1 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 54,4 48.000

327.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 83,6 48.000

51.1 36 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 465,7 54.000

13 Hộ ông Hoàng Văn Kiến

264.1 26 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 187,3 54.000

347.1 25 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 640,5 54.000

173.1 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 82,5 48.000

172.1 35 Đất nuôi trồng thuỷ sản II 1 93,5 36.000

190.1 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 378,0 54.000

222 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 161,0 54.000

221 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 234,0 54.000

158 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 334,0 54.000

177 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 29,0 48.000

176 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 204,0 54.000

175 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 332,0 54.000

143 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 285,0 48.000

144 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 712,6 48.000

963.3 1 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 119,2 48.000

174 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 245,0 54.000

157 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 745,0 54.000
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137.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 92,3 48.000

112.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 152,2 48.000
116 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 5,8 48.000

14 Hộ ông Hoàng Văn Khôn

220 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 98,0 54.000

205 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 56,0 48.000

335.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 1,1 48.000

1166.4 1 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 113,7 48.000

22.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 290,8 48.000

15 Những người thừa kế hợp pháp của ông Hoàng Văn Lèn (Đại diện bà Hoàng Thị Khày)

202.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 572,5 48.000

215 45 Đất trồng cây lâu năm II 1 122,0 42.000

216 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 222,0 48.000

233 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 155,0 48.000

231 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 289,0 54.000

237 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 89,0 54.000
184 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 313,0 48.000

322.2 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 169,7 48.000

16 Những người thừa kế hợp pháp của ông Hoàng Xuân Lễ

163 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 192,0 54.000

161 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 323,0 54.000

164 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 429,0 48.000
149 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 37,0 48.000

17 Hộ ông Hoàng Văn Lương
160 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 57,0 48.000
159 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 74,0 48.000

110.3 45 Đất trồng cây lâu năm II 1 14,0 42.000
135.3 45 Đất trồng cây lâu năm II 1 26,0 42.000
19.2 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 60,7 48.000
108 45 Đất trồng cây lâu năm II 1 70,0 42.000

18 Hộ ông Hoàng Văn Mạ

251.1 25 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 294,8 54.000

238 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 211,0 48.000

78.5 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 53,7 48.000
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219.1 45 Đất trồng cây lâu năm II 1 56,0 42.000

218 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 62,0 48.000

308.2 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 129,2 48.000
221.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 11,0 48.000

19 Những người thừa kế hợp pháp của ông Hoàng Văn Nhố (đại diện ông Hoàng Văn Hạnh)

213 35 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 139,0 54.000

197 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 131,0 54.000

195 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 464,0 54.000

192 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 366,0 54.000

193 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 158,0 54.000
194 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 54,0 54.000
196 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 47,0 54.000
183 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 239,0 54.000
198 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 168,0 54.000

20 Hộ ông Hoàng Văn Pản
89.2 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 115,9 48.000

185 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 169,0 48.000
207 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 96,0 48.000
84 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 21,0 48.000

21 Hộ ông Hoàng Văn Pháng

162 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 472,0 54.000

181 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 343,0 54.000

22 Hộ ông Hoàng Văn Phương

179.1 45 Đất trồng cây lâu năm II 1 159,2 42.000

211 44 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 134,0 48.000

202.1 44 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 756,7 48.000

265.1 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 678,9 54.000

269.1 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 16,8 54.000

181.1 45 Đất trồng cây lâu năm II 1 129,2 42.000

24.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 271,6 48.000
242.2 44 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 74,2 48.000

23 Hộ ông Hoàng Văn Quân

242.1 26 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 863,6 54.000

138.1 35 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 336,7 48.000
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141.1 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 10,3 48.000
178 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 58,0 48.000
191 35 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 80,0 48.000
212 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 110,0 48.000

24 Những người thừa kế hợp pháp của ông Hoàng Văn Xành (đại diện ông Hoàng Văn Du)

238 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 111,0 54.000

240.1 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 171,1 54.000

110.2 45 Đất trồng cây lâu năm II 1 12,0 42.000

133 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 700,0 48.000

108.2 45 Đất trồng cây lâu năm II 1 13,0 42.000

135.2 45 Đất trồng cây lâu năm II 1 47,0 42.000

25 Hộ ông Hoàng Văn Son

40 36 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 147,0 48.000

41 36 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 228,0 48.000

189.1 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 3,4 48.000

204.1 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 143,1 54.000

308.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 17,1 48.000

89.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 135,4 48.000

219 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 98,0 54.000

85 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 84,0 48.000

86 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 47,0 48.000

83 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 48,0 48.000

26 Ông Hoàng Văn Tạch

165 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 178,0 48.000

27 Hộ ông Hoàng Văn Tạch

14.1 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 140,4 54.000

16 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 26,0 48.000

148 35 Đất trồng cây hàng năm khác II 1 171,0 48.000

158.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 5,8 48.000
78.6 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 309,4 48.000
163 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 366,0 48.000

28 Hộ ông Hoàng Văn Tẹng
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232.1 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 152,4 54.000

206 35 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 59,0 54.000

322.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 311,2 48.000

87.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 59,6 48.000

87.2 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 58,3 48.000

226.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 29,8 48.000

236 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 89,0 48.000

214 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 108,0 48.000

227.1 45 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 157,1 54.000

232 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 66,0 48.000

230 45 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 94,0 54.000

229 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 16,0 48.000

228 45 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 69,0 54.000

29 Hộ ông Hoàng Văn Téo

230 26 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 1068,0 54.000

235 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 131,0 54.000

234 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 88,0 54.000

6 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 133,0 54.000

231.1 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 75,9 54.000

19.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 233,3 48.000

7 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 166,0 54.000

20 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 489,0 48.000
30 Hộ ông Hoàng Văn Toàn

300.1 25 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 195,9 54.000

280.1 25 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 133,2 54.000

31 Hộ ông Hoàng Văn Thành
166.1 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 199,5 48.000
146 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 186,0 48.000
142 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 48,0 48.000

166.2 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 126,5 48.000
155.2 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 70,2 48.000

139 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 798,0 48.000

150 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 213,0 48.000

78.7 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 25,8 48.000
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32.2 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 100,5 48.000

30.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 39,1 48.000

134 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 138,0 48.000
223 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 96,0 48.000

32 Hộ ông Hoàng Văn Thịnh

231 26 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 527,0 54.000

218.1 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 109,2 54.000

36 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 418,0 48.000

81 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 69,0 48.000

179 35 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 197,0 54.000

54 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 401,0 48.000

80 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 59,0 48.000

188.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 10,2 48.000

82 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 377,0 54.000

33 Hộ ông Hoàng Văn Vững

239.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 77,4 48.000

234.1 45 Đất trồng cây hàng năm khác II 1 509,4 48.000

17 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 173,0 48.000

109 45 Đất trồng cây lâu năm II 1 159,0 42.000

34 Hộ ông Phùng Văn Cai

1333.4 1 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 476,4 54.000

71 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 80,0 54.000

68 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 96,0 54.000

70 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 183,0 54.000

69 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 31,0 54.000

35 Hộ ông Phùng Văn Mộc

57.1 53 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 26,0 48.000

10.1 52 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 173,6 48.000

36 Hộ ông Phùng Văn Tấn

26 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 53,0 54.000

25 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 71,0 54.000

18.1 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 126,9 54.000

17.1 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 27,7 54.000

55

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



9.1 52 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 319,2 48.000

51.1 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 527,7 54.000
73.1 53 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 17,7 48.000

37 Hộ ông Phùng Văn Tịnh

53.1 53 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 503,3 48.000

53.2 53 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 149,7 48.000

56 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 57,0 54.000

72 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 424,0 54.000

75.1 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 37,3 54.000

38 Hộ ông Phùng Văn Thượng

65.1 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 39,0 54.000

66.1 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 383,5 54.000

67 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 64,0 54.000
50.1 53 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 41,1 48.000

44.1 53 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 3,1 48.000

Tổng 46.263,8

(Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm năm mươi bảy triệu, một trăm ba mươi chín nghìn, sáu trăm đồng)
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Tổng tiền (đồng) Ghi chú

123.031.200
14.448.000
9.898.200

18.743.400
11.340.000

39.960.000

27.864.000

777.600

71.010.000

71.010.000

36.144.000

6.816.000

19.152.000

5.424.000

4.752.000

65.799.000

2.755.200

561.600

168.000

10.502.400

2.500.800

1.632.000

3.067.200

3.024.000

4.806.000

4.806.000

BIỂU 4. BIỂU CHI TIẾT TÍNH HỖ TRỢ KHÁC ĐỂ ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG THỰC HIỆN DỰ ÁN:

TUYẾN CAO TỐC CỬA KHẨU HỮU NGHỊ - CHI LĂNG THEO HÌNH THỨC BOT

(Kèm theo Quyết định số 3707/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2024 của UBND huyện Chi Lăng)
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20.028.600
11.947.200

63.499.800

7.497.600

2.544.000

14.601.600

2.928.000

14.909.400

13.200.000

7.819.200

28.594.800

14.910.000

3.168.000

9.345.600

1.171.200

73.890.000

49.248.000

7.488.000

7.452.000

7.830.000

1.872.000

10.857.600
10.857.600

13.200.000

1.728.000

11.472.000
23.382.000
23.382.000

127.873.200
10.022.400

1.920.000

7.680.000

1.872.000

18.414.000

58

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



14.400.000

19.386.000

6.242.400

10.608.000

5.238.000

4.737.600

10.742.400

12.765.600
3.844.800

69.599.400

22.410.000

14.784.000

633.600

2.611.200

4.012.800

25.147.800

261.222.000

10.114.200

34.587.000

3.960.000

3.366.000

20.412.000

8.694.000

12.636.000

18.036.000

1.392.000

11.016.000

17.928.000

13.680.000

34.204.800

5.721.600

13.230.000

40.230.000
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4.430.400

7.305.600
278.400

27.448.800

5.292.000

2.688.000

52.800

5.457.600

13.958.400

94.281.600

27.480.000

5.124.000

10.656.000

7.440.000

15.606.000

4.806.000

15.024.000
8.145.600

50.178.000

10.368.000

17.442.000

20.592.000
1.776.000

13.821.600
2.736.000
3.552.000

588.000
1.092.000
2.913.600
2.940.000

40.682.400

15.919.200

10.128.000

2.577.600
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2.352.000
Có 100m2 đã xây
dựng công trình

2.976.000

6.201.600
528.000

95.364.000

7.506.000

7.074.000

25.056.000

19.764.000

8.532.000
2.916.000
2.538.000

12.906.000
9.072.000

19.291.200
5.563.200

8.112.000
4.608.000
1.008.000

44.010.000

25.488.000

18.522.000

109.032.600

6.686.400

6.432.000

36.321.600

36.660.600

907.200

5.426.400

13.036.800
3.561.600

75.194.400

46.634.400

16.161.600
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494.400

2.784.000

3.840.000

5.280.000

51.857.400

5.994.000

9.239.400

504.000

33.600.000

546.000

1.974.000

47.094.600

7.056.000

10.944.000

163.200

7.727.400

820.800

6.499.200

5.292.000

4.032.000

2.256.000

2.304.000

8.544.000

8.544.000

49.735.200

7.581.600

1.248.000

8.208.000

278.400

14.851.200
17.568.000

64.120.200
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8.229.600

3.186.000

14.937.600

2.860.800

2.798.400

1.430.400

4.272.000

5.184.000

8.483.400

3.168.000

5.076.000

768.000

3.726.000

124.413.000

57.672.000

7.074.000

4.752.000

7.182.000

4.098.600

11.198.400

8.964.000

23.472.000
17.771.400

10.578.600

7.192.800

97.948.800
9.576.000

8.928.000

2.304.000

6.072.000

3.369.600

38.304.000

10.224.000

1.238.400
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4.824.000

1.876.800

6.624.000
4.608.000

111.296.400

28.458.000

5.896.800

20.064.000

3.312.000

10.638.000

19.248.000

2.832.000

489.600

20.358.000

43.148.400

3.715.200

24.451.200

8.304.000

6.678.000

46.785.600

25.725.600

4.320.000

5.184.000

9.882.000

1.674.000

9.580.800

1.248.000

8.332.800

59.711.400

2.862.000

3.834.000

6.852.600

1.495.800
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15.321.600

28.495.800
849.600

59.332.200

24.158.400

7.185.600

3.078.000

22.896.000

2.014.200

28.392.600

2.106.000

20.709.000

3.456.000

1.972.800

148.800

2.357.139.600

(Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm năm mươi bảy triệu, một trăm ba mươi chín nghìn, sáu trăm đồng)
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BIỂU 3. BIỂU CHI TIẾT TÍNH TOÁN HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ NGHIỆP VÀ TÌM KIẾM VIỆC LÀM DỰ ÁN:

TUYẾN CAO TỐC CỬA KHẨU HỮU NGHỊ - CHI LĂNG THEO HÌNH THỨC BOT

(Kèm theo Quyết định số 3707/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2024 của UBND huyện Chi Lăng)

STT Họ và Tên Số hiệu
thửa đất

Tơ ̀bản đồ
địa chính

tỷ lệ
1/10.000

Tơ ̀bản đồ
địa chính

tỷ lệ 1/1000
Mục đích sử dụng đất Xã nhóm Nhóm vị trí Diện tích thu

hồi (m2) Đơn giá (đồng) Tổng tiền (đồng) Ghi chú

I. Người sử dụng đất thường trú tại thôn Nà Pất, xã Vân Thuỷ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

1 Hộ ông Hoàng Văn Bé 369.093.600
37 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 301,0 144.000 43.344.000

90.1 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 183,3 162.000 29.694.600
58.1 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 347,1 162.000 56.230.200
57 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 210,0 162.000 34.020.000

38 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 740,0 162.000 119.880.000

56 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 516,0 162.000 83.592.000

91.1 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 14,4 162.000 2.332.800

2 Hộ ông Hoàng Văn Chiến 213.030.000

182 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 1315,0 162.000 213.030.000

3 Những người thừa kế hợp phác của ông Hoàng Văn Chúng (đại diện bà Dương Thị Loòng) 108.432.000

208 35 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 142,0 144.000 20.448.000

224 35 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 399,0 144.000 57.456.000

239 35 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 113,0 144.000 16.272.000

209 35 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 99,0 144.000 14.256.000

4 Hộ ông Hoàng Văn Dèn 231.139.100

1166.1 1 Đất rừng sản xuất II 110,6 7.000 774.200

1332.5 1 Đất rừng sản xuất II 3488,1 7.000 24.416.700

1166.2 1 Đất rừng sản xuất II 2,9 7.000 20.300

1166.6 1 Đất rừng sản xuất II 6,2 7.000 43.400

1166.5 1 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 57,4 144.000 8.265.600

199.1 44 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 11,7 144.000 1.684.800

190.1 44 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 3,5 144.000 504.000

193.1 44 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 218,8 144.000 31.507.200

200.1 44 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 52,1 144.000 7.502.400

1332.3 1 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 34,0 144.000 4.896.000

181.1 44 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 63,9 144.000 9.201.600

201.1 44 Đất rừng sản xuất II 1212,5 7.000 8.487.500

194 44 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 56,0 162.000 9.072.000

184 44 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 89,0 162.000 14.418.000

183 44 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 89,0 162.000 14.418.000

182.1 44 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 370,9 162.000 60.085.800
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242.1 44 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 248,9 144.000 35.841.600

5 Hộ ông Hoàng Văn Duy 190.211.400

78.4 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 156,2 144.000 22.492.800

35 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 53,0 144.000 7.632.000

15.1 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 270,4 162.000 43.804.800

18 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 61,0 144.000 8.784.000

5.1 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 276,1 162.000 44.728.200

186 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 275,0 144.000 39.600.000

187.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 160,9 144.000 23.169.600 Có 2,0m2 đã xây
dựng công trình

6 Hộ bà Tô Thị Mẩu 86.273.000

78.3 45 Đất rừng sản xuất II 69,8 7.000 488.600

78.2 45 Đất trồng cây lâu năm II 1 355,0 126.000 44.730.000

79 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 66,0 144.000 9.504.000

201.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 194,7 144.000 28.036.800

201.2 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 24,4 144.000 3.513.600

7 Hộ ông Hoàng Văn Đeng 240.003.000

201 26 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 912,0 162.000 147.744.000

156 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 156,0 144.000 22.464.000

236 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 138,0 162.000 22.356.000

237 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 145,0 162.000 23.490.000

111 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 39,0 144.000 5.616.000

1176.1 1 Đất rừng sản xuất II 2619,0 7.000 18.333.000

8 Hộ ông Hoàng Văn Bổ 32.572.800

349 25 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 226,2 144.000 32.572.800

9 Hộ ông Hoàng Văn Đức 72.393.600

240 35 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 36,0 144.000 5.184.000

225 35 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 239,0 144.000 34.416.000

1164.1 1 Đất rừng sản xuất II 2608,9 7.000 18.262.300

1332.4 1 Đất rừng sản xuất II 180,4 7.000 1.262.800

1163.5 1 Đất rừng sản xuất II 64,8 7.000 453.600

1163.4 1 Đất rừng sản xuất II 1603,1 7.000 11.221.700

1122.1 1 Đất rừng sản xuất II 198,0 7.000 1.386.000

1331.8 1 Đất rừng sản xuất II 29,6 7.000 207.200

10 Hộ ông Hoàng Văn Núm 70.146.000
55 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 433,0 162.000 70.146.000

11 Hộ ông Hoàng Văn Hùng 424.960.200
958.1 1 Đất rừng sản xuất II 212,3 7.000 1.486.100
958.2 1 Đất rừng sản xuất II 2,9 7.000 20.300
32.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 208,8 144.000 30.067.200

67

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



31 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 40,0 144.000 5.760.000

33.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 160,0 144.000 23.040.000

34.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 39,0 144.000 5.616.000

160 45 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 341,0 162.000 55.242.000

162 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 300,0 144.000 43.200.000

136 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 359,0 162.000 58.158.000

159.1 45 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 115,6 162.000 18.727.200

183 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 221,0 144.000 31.824.000

161 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 97,0 162.000 15.714.000

1332.2 1 Đất rừng sản xuất II 3474,8 7.000 24.323.600

1331.4 1 Đất rừng sản xuất II 2215,8 7.000 15.510.600

189.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 98,7 144.000 14.212.800

155.1 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 223,8 144.000 32.227.200

164.1 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 236,4 162.000 38.296.800

154 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 80,1 144.000 11.534.400
12 Hộ ông Hoàng Văn Héo 208.798.200

232.1 26 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 415 162.000 67.230.000
39 36 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 308,0 144.000 44.352.000

188.1 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 13,2 144.000 1.900.800
963.1 1 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 54,4 144.000 7.833.600
327.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 83,6 144.000 12.038.400
51.1 36 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 465,7 162.000 75.443.400

13 Hộ ông Hoàng Văn Kiến 790.779.400

264.1 26 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 187,3 162.000 30.342.600

347.1 25 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 640,5 162.000 103.761.000

173.1 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 82,5 144.000 11.880.000

172.1 35 Đất nuôi trồng thuỷ sản II 1 93,5 108.000 10.098.000

190.1 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 378,0 162.000 61.236.000

222 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 161,0 162.000 26.082.000

221 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 234,0 162.000 37.908.000

158 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 334,0 162.000 54.108.000

177 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 29,0 144.000 4.176.000

176 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 204,0 162.000 33.048.000

175 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 332,0 162.000 53.784.000

143 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 285,0 144.000 41.040.000

144 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 712,6 144.000 102.614.400

963.3 1 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 119,2 144.000 17.164.800

174 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 245,0 162.000 39.690.000

157 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 745,0 162.000 120.690.000
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137.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 92,3 144.000 13.291.200

112.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 152,2 144.000 21.916.800

910.3 1 Đất rừng sản xuất II 307,9 7.000 2.155.300

910.4 1 Đất rừng sản xuất II 681,0 7.000 4.767.000

1164.2 1 Đất rừng sản xuất II 27,3 7.000 191.100

116 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 5,8 144.000 835.200

14 Hộ ông Hoàng Văn Khôn 90.350.200

220 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 98,0 162.000 15.876.000

963.2 1 Đất rừng sản xuất II 1143,4 7.000 8.003.800

205 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 56,0 144.000 8.064.000

335.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 1,1 144.000 158.400

1166.4 1 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 113,7 144.000 16.372.800

22.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 290,8 144.000 41.875.200

15 Những người thừa kế hợp pháp của ông Hoàng Văn Lèn (Đại diện bà Hoàng Thị Khày) 286.958.000

202.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 572,5 144.000 82.440.000

215 45 Đất trồng cây lâu năm II 1 122,0 126.000 15.372.000

216 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 222,0 144.000 31.968.000

233 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 155,0 144.000 22.320.000

231 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 289,0 162.000 46.818.000

237 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 89,0 162.000 14.418.000

1172.1 1 Đất rừng sản xuất II 587,6 7.000 4.113.200

184 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 313,0 144.000 45.072.000

322.2 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 169,7 144.000 24.436.800

16 Những người thừa kế hợp pháp của ông Hoàng Xuân Lễ 150.534.000

163 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 192,0 162.000 31.104.000

161 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 323,0 162.000 52.326.000

164 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 429,0 144.000 61.776.000

149 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 37,0 144.000 5.328.000

17 Hộ ông Hoàng Văn Lương 44.670.100

1166.3 1 Đất rừng sản xuất II 25,7 7.000 179.900

1163.1 1 Đất rừng sản xuất II 432,2 7.000 3.025.400

160 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 57,0 144.000 8.208.000
159 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 74,0 144.000 10.656.000

110.3 45 Đất trồng cây lâu năm II 1 14,0 126.000 1.764.000
135.3 45 Đất trồng cây lâu năm II 1 26,0 126.000 3.276.000
19.2 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 60,7 144.000 8.740.800
108 45 Đất trồng cây lâu năm II 1 70,0 126.000 8.820.000

18 Hộ ông Hoàng Văn Mạ 122.047.200

251.1 25 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 294,8 162.000 47.757.600

238 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 211,0 144.000 30.384.000
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78.5 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 53,7 144.000 7.732.800

219.1 45 Đất trồng cây lâu năm II 1 56,0 126.000 7.056.000 Có 100m2 đã xây
dựng công trình

218 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 62,0 144.000 8.928.000

308.2 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 129,2 144.000 18.604.800

221.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 11,0 144.000 1.584.000

19 Những người thừa kế hợp pháp của ông Hoàng Văn Nhố (đại diện ông Hoàng Văn Hạnh) 286.092.000

213 35 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 139,0 162.000 22.518.000

197 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 131,0 162.000 21.222.000

195 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 464,0 162.000 75.168.000

192 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 366,0 162.000 59.292.000

193 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 158,0 162.000 25.596.000

194 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 54,0 162.000 8.748.000
196 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 47,0 162.000 7.614.000
183 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 239,0 162.000 38.718.000
198 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 168,0 162.000 27.216.000

20 Hộ ông Hoàng Văn Pản 57.873.600
89.2 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 115,9 144.000 16.689.600

185 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 169,0 144.000 24.336.000

207 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 96,0 144.000 13.824.000
84 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 21,0 144.000 3.024.000

21 Hộ ông Hoàng Văn Pháng 132.030.000

162 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 472,0 162.000 76.464.000

181 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 343,0 162.000 55.566.000

22 Hộ ông Hoàng Văn Phương 347.520.300

179.1 45 Đất trồng cây lâu năm II 1 159,2 126.000 20.059.200

211 44 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 134,0 144.000 19.296.000

1332.1 1 Đất rừng sản xuất II 2591,4 7.000 18.139.800 Có 1,5m2 đã sử
dụng chôn cất mộ

1178.1 1 Đất rừng sản xuất II 77,0 7.000 539.000

202.1 44 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 756,7 144.000 108.964.800

1331.2 1 Đất rừng sản xuất II 249,1 7.000 1.743.700

265.1 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 678,9 162.000 109.981.800

269.1 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 16,8 162.000 2.721.600

181.1 45 Đất trồng cây lâu năm II 1 129,2 126.000 16.279.200

24.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 271,6 144.000 39.110.400

242.2 44 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 74,2 144.000 10.684.800

23 Hộ ông Hoàng Văn Quân 321.457.300

242.1 26 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 863,6 162.000 139.903.200

138.1 35 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 336,7 144.000 48.484.800
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963.1 1 Đất rừng sản xuất II 12736,3 7.000 89.154.100 Có 1,5m2 đã sử
dụng chôn cất mộ

210 35 Đất rừng sản xuất II 960,0 7.000 6.720.000

141.1 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 10,3 144.000 1.483.200

178 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 58,0 144.000 8.352.000

191 35 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 80,0 144.000 11.520.000

212 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 110,0 144.000 15.840.000

24 Những người thừa kế hợp pháp của ông Hoàng Văn Xành (đại diện ông Hoàng Văn Du) 155.572.200

238 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 111,0 162.000 17.982.000

240.1 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 171,1 162.000 27.718.200

110.2 45 Đất trồng cây lâu năm II 1 12,0 126.000 1.512.000

133 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 700,0 144.000 100.800.000

108.2 45 Đất trồng cây lâu năm II 1 13,0 126.000 1.638.000

135.2 45 Đất trồng cây lâu năm II 1 47,0 126.000 5.922.000

25 Hộ ông Hoàng Văn Son 179.735.500

40 36 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 147,0 144.000 21.168.000

41 36 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 228,0 144.000 32.832.000

189.1 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 3,4 144.000 489.600

204.1 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 143,1 162.000 23.182.200

308.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 17,1 144.000 2.462.400

89.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 135,4 144.000 19.497.600

219 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 98,0 162.000 15.876.000

85 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 84,0 144.000 12.096.000

86 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 47,0 144.000 6.768.000

83 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 48,0 144.000 6.912.000

1173.1 1 Đất rừng sản xuất II 5493,1 7.000 38.451.700

26 Ông Hoàng Văn Tạch 25.632.000

165 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 178,0 144.000 25.632.000

27 Hộ ông Hoàng Văn Tạch 149.205.600

14.1 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 140,4 162.000 22.744.800

16 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 26,0 144.000 3.744.000

148 35 Đất trồng cây hàng năm khác II 1 171,0 144.000 24.624.000

158.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 5,8 144.000 835.200

78.6 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 309,4 144.000 44.553.600

163 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 366,0 144.000 52.704.000

28 Hộ ông Hoàng Văn Tẹng 193.558.300

232.1 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 152,4 162.000 24.688.800

206 35 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 59,0 162.000 9.558.000

322.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 311,2 144.000 44.812.800
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87.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 59,6 144.000 8.582.400

87.2 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 58,3 144.000 8.395.200

226.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 29,8 144.000 4.291.200

236 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 89,0 144.000 12.816.000

214 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 108,0 144.000 15.552.000

227.1 45 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 157,1 162.000 25.450.200

232 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 66,0 144.000 9.504.000

230 45 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 94,0 162.000 15.228.000

229 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 16,0 144.000 2.304.000

228 45 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 69,0 162.000 11.178.000

1331.7 1 Đất rừng sản xuất II 94,4 7.000 660.800

1163.3 1 Đất rừng sản xuất II 76,7 7.000 536.900

29 Hộ ông Hoàng Văn Téo 416.376.500

230 26 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 1068,0 162.000 173.016.000

235 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 131,0 162.000 21.222.000

234 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 88,0 162.000 14.256.000

6 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 133,0 162.000 21.546.000

231.1 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 75,9 162.000 12.295.800

19.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 233,3 144.000 33.595.200

7 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 166,0 162.000 26.892.000

20 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 489,0 144.000 70.416.000

1331.3 1 Đất rừng sản xuất II 2879,2 7.000 20.154.400

1333.1 1 Đất rừng sản xuất II 3010,3 7.000 21.072.100

1331.5 1 Đất rừng sản xuất II 273,0 7.000 1.911.000

30 Hộ ông Hoàng Văn Toàn 53.314.200

300.1 25 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 195,9 162.000 31.735.800

280.1 25 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 133,2 162.000 21.578.400

31 Hộ ông Hoàng Văn Thành 325.622.200

964.1 1 Đất rừng sản xuất II 468,0 7.000 3.276.000

964.2 1 Đất rừng sản xuất II 116,9 7.000 818.300

964.3 1 Đất rừng sản xuất II 313,3 7.000 2.193.100

964.5 1 Đất rừng sản xuất II 582,1 7.000 4.074.700

904.3 1 Đất rừng sản xuất II 117,6 7.000 823.200
166.1 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 199,5 144.000 28.728.000
964.4 1 Đất rừng sản xuất II 1480,2 7.000 10.361.400
904.2 1 Đất rừng sản xuất II 1461,3 7.000 10.229.100
146 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 186,0 144.000 26.784.000

142 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 48,0 144.000 6.912.000

166.2 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 126,5 144.000 18.216.000

155.2 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 70,2 144.000 10.108.800
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139 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 798,0 144.000 114.912.000

150 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 213,0 144.000 30.672.000

78.7 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 25,8 144.000 3.715.200

32.2 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 100,5 144.000 14.472.000

30.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 39,1 144.000 5.630.400

134 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 138,0 144.000 19.872.000

223 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 96,0 144.000 13.824.000

32 Hộ ông Hoàng Văn Thịnh 335.625.200

231 26 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 527,0 162.000 85.374.000

218.1 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 109,2 162.000 17.690.400

36 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 418,0 144.000 60.192.000

81 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 69,0 144.000 9.936.000

179 35 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 197,0 162.000 31.914.000

54 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 401,0 144.000 57.744.000

80 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 59,0 144.000 8.496.000

188.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 10,2 144.000 1.468.800

82 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 377,0 162.000 61.074.000

1168.1 1 Đất rừng sản xuất II 248,0 7.000 1.736.000

33 Hộ ông Hoàng Văn Vững 129.679.700

239.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 77,4 144.000 11.145.600

234.1 45 Đất trồng cây hàng năm khác II 1 509,4 144.000 73.353.600

17 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 173,0 144.000 24.912.000

109 45 Đất trồng cây lâu năm II 1 159,0 126.000 20.034.000

1163.2 1 Đất rừng sản xuất II 11,7 7.000 81.900

1331.6 1 Đất rừng sản xuất II 21,8 7.000 152.600

34 Ông Hoàng Văn Vững 23.161.600

908.2 1 Đất rừng sản xuất II 1842,0 7.000 12.894.000

908.1 1 Đất rừng sản xuất II 336,4 7.000 2.354.800

910.1 1 Đất rừng sản xuất II 705,4 7.000 4.937.800

910.2 1 Đất rừng sản xuất II 425,0 7.000 2.975.000

35 Hộ ông Phùng Văn Lố 2.822.400

1331.9 1 Đất rừng sản xuất II 2,3 7.000 16.100

1352.6 1 Đất rừng sản xuất II 2,0 7.000 14.000

1331.1 1 Đất rừng sản xuất II 398,9 7.000 2.792.300

36 Hộ ông Phùng Văn Cai 144.375.500

1333.4 1 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 476,4 162.000 77.176.800

1346.7 1 Đất rừng sản xuất II 574,1 7.000 4.018.700

71 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 80,0 162.000 12.960.000
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68 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 96,0 162.000 15.552.000

70 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 183,0 162.000 29.646.000

69 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 31,0 162.000 5.022.000

37 Hộ ông Phùng Văn Cao 95.146.100

1352.4 1 Đất rừng sản xuất II 1091,0 7.000 7.637.000

1343.2 1 Đất rừng sản xuất II 58,1 7.000 406.700

1346.4 1 Đất rừng sản xuất II 123,1 7.000 861.700

1346.9 1 Đất rừng sản xuất II 2793,0 7.000 19.551.000

1349.3 1 Đất rừng sản xuất II 1559,3 7.000 10.915.100

1347.5 1 Đất rừng sản xuất II 5929,5 7.000 41.506.500

1338.2 1 Đất rừng sản xuất II 1274,0 7.000 8.918.000

1462.1 1 Đất rừng sản xuất II 764,3 7.000 5.350.100

38 Hộ ông Phùng Văn Mộc 68.519.200

1346.5 1 Đất rừng sản xuất II 823,1 7.000 5.761.700

57.1 53 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 26,0 144.000 3.744.000

10.1 52 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 173,6 144.000 24.998.400

1349.2 1 Đất rừng sản xuất II 3774,7 7.000 26.422.900

1346.1 1 Đất rừng sản xuất II 19,1 7.000 133.700

1346.8 1 Đất rừng sản xuất II 401,8 7.000 2.812.600

1347.2 1 Đất rừng sản xuất II 663,7 7.000 4.645.900

39 Hộ ông Phùng Văn Tấn 269.699.500

1352.5 1 Đất rừng sản xuất II 1490,5 7.000 10.433.500

1352.2 1 Đất rừng sản xuất II 474,1 7.000 3.318.700

1352.3 1 Đất rừng sản xuất II 1071,2 7.000 7.498.400

1333.2 1 Đất rừng sản xuất II 1258,4 7.000 8.808.800

1346.2 1 Đất rừng sản xuất II 412,3 7.000 2.886.100

1338.3 1 Đất rừng sản xuất II 924,7 7.000 6.472.900

1351.1 1 Đất rừng sản xuất II 5077,6 7.000 35.543.200

1347.6 1 Đất rừng sản xuất II 2229,1 7.000 15.603.700

26 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 53,0 162.000 8.586.000

25 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 71,0 162.000 11.502.000

18.1 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 126,9 162.000 20.557.800

17.1 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 27,7 162.000 4.487.400

9.1 52 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 319,2 144.000 45.964.800

51.1 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 527,7 162.000 85.487.400

73.1 53 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 17,7 144.000 2.548.800

40 Hộ ông Phùng Văn Tịnh 200.869.800

1343.3 1 Đất rừng sản xuất II 47,7 7.000 333.900
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1346.3 1 Đất rừng sản xuất II 302,6 7.000 2.118.200

53.1 53 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 503,3 144.000 72.475.200

53.2 53 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 149,7 144.000 21.556.800

56 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 57,0 162.000 9.234.000

72 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 424,0 162.000 68.688.000

75.1 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 37,3 162.000 6.042.600

1349.1 1 Đất rừng sản xuất II 1304,4 7.000 9.130.800

1347.4 1 Đất rừng sản xuất II 1265,5 7.000 8.858.500

1347.7 1 Đất rừng sản xuất II 347,4 7.000 2.431.800

41 Hộ ông Phùng Văn Thượng 126.479.900

1352.1 1 Đất rừng sản xuất II 3431,3 7.000 24.019.100

1333.3 1 Đất rừng sản xuất II 848,3 7.000 5.938.100

1338.4 1 Đất rừng sản xuất II 431,7 7.000 3.021.900

65.1 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 39,0 162.000 6.318.000

66.1 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 383,5 162.000 62.127.000

67 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 64,0 162.000 10.368.000

1351.2 1 Đất rừng sản xuất II 421,8 7.000 2.952.600

1347.3 1 Đất rừng sản xuất II 767,2 7.000 5.370.400

50.1 53 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 41,1 144.000 5.918.400

44.1 53 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 3,1 144.000 446.400

42 Hộ ông Vy Hồng Sơn 37.369.500

1343.1 1 Đất rừng sản xuất II 154,3 7.000 1.080.100

1346.6 1 Đất rừng sản xuất II 1060,3 7.000 7.422.100

1346.1 1 Đất rừng sản xuất II 2044,5 7.000 14.311.500

1347.1 1 Đất rừng sản xuất II 2079,4 7.000 14.555.800

Tổng 151.833,1 7.810.129.900

(Bằng chữ: Bảy tỷ, tám trăm mười triệu, một trăm hai mươi chín nghìn, chín trăm đồng)
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BIỂU 2. BIỂU CHI TIẾT TÍNH TOÁN BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN:
TUYẾN CAO TỐC CỬA KHẨU HỮU NGHỊ - CHI LĂNG THEO HÌNH THỨC BOT

(Kèm theo Quyết định số 3707/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2024 của UBND huyện Chi Lăng)

STT Họ và Tên Số hiệu
thửa đất

Tơ ̀bản đồ
địa chính

tỷ lệ
1/10.000

Tơ ̀bản đồ
địa chính

tỷ lệ 1/1000
Mục đích sử dụng đất Xã nhóm Nhóm vị trí Diện tích thu

hồi (m2) Đơn giá (đồng) Tổng tiền (đồng) Ghi chú

I. Người sử dụng đất thường trú tại thôn Nà Pất, xã Vân Thuỷ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

1 Hộ ông Hoàng Văn Bé 123.031.200
37 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 301,0 48.000 14.448.000

90.1 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 183,3 54.000 9.898.200
58.1 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 347,1 54.000 18.743.400
57 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 210,0 54.000 11.340.000

38 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 740,0 54.000 39.960.000

56 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 516,0 54.000 27.864.000

91.1 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 14,4 54.000 777.600

2 Hộ ông Hoàng Văn Chiến 71.010.000

182 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 1315,0 54.000 71.010.000

3 Những người thừa kế hợp phác của ông Hoàng Văn Chúng (đại diện bà Dương Thị Loòng) 36.144.000

208 35 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 142,0 48.000 6.816.000

224 35 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 399,0 48.000 19.152.000

239 35 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 113,0 48.000 5.424.000

209 35 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 99,0 48.000 4.752.000

4 Hộ ông Hoàng Văn Dèn 99.541.100

1166.1 1 Đất rừng sản xuất II 110,6 7.000 774.200

1332.5 1 Đất rừng sản xuất II 3488,1 7.000 24.416.700

1166.2 1 Đất rừng sản xuất II 2,9 7.000 20.300

1166.6 1 Đất rừng sản xuất II 6,2 7.000 43.400

1166.5 1 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 57,4 48.000 2.755.200

199.1 44 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 11,7 48.000 561.600

190.1 44 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 3,5 48.000 168.000

193.1 44 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 218,8 48.000 10.502.400

200.1 44 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 52,1 48.000 2.500.800

1332.3 1 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 34,0 48.000 1.632.000

181.1 44 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 63,9 48.000 3.067.200

201.1 44 Đất rừng sản xuất II 1212,5 7.000 8.487.500
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194 44 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 56,0 54.000 3.024.000

184 44 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 89,0 54.000 4.806.000

183 44 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 89,0 54.000 4.806.000

182.1 44 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 370,9 54.000 20.028.600

242.1 44 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 248,9 48.000 11.947.200

5 Hộ ông Hoàng Văn Duy 63.989.400

78.4 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 156,2 48.000 7.497.600

35 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 53,0 48.000 2.544.000

15.1 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 270,4 54.000 14.601.600

18 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 61,0 48.000 2.928.000

206.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 10,2 48.000 489.600

5.1 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 276,1 54.000 14.909.400

186 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 275,0 48.000 13.200.000

187.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 162,9 48.000 7.819.200

6 Hộ bà Tô Thị Mẩu 120.175.400

78.3 45 Đất rừng sản xuất II 69,8 7.000 488.600

78.2 45 Đất trồng cây lâu năm II 1 355,0 42.000 14.910.000

131.1 45 Đất ở tại nông thôn II 3 759,1 120.000 91.092.000

79 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 66,0 48.000 3.168.000

201.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 194,7 48.000 9.345.600

201.2 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 24,4 48.000 1.171.200

7 Hộ ông Hoàng Văn Đeng 92.223.000

201 26 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 912,0 54.000 49.248.000

156 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 156,0 48.000 7.488.000

236 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 138,0 54.000 7.452.000

237 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 145,0 54.000 7.830.000

111 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 39,0 48.000 1.872.000

1176.1 1 Đất rừng sản xuất II 2619,0 7.000 18.333.000

8 Hộ ông Hoàng Văn Bổ 10.857.600

349 25 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 226,2 48.000 10.857.600

9 Hộ ông Hoàng Văn Đức 48.597.600

240 35 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 36,0 48.000 1.728.000

225 35 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 239,0 48.000 11.472.000

178.1 45 Đất ở tại nông thôn II 3 21,7 120.000 2.604.000

1164.1 1 Đất rừng sản xuất II 2608,9 7.000 18.262.300
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1332.4 1 Đất rừng sản xuất II 180,4 7.000 1.262.800

1163.5 1 Đất rừng sản xuất II 64,8 7.000 453.600

1163.4 1 Đất rừng sản xuất II 1603,1 7.000 11.221.700

1122.1 1 Đất rừng sản xuất II 198,0 7.000 1.386.000

1331.8 1 Đất rừng sản xuất II 29,6 7.000 207.200

10 Hộ ông Hoàng Văn Núm 23.382.000
55 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 433,0 54.000 23.382.000

11 Hộ ông Hoàng Văn Hùng 216.493.800
958.1 1 Đất rừng sản xuất II 212,3 7.000 1.486.100
958.2 1 Đất rừng sản xuất II 2,9 7.000 20.300
32.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 208,8 48.000 10.022.400

31 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 40,0 48.000 1.920.000

33.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 160,0 48.000 7.680.000

34.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 39,0 48.000 1.872.000

160 45 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 341,0 54.000 18.414.000

204 45 Đất ở tại nông thôn II 3 394,0 120.000 47.280.000

162 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 300,0 48.000 14.400.000

136 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 359,0 54.000 19.386.000

159.1 45 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 115,6 54.000 6.242.400

183 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 221,0 48.000 10.608.000

161 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 97,0 54.000 5.238.000

1332.2 1 Đất rừng sản xuất II 3474,8 7.000 24.323.600

1331.4 1 Đất rừng sản xuất II 2215,8 7.000 15.510.600

189.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 98,7 48.000 4.737.600

155.1 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 223,8 48.000 10.742.400

164.1 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 236,4 54.000 12.765.600

154 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 80,1 48.000 3.844.800
12 Hộ ông Hoàng Văn Héo 69.599.400

232.1 26 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 415,0 54.000 22.410.000
39 36 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 308,0 48.000 14.784.000

188.1 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 13,2 48.000 633.600
963.1 1 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 54,4 48.000 2.611.200
327.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 83,6 48.000 4.012.800
51.1 36 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 465,7 54.000 25.147.800

13 Hộ ông Hoàng Văn Kiến 269.907.400

264.1 26 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 187,3 54.000 10.114.200

347.1 25 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 640,5 54.000 34.587.000
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173.1 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 82,5 48.000 3.960.000

172.1 35 Đất nuôi trồng thuỷ sản II 1 93,5 36.000 3.366.000

190.1 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 378,0 54.000 20.412.000

222 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 161,0 54.000 8.694.000

221 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 234,0 54.000 12.636.000

158 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 334,0 54.000 18.036.000

177 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 29,0 48.000 1.392.000

176 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 204,0 54.000 11.016.000

175 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 332,0 54.000 17.928.000

143 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 285,0 48.000 13.680.000

144 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 712,6 48.000 34.204.800

963.3 1 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 119,2 48.000 5.721.600

174 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 245,0 54.000 13.230.000

157 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 745,0 54.000 40.230.000

137.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 92,3 48.000 4.430.400

112.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 152,2 48.000 7.305.600

140.1 45 Đất ở tại nông thôn II 3 13,1 120.000 1.572.000

910.3 1 Đất rừng sản xuất II 307,9 7.000 2.155.300

910.4 1 Đất rừng sản xuất II 681,0 7.000 4.767.000

1164.2 1 Đất rừng sản xuất II 27,3 7.000 191.100

116 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 5,8 48.000 278.400

14 Hộ ông Hoàng Văn Khôn 69.160.600

220 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 98,0 54.000 5.292.000

963.2 1 Đất rừng sản xuất II 1143,4 7.000 8.003.800

324.1 45 Đất ở tại nông thôn II 3 280,9 120.000 33.708.000

205 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 56,0 48.000 2.688.000

335.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 1,1 48.000 52.800

1166.4 1 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 113,7 48.000 5.457.600

22.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 290,8 48.000 13.958.400

15 Những người thừa kế hợp pháp của ông Hoàng Văn Lèn (Đại diện bà Hoàng Thị Khày) 137.034.800

202.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 572,5 48.000 27.480.000

217 45 Đất ở tại nông thôn II 3 322,0 120.000 38.640.000

215 45 Đất trồng cây lâu năm II 1 122,0 42.000 5.124.000

216 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 222,0 48.000 10.656.000

233 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 155,0 48.000 7.440.000
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231 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 289,0 54.000 15.606.000

237 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 89,0 54.000 4.806.000

1172.1 1 Đất rừng sản xuất II 587,6 7.000 4.113.200

184 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 313,0 48.000 15.024.000

322.2 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 169,7 48.000 8.145.600

16 Những người thừa kế hợp pháp của ông Hoàng Xuân Lễ 50.178.000

163 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 192,0 54.000 10.368.000

161 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 323,0 54.000 17.442.000

164 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 429,0 48.000 20.592.000

149 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 37,0 48.000 1.776.000

17 Hộ ông Hoàng Văn Lương 56.974.900

105.1 45 Đất ở tại nông thôn II 3 0,9 120.000 108.000

1166.3 1 Đất rừng sản xuất II 25,7 7.000 179.900

1163.1 1 Đất rừng sản xuất II 432,2 7.000 3.025.400

160 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 57,0 48.000 2.736.000
159 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 74,0 48.000 3.552.000

110.3 45 Đất trồng cây lâu năm II 1 14,0 42.000 588.000
135.3 45 Đất trồng cây lâu năm II 1 26,0 42.000 1.092.000
19.2 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 60,7 48.000 2.913.600
108 45 Đất trồng cây lâu năm II 1 70,0 42.000 2.940.000

203 45 Đất ở tại nông thôn II 3 332,0 120.000 39.840.000

18 Hộ ông Hoàng Văn Mạ 76.118.400

251.1 25 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 294,8 54.000 15.919.200

238 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 211,0 48.000 10.128.000

78.5 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 53,7 48.000 2.577.600

219.1 45 Đất trồng cây lâu năm II 1 156,0 42.000 6.552.000

218 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 62,0 48.000 2.976.000

308.2 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 129,2 48.000 6.201.600

220.1 45 Đất ở tại nông thôn II 3 183,2 120.000 21.984.000

220.2 45 Đất ở tại nông thôn II 3 77,1 120.000 9.252.000

221.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 11,0 48.000 528.000

19 Những người thừa kế hợp pháp của ông Hoàng Văn Nhố (đại diện ông Hoàng Văn Hạnh) 95.364.000

213 35 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 139,0 54.000 7.506.000

197 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 131,0 54.000 7.074.000

195 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 464,0 54.000 25.056.000

192 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 366,0 54.000 19.764.000
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193 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 158,0 54.000 8.532.000

194 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 54,0 54.000 2.916.000
196 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 47,0 54.000 2.538.000
183 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 239,0 54.000 12.906.000
198 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 168,0 54.000 9.072.000

20 Hộ ông Hoàng Văn Pản 19.291.200
89.2 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 115,9 48.000 5.563.200

185 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 169,0 48.000 8.112.000

207 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 96,0 48.000 4.608.000
84 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 21,0 48.000 1.008.000

21 Hộ ông Hoàng Văn Pháng 44.010.000

162 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 472,0 54.000 25.488.000

181 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 343,0 54.000 18.522.000

22 Hộ ông Hoàng Văn Phương 167.025.600

180.1 45 Đất ở tại nông thôn II 3 313,0 120.000 37.560.000

179.1 45 Đất trồng cây lâu năm II 1 159,2 42.000 6.686.400

211 44 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 134,0 48.000 6.432.000

1332.1 1 Đất rừng sản xuất II 2592,9 7.000 18.150.300

1178.1 1 Đất rừng sản xuất II 77,0 7.000 539.000

202.1 44 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 756,7 48.000 36.321.600

1331.2 1 Đất rừng sản xuất II 249,1 7.000 1.743.700

265.1 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 678,9 54.000 36.660.600

269.1 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 16,8 54.000 907.200

181.1 45 Đất trồng cây lâu năm II 1 129,2 42.000 5.426.400

24.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 271,6 48.000 13.036.800

242.2 44 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 74,2 48.000 3.561.600

23 Hộ ông Hoàng Văn Quân 171.079.000

242.1 26 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 863,6 54.000 46.634.400

138.1 35 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 336,7 48.000 16.161.600

963.1 1 Đất rừng sản xuất II 12737,8 7.000 89.164.600

210 35 Đất rừng sản xuất II 960,0 7.000 6.720.000

141.1 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 10,3 48.000 494.400

178 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 58,0 48.000 2.784.000

191 35 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 80,0 48.000 3.840.000

212 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 110,0 48.000 5.280.000

24 Những người thừa kế hợp pháp của ông Hoàng Văn Xành (đại diện ông Hoàng Văn Du) 90.617.400
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238 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 111,0 54.000 5.994.000

240.1 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 171,1 54.000 9.239.400

132 45 Đất ở tại nông thôn II 3 323,0 120.000 38.760.000

110.2 45 Đất trồng cây lâu năm II 1 12,0 42.000 504.000

133 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 700,0 48.000 33.600.000

108.2 45 Đất trồng cây lâu năm II 1 13,0 42.000 546.000

135.2 45 Đất trồng cây lâu năm II 1 47,0 42.000 1.974.000

25 Hộ ông Hoàng Văn Son 85.546.300

40 36 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 147,0 48.000 7.056.000

41 36 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 228,0 48.000 10.944.000

189.1 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 3,4 48.000 163.200

204.1 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 143,1 54.000 7.727.400

308.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 17,1 48.000 820.800

89.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 135,4 48.000 6.499.200

219 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 98,0 54.000 5.292.000

85 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 84,0 48.000 4.032.000

86 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 47,0 48.000 2.256.000

83 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 48,0 48.000 2.304.000

1173.1 1 Đất rừng sản xuất II 5493,1 7.000 38.451.700

26 Ông Hoàng Văn Tạch 8.544.000

165 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 178,0 48.000 8.544.000

27 Hộ ông Hoàng Văn Tạch 49.735.200

14.1 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 140,4 54.000 7.581.600

16 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 26,0 48.000 1.248.000

148 35 Đất trồng cây hàng năm khác II 1 171,0 48.000 8.208.000

158.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 5,8 48.000 278.400

78.6 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 309,4 48.000 14.851.200

163 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 366,0 48.000 17.568.000

28 Hộ ông Hoàng Văn Tẹng 72.109.900

232.1 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 152,4 54.000 8.229.600

206 35 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 59,0 54.000 3.186.000

322.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 311,2 48.000 14.937.600

87.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 59,6 48.000 2.860.800

87.2 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 58,3 48.000 2.798.400

226.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 29,8 48.000 1.430.400
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225.1 45 Đất ở tại nông thôn II 3 47,0 120.000 5.640.000

225.2 45 Đất ở tại nông thôn II 3 9,6 120.000 1.152.000

236 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 89,0 48.000 4.272.000

214 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 108,0 48.000 5.184.000

227.1 45 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 157,1 54.000 8.483.400

232 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 66,0 48.000 3.168.000

230 45 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 94,0 54.000 5.076.000

229 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 16,0 48.000 768.000

228 45 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 69,0 54.000 3.726.000

1331.7 1 Đất rừng sản xuất II 94,4 7.000 660.800

1163.3 1 Đất rừng sản xuất II 76,7 7.000 536.900

29 Hộ ông Hoàng Văn Téo 167.550.500

230 26 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 1068,0 54.000 57.672.000

235 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 131,0 54.000 7.074.000

234 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 88,0 54.000 4.752.000

6 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 133,0 54.000 7.182.000

231.1 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 75,9 54.000 4.098.600

19.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 233,3 48.000 11.198.400

7 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 166,0 54.000 8.964.000

20 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 489,0 48.000 23.472.000

1331.3 1 Đất rừng sản xuất II 2879,2 7.000 20.154.400

1333.1 1 Đất rừng sản xuất II 3010,3 7.000 21.072.100

1331.5 1 Đất rừng sản xuất II 273,0 7.000 1.911.000

30 Hộ ông Hoàng Văn Toàn 17.771.400

300.1 25 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 195,9 54.000 10.578.600

280.1 25 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 133,2 54.000 7.192.800

31 Hộ ông Hoàng Văn Thành 290.488.600

964.1 1 Đất rừng sản xuất II 468,0 7.000 3.276.000

964.2 1 Đất rừng sản xuất II 116,9 7.000 818.300

964.3 1 Đất rừng sản xuất II 313,3 7.000 2.193.100

964.5 1 Đất rừng sản xuất II 582,1 7.000 4.074.700

252.1 35 Đất ở tại nông thôn II 3 372,3 120.000 44.676.000

904.3 1 Đất rừng sản xuất II 117,6 7.000 823.200
166.1 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 199,5 48.000 9.576.000
251 35 Đất ở tại nông thôn II 3 800,9 120.000 96.108.000

964.4 1 Đất rừng sản xuất II 1480,2 7.000 10.361.400
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904.2 1 Đất rừng sản xuất II 1461,3 7.000 10.229.100
146 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 186,0 48.000 8.928.000

142 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 48,0 48.000 2.304.000

166.2 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 126,5 48.000 6.072.000

155.2 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 70,2 48.000 3.369.600

139 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 798,0 48.000 38.304.000

150 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 213,0 48.000 10.224.000

78.7 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 25,8 48.000 1.238.400

32.2 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 100,5 48.000 4.824.000

30.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 39,1 48.000 1.876.800

130.1 45 Đất ở tại nông thôn II 3 166,5 120.000 19.980.000

134 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 138,0 48.000 6.624.000

223 35 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 96,0 48.000 4.608.000

32 Hộ ông Hoàng Văn Thịnh 113.032.400

231 26 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 527,0 54.000 28.458.000

218.1 35 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 109,2 54.000 5.896.800

36 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 418,0 48.000 20.064.000

81 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 69,0 48.000 3.312.000

179 35 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 197,0 54.000 10.638.000

54 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 401,0 48.000 19.248.000

80 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 59,0 48.000 2.832.000

188.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 10,2 48.000 489.600

82 45 Đất chuyên trồng lúa nước II 1 377,0 54.000 20.358.000

1168.1 1 Đất rừng sản xuất II 248,0 7.000 1.736.000

33 Hộ ông Hoàng Văn Vững 43.382.900

239.1 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 77,4 48.000 3.715.200

234.1 45 Đất trồng cây hàng năm khác II 1 509,4 48.000 24.451.200

17 45 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 173,0 48.000 8.304.000

109 45 Đất trồng cây lâu năm II 1 159,0 42.000 6.678.000

1163.2 1 Đất rừng sản xuất II 11,7 7.000 81.900

1331.6 1 Đất rừng sản xuất II 21,8 7.000 152.600

34 Ông Hoàng Văn Vững 23.161.600

908.2 1 Đất rừng sản xuất II 1842,0 7.000 12.894.000

908.1 1 Đất rừng sản xuất II 336,4 7.000 2.354.800

910.1 1 Đất rừng sản xuất II 705,4 7.000 4.937.800
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910.2 1 Đất rừng sản xuất II 425,0 7.000 2.975.000

35 Hộ ông Phùng Văn Lố 2.822.400

1331.9 1 Đất rừng sản xuất II 2,3 7.000 16.100

1352.6 1 Đất rừng sản xuất II 2,0 7.000 14.000

1331.1 1 Đất rừng sản xuất II 398,9 7.000 2.792.300

36 Hộ ông Phùng Văn Cai 50.804.300

1333.4 1 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 476,4 54.000 25.725.600

1346.7 1 Đất rừng sản xuất II 574,1 7.000 4.018.700

71 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 80,0 54.000 4.320.000

68 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 96,0 54.000 5.184.000

70 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 183,0 54.000 9.882.000

69 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 31,0 54.000 1.674.000

37 Hộ ông Phùng Văn Cao 95.146.100

1352.4 1 Đất rừng sản xuất II 1091,0 7.000 7.637.000

1343.2 1 Đất rừng sản xuất II 58,1 7.000 406.700

1346.4 1 Đất rừng sản xuất II 123,1 7.000 861.700

1346.9 1 Đất rừng sản xuất II 2793,0 7.000 19.551.000

1349.3 1 Đất rừng sản xuất II 1559,3 7.000 10.915.100

1347.5 1 Đất rừng sản xuất II 5929,5 7.000 41.506.500

1338.2 1 Đất rừng sản xuất II 1274,0 7.000 8.918.000

1462.1 1 Đất rừng sản xuất II 764,3 7.000 5.350.100

38 Hộ ông Phùng Văn Mộc 49.357.600

1346.5 1 Đất rừng sản xuất II 823,1 7.000 5.761.700

57.1 53 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 26,0 48.000 1.248.000

10.1 52 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 173,6 48.000 8.332.800

1349.2 1 Đất rừng sản xuất II 3774,7 7.000 26.422.900

1346.1 1 Đất rừng sản xuất II 19,1 7.000 133.700

1346.8 1 Đất rừng sản xuất II 401,8 7.000 2.812.600

1347.2 1 Đất rừng sản xuất II 663,7 7.000 4.645.900

39 Hộ ông Phùng Văn Tấn 150.276.700

1352.5 1 Đất rừng sản xuất II 1490,5 7.000 10.433.500

1352.2 1 Đất rừng sản xuất II 474,1 7.000 3.318.700

1352.3 1 Đất rừng sản xuất II 1071,2 7.000 7.498.400

1333.2 1 Đất rừng sản xuất II 1258,4 7.000 8.808.800

1346.2 1 Đất rừng sản xuất II 412,3 7.000 2.886.100
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1338.3 1 Đất rừng sản xuất II 924,7 7.000 6.472.900

1351.1 1 Đất rừng sản xuất II 5077,6 7.000 35.543.200

1347.6 1 Đất rừng sản xuất II 2229,1 7.000 15.603.700

26 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 53,0 54.000 2.862.000

25 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 71,0 54.000 3.834.000

18.1 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 126,9 54.000 6.852.600

17.1 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 27,7 54.000 1.495.800

9.1 52 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 319,2 48.000 15.321.600

51.1 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 527,7 54.000 28.495.800

73.1 53 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 17,7 48.000 849.600

40 Hộ ông Phùng Văn Tịnh 82.205.400

1343.3 1 Đất rừng sản xuất II 47,7 7.000 333.900

1346.3 1 Đất rừng sản xuất II 302,6 7.000 2.118.200

53.1 53 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 503,3 48.000 24.158.400

53.2 53 Đất bằng trồng cây hàng năm khác II 1 149,7 48.000 7.185.600

56 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 57,0 54.000 3.078.000

72 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 424,0 54.000 22.896.000

75.1 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 37,3 54.000 2.014.200

1349.1 1 Đất rừng sản xuất II 1304,4 7.000 9.130.800

1347.4 1 Đất rừng sản xuất II 1265,5 7.000 8.858.500

1347.7 1 Đất rừng sản xuất II 347,4 7.000 2.431.800

41 Hộ ông Phùng Văn Thượng 69.694.700

1352.1 1 Đất rừng sản xuất II 3431,3 7.000 24.019.100

1333.3 1 Đất rừng sản xuất II 848,3 7.000 5.938.100

1338.4 1 Đất rừng sản xuất II 431,7 7.000 3.021.900

65.1 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 39,0 54.000 2.106.000

66.1 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 383,5 54.000 20.709.000

67 53 Đất trồng lúa nước còn lại II 1 64,0 54.000 3.456.000

1351.2 1 Đất rừng sản xuất II 421,8 7.000 2.952.600

1347.3 1 Đất rừng sản xuất II 767,2 7.000 5.370.400

50.1 53 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 41,1 48.000 1.972.800

44.1 53 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác II 1 3,1 48.000 148.800

42 Hộ ông Vy Hồng Sơn 37.369.500

1343.1 1 Đất rừng sản xuất II 154,3 7.000 1.080.100

1346.6 1 Đất rừng sản xuất II 1060,3 7.000 7.422.100

1346.1 1 Đất rừng sản xuất II 2044,5 7.000 14.311.500
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1347.1 1 Đất rừng sản xuất II 2079,4 7.000 14.555.800

Tổng 156.364,6 3.630.805.300

(Bằng chữ: Ba tỷ, sáu trăm ba mươi triệu, tám trăm linh năm nghìn, ba trăm đồng)
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BIỂU 1: TỔNG HỢP DỰ TOÁN PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ TẠM TÍNH DỰ ÁN: 
ĐƯỜNG CAO TỐC CỬA KHẨU HỮU NGHỊ - CHI LĂNG THEO HÌNH THỨC BOT

(Kèm theo Quyết định số 3707/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2024 của UBND huyện Chi Lăng)
Đơn vị tính: Đồng

STT Hộ gia đình cá nhân Ông/bà Tổng tiền
bồi thường, hỗ trợ

Trong đó

Ghi chú
Bồi thường đất đai

Hỗ trợ chuyển đổi
nghề nghiệp và tìm

kiếm việc làm

Hỗ trợ khác để ổn định
đời sống vầ sản xuất

Bồi thường cây cối, hoa
màu

Bồi thường công trình,
vật kiến trúc

Bồi thường chi phí di
chuyển tài sản

Hỗ trợ 1 lần tiền thuê nhà
ở Hỗ trợ tái định cư

(1) (2) (3) = (4)+…+(11) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
I. Người sử dụng đất thường trú tại thôn Nà Pất, xã Vân Thuỷ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

1 Hộ ông Hoàng Văn Bé 632.193.500 123.031.200 369.093.600 123.031.200 17.037.500

2 Hộ ông Hoàng Văn Chiến 363.597.500 71.010.000 213.030.000 71.010.000 8.547.500

3
Những người thừa kế hợp phác của ông
Hoàng Văn Chúng (đại diện bà Dương
Thị Loòng)

190.242.500 36.144.000 108.432.000 36.144.000 9.522.500

4 Hộ ông Hoàng Văn Dèn 553.825.050 99.541.100 231.139.100 65.799.000 157.345.850

5 Hộ ông Hoàng Văn Duy 358.078.155 63.989.400 190.211.400 63.499.800 20.803.935 19.573.620

6 Hộ bà Tô Thị Mẩu 851.709.864 120.175.400 86.273.000 28.594.800 59.313.330 489.353.334 5.000.000 3.000.000 60.000.000

7 Hộ ông Hoàng Văn Đeng 485.956.000 92.223.000 240.003.000 73.890.000 79.840.000

8 Hộ ông Hoàng Văn Bổ 58.359.600 10.857.600 32.572.800 10.857.600 4.071.600

9 Hộ ông Hoàng Văn Đức 192.281.400 48.597.600 72.393.600 13.200.000 58.090.200

10 Hộ ông Hoàng Văn Núm 120.157.500 23.382.000 70.146.000 23.382.000 3.247.500

11 Hộ ông Hoàng Văn Hùng 1.231.064.371 216.493.800 424.960.200 127.873.200 184.740.950 208.996.221 5.000.000 3.000.000 60.000.000

12 Hộ ông Hoàng Văn Héo 362.585.300 69.599.400 208.798.200 69.599.400 14.588.300

13 Hộ ông Hoàng Văn Kiến 1.410.032.735 269.907.400 790.779.400 261.222.000 66.654.510 21.469.425

14 Hộ ông Hoàng Văn Khôn 204.628.600 69.160.600 90.350.200 27.448.800 17.669.000

15
Những người thừa kế hợp pháp của ông
Hoàng Văn Lèn (Đại diện bà Hoàng Thị
Khày)

1.062.204.895 137.034.800 286.958.000 94.281.600 43.207.870 431.722.625 5.000.000 4.000.000 60.000.000

16 Những người thừa kế hợp pháp của ông
Hoàng Xuân Lễ 257.266.500 50.178.000 150.534.000 50.178.000 6.376.500

17 Hộ ông Hoàng Văn Lương 155.343.220 56.974.900 44.670.100 13.821.600 16.026.400 23.850.220

18 Hộ ông Hoàng Văn Mạ 342.996.200 76.118.400 122.047.200 40.682.400 8.034.300 91.113.900 5.000.000

19
Những người thừa kế hợp pháp của ông
Hoàng Văn Nhố (đại diện ông Hoàng Văn
Hạnh)

488.299.000 95.364.000 286.092.000 95.364.000 11.479.000

20 Hộ ông Hoàng Văn Pản 99.309.850 19.291.200 57.873.600 19.291.200 2.853.850

21 Hộ ông Hoàng Văn Pháng 230.775.500 44.010.000 132.030.000 44.010.000 10.725.500

22 Hộ ông Hoàng Văn Phương 1.100.915.986 167.025.600 347.520.300 109.032.600 140.719.080 268.618.406 5.000.000 3.000.000 60.000.000

23 Hộ ông Hoàng Văn Quân 901.892.200 171.079.000 321.457.300 75.194.400 334.161.500

24
Những người thừa kế hợp pháp của ông
Hoàng Văn Xành (đại diện ông Hoàng Văn
Du)

868.082.954 90.617.400 155.572.200 51.857.400 12.609.850 488.426.104 5.000.000 4.000.000 60.000.000

25 Hộ ông Hoàng Văn Son 473.442.000 85.546.300 179.735.500 47.094.600 155.054.200 6.011.400

26 Ông Hoàng Văn Tạch 43.877.000 8.544.000 25.632.000 8.544.000 1.157.000

27 Hộ ông Hoàng Văn Tạch 257.562.200 49.735.200 149.205.600 49.735.200 8.886.200

28 Hộ ông Hoàng Văn Tẹng 453.699.581 72.109.900 193.558.300 64.120.200 30.123.250 93.787.931

29 Hộ ông Hoàng Văn Téo 964.312.900 167.550.500 416.376.500 124.413.000 255.972.900

30 Hộ ông Hoàng Văn Toàn 91.325.250 17.771.400 53.314.200 17.771.400 2.468.250

31 Hộ ông Hoàng Văn Thành 891.016.434 290.488.600 325.622.200 97.948.800 97.559.850 74.396.984 5.000.000
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32 Hộ ông Hoàng Văn Thịnh 592.906.000 113.032.400 335.625.200 111.296.400 32.952.000

33 Hộ ông Hoàng Văn Vững 221.373.800 43.382.900 129.679.700 43.148.400 5.162.800

34 Ông Hoàng Văn Vững 101.285.200 23.161.600 23.161.600 54.962.000

35 Hộ ông Phùng Văn Lố 25.664.800 2.822.400 2.822.400 20.020.000

36 Hộ ông Phùng Văn Cai 255.693.500 50.804.300 144.375.500 46.785.600 13.728.100

37 Hộ ông Phùng Văn Cao 581.175.700 95.146.100 95.146.100 390.883.500

38 Hộ ông Phùng Văn Mộc 401.737.400 49.357.600 68.519.200 9.580.800 274.279.800

39 Hộ ông Phùng Văn Tấn 801.744.700 150.276.700 269.699.500 59.711.400 322.057.100

40 Hộ ông Phùng Văn Tịnh 388.272.150 82.205.400 200.869.800 59.332.200 45.864.750

41 Hộ ông Phùng Văn Thượng 312.782.250 69.694.700 126.479.900 28.392.600 88.215.050

42 Hộ ông Vy Hồng Sơn 162.317.000 37.369.500 37.369.500 87.578.000

II. Kinh phí thực hiện công tác giải phóng mặt bằng

43
Kinh phí thực hiện công tác giải phóng mặt
bằng dự án (2% tổng giá trị bồi thường, hỗ
trợ và tái định cư)

398.000.000

Tổng 19.939.986.245 3.630.805.300 7.810.129.900 2.357.139.600 3.174.591.275 2.217.320.170 35.000.000 17.000.000 300.000.000

Làm tròn 19.939.986.000

(Bằng chữ: Mười chín tỷ, chín trăm ba mươi chín triệu, chín trăm tám mươi sáu nghìn đồng)
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